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1⁄4 thế kỷ I, khoảng đầu thời Đông 
Hán, Phật giáo từ Ấn Độ bắt đầu du nhập 
uào Trung Quốc. Cùng uới những thăng 
trầm biến đổi của lịch sử, đạo Phật luôn 
được các triều đại phong kiến đề xướng 
Uùà tỉng hộ, đồng thời bết hợp uới uăn hóa 
truyền thống dân tộc để trở thành một 
tôn giáo có tâm ủnh hưởng quan trọng 
trong đời sống tỉnh thân của nhân dân 
Trung Quốc. Những triết lý của nhà Phật 
đã trở thành tư tưởng trung tâm uà chuẩn 
mực của xã hội, tạo nên sức mạnh tỉnh 
thân của con dân Hoa Hạ từ hơn hai nghìn 
Hăm nay. 


Giáo lý nhà Phật sâu rộng như biển 
lớn, tiư¿ tưởng trung tâm của Phật giáo đơn 
giản mà sâu sắc. Tư tướng đó, đại đa số 
đều lấy các câu chuyện dân gian Ấn Độ 
cổ đại làm đề tài, nhằm thể hiện giáo lý 


nhà Phật sâu sắc, huyền bí thông qua các 
tình tiết rung động lòng người. Do đó, 
những câu chuyện tướng như giản đơn ấy 
lại đóng 0uai trò 0uô cùng quan trọng trong 
bình Phật. 


Cuốn sách này tập hợp những câu 
chuyên ngụ ngôn tinh túy trong các binh 
Phật. Hy uọng nó sẽ trở thành món ăn tĩnh 
thân bổ ích, giúp chúng ta khai tâm, hướng 
thiện, hành thiện tích đức, đối nhân xử thế 
uớt tâm Phật tỏa sáng. 
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Hương tượng lưếu kính cha Ine 
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ý rong các nước thuộc Ấn Độ cổ đại, ở lưu vực 
sông Hằng có hai nước nhỏ lân bang, một là nước 
Ca Thi và một là nước Tỳ Đề Hà. 

Vua nước Tỳ Đề Hê có nuôi một con hương 
tượng lớn. Hương tượng là một loài voi có sức mạnh 
vô địch. Con hương tượng này vô cùng dũng mãnh 
và rất giỏi chiến đấu. Nhờ có nó, vua nước Tỳ Đề 
Hê liên tục đánh bại quân nước láng giêng. 

Quốc thổ, nhân dân nước Ca Thi bị xâm lược 
vô cớ, nhà vua rất muốn tìm được một con hương 
tượng như vậy để quyết một phen sống mái, đánh 
bại nước Tỳ Đề Hê khôi phục giang sơn, trả mối 
hận bị xâm lăng. l 

Một lần, có người chạy đến bẩm báo với vua 
nước Ca Thi: 

- Thưa bệ hạ, thần bắt gặp một con hương tượng 
trắng trong núi ạ. 

Nhà vua nghe xong rất vui mừng và lập tức 
cho dán cáo thị: “Ai bắt được con hương tượng trắng 
về sẽ được trọng thưởng”. Tục ngữ có câu: “Có 
trọng thưởng ắt xuất hiện người dũng cảm”. Quả 


nhiên, cáo thị vừa được đán, rất nhiều người nô 
nức vào núi bắt voi. 

Từ lâu, con hương tượng trắng này sống trong 
núi cùng với cha mẹ. Giờ nó hay tín người trong 
cả nước đến truy bắt nên rất lo lắng. Nó nghĩ bụng: 
“Cha mẹ tuổi đã cao, hai mặt lại mù lòa, đều do 
một tay mình phụng dưỡng. Nếu bây giờ mình trến 
đến nơi xa náu thân thì cha mẹ biết làm thế nào? 
Chi bằng cứ đi theo họ về hoàng cung trước rồi 
tính”. Nghĩ xong, hương tượng bình thân chờ người 
đến bắt đi. 


Khi những thợ săn đến nơi, con hương tượng 
ngoan ngoãn theo họ về hoàng cung. Khi thấy 
con hương tượng cao to, dũng mãnh, nhà vua vô 
cùng mừng rỡ, ngài lập tức hạ lệnh xây dựng 
ngôi nhà thật lộng lẫy cho nó, trong nhà trải 
những tấm thảm nhung mềm mại cao cấp nhất, 
lại còn sai rất nhiều nhạc công đến khảy đàn 
thối sáo để nó giải khuây. Đồng thời vua ban 
tặng cho nó rất nhiều thức ngon vật lạ. Nhưng 
từ khi về cung, con hương biợng suốt ngày chỉ 
đứng lạng lề, không đụng gì đến những sơn hào 
hai vị trước mặt. 

Người trông coi hương tượng thấy vậy vội bẩm 
báo đức vua. Nhà vua bèn đích thân đến nhà voi. 
Do các loài vật thời thượng cổ đều biết nói tiếng 
người, nên nhà vua hỏi nó: 


- Sao ngươi lại không ăn? 
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Hương tượng đáp: 

- Tôi còn cha mẹ, tuổi đã cao mà lại bị mù. Tôi 
bị bắt đến đây sẽ chẳng còn ai chăm sóc họ, tôi ở 
đây còn lòng dạ nào để ăn uống nữa? 

Tiếp đó nó khẩn cầu nhà vua: 

- Nếu không tình nguyện để ngài bắt đi, thì dù 
bệ hạ có huy động hết toàn quân đội cũng không 
cản được tôi bỏ đi, hiểm nỗi cha mẹ tôi đã già cả 
mù lòa, tôi e không còn bao nhiêu thời gian nữa 
để báo hiếu cha mẹ. Cho nên tôi mới ngoan ngoăn 
theo người của bệ hạ về đây, khẩn cầu bệ hạ thả 
tôi về núi, sau khi phụng đưỡng cha mẹ già hưởng 
hết tuổi trời, tôi nguyện sẽ trở lại ra sức vì bệ hạ, 
tùy ngài sắp đặt, dù phải nhảy vào biển lửa tôi 
cũng chẳng dám từ, quyết không nuốt lời. 

Nhà vua nghe hương tượng nói vậy vô cùng cảm 
động, ngài nghĩ: “Một con vật mà còn biết đạo 
hiếu như vậy, lẽ nào con người chúng ta không 
thể cho nó toại nguyện? So ra thì chúng ta đã trở 
thành voi đầu người, còn con hương tượng này lại 
là một người đầu voi”. 

Theo tập tục của người nước Ca Thị, khi cha 
mẹ về già, con cái để họ tự mưu sinh, không đoái 
hoài, chăm sóc. Vì thế, sau khi nghe những lời 
hiếu để của hương tượng, vua nước Ca Thi đã rất 
xúc động và tỉnh ngộ, ngài lập tức hạ lệnh: Từ 
nay về sau, con cái hoặc bề đưới ai không kính 
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hiếu cha mẹ sẽ bị trị tội. Đồng thời ngài thả cho 
hương tượng trở về rừng sâu. 

Hương tượng trắng trở về hầu hạ phụng dưỡng 
cha mẹ. Sau khi cha mẹ mất, quả nhiên nó giữ 
lời trở lại nước Ca Thi. Nhà vua rất mừng khi 
thấy voi giữ lời hứa chủ động đến giúp sức cho 
xnỉnh như vậy. Ngài lập tức chiêu bình mãi mã, 
điểm quân chuẩn bị quyết. một trận tử chiến với 
nước Tỳ Đà Hê. 

Hương tượng thấy vua nước Ca Thị tích cực 
chuẩn bị chiến tranh, bèn tâu: 

- Tâu bệ hạ, đánh nhau không phải là chuyện 
tốt lành. Chiến tranh khó tranh khỏi thương vong, 
sẽ thiệt hai cho cả ta và người, nếu ngăn chặn 
được sẽ tết hơn. 

Nhà vua nói: 

- Vua nước Tỳ Đề Hê ức hiếp ta quá đáng, ÿ 
thế có một con hương tượng nền hay gây hấn với 
nước ta, mối thù này ta không trả không xong. 

Hương tượng nói: 

- Xin ngài để tôi đến nước Ty Đề Hà một 
chuyển, cố thuyết phục họ từ bỏ đã tâm xâm lược. 

Nhà vua nghi hoặc hỏi: - Ngươi đi rồi có quay 
trở lại không? 

Hương tượng đáp: 


- Bệ hạ yên tâm, nhất định tôi sẽ trở lại. 
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Thế là hương tượng đến nước Tỳ Đề Hà. Vua 
nước Tỳ Đề Hê nghe nói có hương tượng chú động 
đến nước mình thì cả mừng, cho rằng quân đội từ 
đây sẽ tăng thêm sức ranh, giúp mình chính phạt 
các nước khác nên đích thân ra nghênh đón. Sau 
khi gặp hương tượng, vua Tỳ Đề Hê bảo voi: 

- Từ giờ ngươi ở lại nước ta đU! Ta sẽ đãi ngộ 
ngươi hậu hĩnh nhất. 

1]lương tượng nói: 

- Tôi sẽ không ở lại nước ngài đâu. Tôi sinh ra 
biết giữ lời, không bao giờ lừa dõi ai. Tôi đã hứa 
với vua nước Ca Thị nên đù thế nào cũng trở về. 
Hôm nay tôi đến đây chỉ muốn nói với ngài vài 
câu, nếu hai nước bỏ qua hiểm khích cũ, sống với 
nhau hòa bình, ai lo trị vì nước nấy, sẽ chẳng tốt 
hơn chỉnh phạt lân nhau hay sao? 


Nói xong nó niệm một bài kệ: 


Kẻ thống sẽ chuốc oán, 

Kề thua càng thêm bhổ. 
Không tranh giành thông phụ, 
Sẽ tui sướng hạnh phúc. 


Vua nước Tỳ Đề Hệ nghe xong, biết quyết tâm 
của hương tượng là không thể lung lạc, vả lại nếu 
con hương tượng này giúp nước Ca "Thi chiến đấu, 
con voi nước mình sẽ không địch lại nó. Thế nên 
vua nước Tỳ Đề Ilê đã chấp thuận yêu cầu hòa 
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bình của hương tượng, đồng thời phái sứ giả cùng 
hương tượng đến nước Ca Thi giảng hòa. 

Từ đó, nước Ca Thi và nước Tỳ Đề Hê chung 
sống hòa bình, nhân đân hai nước tránh được họa 
chiến tranh, ra sức phát triển kinh tế giàu mạnh, 
có cuộc sống ấm no và hạnh phúc. 
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#®«a ba tà khỉ 


lb c xưa, có một con khỉ sống tự đo tự tại 
trong rừng, không bị quản thúc, đói thì hái quả 
ngon ăn, khát thì uống nước suối ngọt ngào, cuộc 
sông sung sướng vô cùng. 

Ở trong rừng có một hồ nước, dưới hồ có rất nhiều 
ba ba. Mật hôm, có con ba ba đực bò lên bờ tấm nắng 
và kết bạn với khi. Chúng rất quý mến nhau, kính 
nhau như khách, thường xuyên ăn uống vun đùa, bàn 
luận mọi chuyện trong khu rừng. Cuộc sống của chúng 
vô cùng vui vẻ, dần đà chúng trở thành bạn trì ký. 

Vợ ba ba vốn tính rất hay ghen, nó thấy ba ba 
thường xuyên đi sớm về khuya, nghĩ ngờ chẳng 
có quan hệ bất chính với con ba ba cái nào khác 
bên ngoài, Ỉ 

Một hôm ba ba đực lại ra khỏi nhà, vợ nó hồi: 

- Ảnh ngày nào cũng đi, rôt cuộc là làm những 
gì? Có phải là quen với con ba ba cái không đứng 
đấn nào đó không? 

la ba đực nói: 

- Nàng đừng suy nghĩ nói năng bậy bạ. Tôi kết, 
bạn với một con khỉ, nó thông minh lắm, chúng 
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tôi thường xuyên cùng vui chơi, nói chuyện, mãi 
mê không hay thời gian trôi qua nên về nhà muộn. 

Vợ ba ba ban đầu không tin, sau đó lân la dò 
hỏi mới biết quả thực chẳng mình hàng ngày vui 
chơi cùng khi, không làm chuyện gì bậy bạ. 

Tuy nhiên, ba ba cái lại nghĩ lại: “Con khỉ này 
dụ dỗ chồng mình đến mê mẩn tâm thần, chẳng 
ngày nào chịu ở nhà. Nếu tìm được cách giết nó, 
chồng mình sẽ không đi chơi tối ngày nữa”. 

Thể là nó giá bệnh, nằm: liệt trên giường. Ba 
ba đực lo lắng, chạy chữa khắp nơi nhưng bệnh 
của vợ vẫn lchông thuyên giảm. 

Ba ba cái nói: 

- Anh đừng phí công sức nữa, thuốc anh kiếm 
về không trị được bệnh của tôi đâu. Bệnh tôi nặng 
lắm. Tôi biết chỉ có án tìm gan con khỉ, người bạn 
thân của anh mới khỏi được. 

Ba ba đực nói: 

- Khỉ là bạn thân thiết nhất của ta, chúng ta từng 
thể cùng sinh tứ, cùng hoạn nạn, sao có thể dùng 
tìm gan của cậu ấy để chữa bệnh cho ràng được? 

Ba ba vợ nghe xong, nổi giận: 

- Bạn! Bạn! Sao anh không nghĩ tôi là vợ anh? Vợ 
thân hm hay bạn thân hơn? Người ta đều nói vợ chồng 
là một, cùng nương tựa nhau. Ánh không lo cho tôi 
lại đi lo cho cơn khi đó, trời đất làm øì có đạo lý ấy? 
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Ba ba chồng chẳng biết nói sao, lại sợ vợ bệnh 
chết thật, đành gượng gạo nhận lời. 

Nó đến nhà khi, nói với bạn: 

- Tôi đã nhiều lần đến nhà anh, được anh chiêu 
đãi bận tình, tôi vô cùng cảm kích. Còn anh thì 
chưa lần nào đến nhà tôi. Hôm nay tôi muốn mời 
anh đến nhà dùng bữa với gia đình tôi. 

Khi nói: 

- Tôi sông trên đất lần, nhà anh lại ở bờ bên 
kia sông, tôi có biết bay cũng chẳng qua bên ấy 
được. Làm sao tôi đi? 

Ba ba nồi: 

- Không sao, Lôi sẽ công anh qua. 

Khi bèn vui vẻ nhận lời. 

Ba ba công khi đi đến giữa sông, nói với khỉ: 

- Anh khi thân mến, chúng ta là bạn bà, bạn bè 
quý ở chữ tbành thật. Tôi có một chuyện phải nói 
rõ với anh mới yên lòng được. Flôm nay mời anh 
đến nhà tôi chẳng phải vì gì khác. Vợ tôi lâm bệnh 
nàng, sinh mệnh nguy ngập, chỉ có ăn từn gan anh 
mới khỏi, mong anh giúp tôi toại nguyện. 

Khi nghe nói rất kinh hoàng, nghĩ bụng: “Thực 
là biết người biết mặt không biết lòng! Mình chơi 
với hắn đã lâu mà hôm nay hắn muốn hại chết 
mình”. Muốn chay thì bây giờ đã ở giữa dòng, không 
thoát, được. 


Nhang khi rất thông minh, nó suy nghĩ một 
lát rồi bình tĩnh nói: 

- Ôi, đề ba ba ngốc! Đã vậy sao anh không cho 
tôi biết sớm? Mấy hôm nay tôi cứ thấy tim gan 
không thoải mái nên sáng nay tôi treo chúng trên 
cành cây trên bờ để chúng tắm nắng, như thế sẽ 
tốt hơn. Nếu anh cho tôi biết sớm thì đã tiện mang 
theo. Đúng thật là . Nào, mau chở tôi đi lấy tìm 
gan, chữa bệnh cho chỉ nhà cần kíp hơn, 

Ba ba nghe khí đồng ý, mừng lắm, nghe khỉ 
bảo treo tìm gan trên cây ở bờ sông, nó bèn quay 
đầu bơi trở lại. 

Đến bờ, khỉ nhảy tót từ lưng ba ba lên cây, vui 
mừng khôn xiết vì đã thoát hiểm. Ba ba đứng dưới 
cứ ngó lên cây nhìn khỉ nhảy nhét mà không chịu 
xuống, nó sốt ruột thúc gục: 

- Anh mau lấy tìm gan xuống đến nhà tôi đi 
chứt Sao cứ nhảy nhót trên cây mãi thế? 

Khi ấy khi mới tức giận mắng: 

- Mi là đỗ ngốc! Trên đời này có ai ngốc như 
mi không? Ai mà có thế treo tìm gan lên cây được? 
Ta kết bạn với mi, thể rằng sinh tử hoạn nạn có 
nhau. Thế mà mi lại ngầm mưu tính hại ta. Từ 
nay ta dứt tình với mĩ, mì đi đi. 

Ba ba xấu hổ, đành lầm lõi quay đầu lặn 
xuống nước. 
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Chim con tà đại bàng 


E2 một con chim con tên là La Bà, do không 
cẩn thận nên bị đại bàng tóm được. Vuốt sắc của 
đại bàng quắp chặt chìm con bay lượn giữa trời, 
chuẩn bị mang về tổ ăn thịt. 

Chim La Bà bị kẹp trong móng vuốt đại bàng, 
sợ hãi, nó khóc lóc lầm bẩm: - Ta tuổi nhỏ không 
biết buồn là gì, không biết trời cao đất dày, rời 
bỏ cha mẹ, chỉ biết chơi bời khắp nơi mới gặp 
phải chuyện xui xẻo này. Giờ ta bị mì bắt được, 
sắp mất mạng, kêu trời, trời không thấu, gọi đất, 
đất không hay, thực là ân hận vô cùng. 

Đại bàng vừa bay vừa hỏi chìm con: 

- Nhà mi ở đâu? 

Chim La Bà đáp: 

- Nhà ta ở dưới bờ ruộng kia. 

Đại bàng thấy chim con nói năng cứng cỏi, 
bèn nói: 

- Tốt lắm! Ta sẽ thả mi xuống bờ ruộng rồi sẽ 
lại quắp mi, xem mi có thoát khỏi móng vuốt của 
ta không? 


Đại bàng thả chỉm cón bên bờ ruộng. Sau khi 
thoát khỏi móng vuốt của đại bàng, chứữn La Bà 
nhanh nhẹn chạy đến một đống đá cạnh bờ ruộng, 
rồi nói với đại bàng với giọng thách thức: 

- Nào, mi cô đám đến đây bắt ta không? 

Đại bàng nghe xong, hối hận vì bị mắc lừa, nó 
tức giận, lớn tiếng quát: 

- Nhóc con, ra dám ngang nhiên thách thức ta, 
thực là gan cùng mình, để xem ta bắt mi như thế nào. 

Nói xong, nó tức tối dang cánh, giơ đôi chân 
Lập trung toàn lực, nhắm thẳng vị trí chím con 
rồi lao vút xuống. Chim con La Bà nhanh như cắt 
tránh dưới hòn đá lớn. 

Vì lao xuống quá nhanh và mạnh, đại bàng đập 
người vào hòn đá, gãy xương và chết ngay tại chỗ. 

Chim con La Bà thông minh cẩn thận bò ra 
từ hòn đá, thấy đại bàng đã chết, nó vui về cất 
tiếng ca: 

Ta thông mình trí tuệ, 

Là nhất chốn trần đồi. 
Dù bị đại bàng bắt, 

Vận khéo được thoót thứn. 
May nhờ tùng đá giúp, 
Đại bàng đành thúc thủ, 
Nhờ khéo dùng trí tuê, 


Điệt đại bàng úc ôn, 


Gieo hại trên øitờng 


) xưa có một người nhà quê thật thà 
nhưng đân độn. Anh ta đến một ruộng lúa, thấy 
mạ mọc xanh rì, lấy làm thích thú, bèn hỏi chủ 
ruộng: - Bác dùng cách gì mà gieo được mạ tốt 
như thế? 

Chú ruộng cũng thật thà đáp: 

- Cày bừa làm tơi đất xong, gieo hạt, sau đó 
năng bón phân tát nước, mạ sẽ mọc tốt. 

Người nhà quê trở về cũng muốn trồng lúa theo 
cách đó. Anh ta cày bừa san đất cho tơi xốp, nhổ 
bỏ có dại, rồi bón phân tát nước, tiếp đó gieo hạt 
giống xuống. Nhưng anh ta bắt đầu lo lắng, sợ khi 
gieo anh ta giảm chân lên đất vừa cày ải, mạ sẽ 
không mọc được. 

Thế nên anh ta nghĩ ra cách ngồi lên một chiếc 
giường, cúi người xuống gieo hạt giống, như thế 
hai chân sẽ không chạm đất, khỏi phải giẫm lên 
hạt. Anh ta về nhà bảo bến người con mỗi người 
khiêng một chân giường đi ra ruộng, anh ta sẽ 
ngôi trên giường gieo hạt. Nhưng anh ta không 
ngờ rằng, thay vì chỉ có hai chân của một người, 
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giờ có tắm chân của bốn người giẫm lên đất ruộng, 
khiến cho đất ruộng càng thêm chặt, thế nên hạt 
giống lại càng khó mọc hơn. Hàng xóm thấy thế 
ai cũng chê anh ta ngu đần. 


Những kẻ phàm tục trên thế gian thường hay 
như vậy. Họ đã san phẳng ruộng giới luật, hạt 
giống công đức cũng đã được gieo, mầm non của 
phúc hạnh lương thiện sắp nảy nở. Khi đó, đáng 
lš họ phải thỉnh giáo bậc sư trưởng, tiếp nhận 
lời dạy bảo, cẩn trọng thực hiện công đức, thúc 
đẩy mầm tu đạo sớm sinh trưởng. Nhưng những 
người này lại muốn vẽ rắn thêm chân, cho rằng 
thêm vài ý nghĩ thông minh vặt sẽ có thể rêu 
rao được công nghiệp của mình, nên tùy tiện hủy 
hoại ruộng giới luật, khiến cho mầm giới, mầm 
thiện khó được sinh trưởng, cuối cùng dẫn đến 
tử vong. Giống như người nhà quê thật thà mà 
đần độn kia, không có đầu óc, sợ hai chân giãm 
hỏng ruộng, cuối cùng lại tăng thêm bốn người 
tám chân, phá nát ruộng mạ. 


K SỐ, 
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Trân tà khỉ 


May xưa, trên một thảo nguyên rộng mệnh 
mông có rất nhiều đàn trâu bò sinh sống. Mỗi đàn 
đều có một con đầu đàn dẫn dắt cả bây. Chúng đói 
thì ăn có xanh, khát thì uống nước suối ngọt, cuộc 
sống rất thoải mái tự tại. Các đàn trâu bò đều chung 
sống hòa bình với nhau, chưa có chuyện gì xảy ra. 

Mãi khi bầy đàn đi chuyển đến nơi nào đó, con 
đầu đàn đều đi trước dẫn đường, những con còn 
lại đều lặng lẽ đi theo sau. Một hôm, có một con 
trâu đầu đàn đang dẫn bầy của mình đi trong thảo 
nguyên. Con trâu đầu đàn này trông rất oal 
nghiêm, tướng mạo đường hoàng, bước đi trang 
trọng, tính cách òn hoà, dáng vẻ từ tốn. Đàn trâu 
đang đi, bỗng có một con khỉ từ bên vệ đường 
nhảy ra. Khi thấy bảy trâu đi đến, lại thấy dáng 
vẻ oai hùng của trâu đâu đàn thì sinh lòng ghen 
11, nó bèn cố tình ném cát đá vào trâu đầu đàn, 
miệng còn không ngớt buông những lời chửi rủa. 
Nhưng trâu đầu đàn vẫn điềm nhiên bước qua tỏ 
vẻ không thèm chấp. Khi thấy trâu đầu đàn không 
phản ng gì, như thể đang xem thường sự tồn tại 
của nó, nên tức giận nhảy choi chol. 


Lúc đó, lại có một bày trâu khác được trâu đầu 
đàn dẫn đắt đi về phía con khí. Con khỉ ngu muội 
này lại nhảy ra trêu chọc. Khi bây trâu đến gần, nó 
vân ném đất đá vào trâu đầu đàn. Nhưng con trâu 
đầu đàn này nghĩ, bầy trâu đi trước cũng có lòng độ 
lượng nhẫn nhịn, lề nào mình lại đi so đo với con 
khi không biết điều này? Thế nên, trâu đầu đàn 
vân dân bầy đàn thắn nhiên đi qua mà không thèm 
chấp khi. Những con trâu đi theo mặc dù rất tức 
giận, nhưng thấy trâu đầu đàn nhẫn nhịn nền cũng 
mặc kệ con khỉ, lặng lẽ đi qua nó. 

Khi thấy bảy trâu không phần ứng gì, tưởng là 
tràu sợ mình, tỏ ra rất đắc ý. Lúc đó có một can 
nghé rớt lại phía sau. Lần này con khỉ lại càng 
làm cần, nỏ đuổi theo con nghé, vừa nhổ nước bọt 
vừa chửi mắng. Con nghé rất tức giận, nhưng thấy 
cả hai bây trâu đều không chấp khỉ, nghĩ bụng: 
“Mình nên học theo mọi người”. Thế nên nó cố gắng 
tránh sự gây rối vô lý của khi, đuôi theo bầy đàn. 

Khi thấy vậy, tưởng mình không ai địch nếi 
nên càng thêm đắc ý. Lúc đó bỗng có một đoàn 
người đi qua. Khi lại giở trò cũ, ném đất đá vào 
họ, miệng chửi không ngớt lời. Mọi người thấy 
con khỉ này thật to gan và láo xược nên rất. tức 
giận. Họ vây lại tám lấy khi, mỗi người một chân 
đá chết con khỉ đáng ghét kia. Sau đó họ vứt xác 
nó bên đường vôi ởi tiếp. 
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Vu chữm CÔHg 


^”^— : 

/Töng một khu rừng rậm lớn có một bầy chim 
công. Vua chim công có tới 500 vợ, chúng sống 
với nhau hòa thuận, thương yêu, đùm bọc nhau. 

Một hôm, vua công nhìn thấy một con công xanh 
mái rất đẹp, vưa công lập Lức sĩ mê, liền bỏ 500 
vợ công để đi theo công xanh. Công xanh thích 
nhất là uống nước cam lồ và ăn quả ngọt, nên 
mỗi sáng vua công đều đi múc nước cam lồ và tìm 
quả ngọt về để lấy lòng công xanh. 

hi ấy hoàng hậu của quốc vương lâm bệnh 
nặng, chữa đã lâu mà không khỏi. Một hôm hoàng 
hậu mơ thấy một con chim công nói với mình: 

- HBnh của hoàng hậu chỉ có ăn thịt vua công 
mới khỏi được. 

Sáng thức dậy, hoàng hậu nhớ đến giấc mơ lạ 
lùng này vội cho quốc vương hay. Quốc vương nghe 
xong lập tức hạ lệnh cho thợ săn cả nước vào rừng 
bất:vua công, hoàng hậu còn nói: 

- Ai bắt được vua công còn sông, ‡ta sẽ gả con 
gái cho và thưởng 100 lượng vàng. 


Thế là các thợ săn lũ lượt vào rừng săn công. 
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Cuối cùng, một thợ săn phát hiện ra tung tích 
của vua công và công xanh. Liên tục nhiều ngày, 
người thợ săn này lặng lẽ theo sát sau vua công, 
phát hiện vua công và công xanh ngày nào cũng ở 
với nhau, ân ái rất mặn nông. Vua công hàng ngày 
đi lấy nước cam lồ và hái quả ngọt về cho công 
xanh ăn uống. Để bắt sống vua công, người thợ săn 
đã nghĩ ra một cách: anh dùng bột mì trộn với mật 
đánh thành dạng hồ rỗi bôi lên những thân cây 
lớn mà vua còng thường đi qua và dừng lại. 

Ehi phát hiện ra thứ thức ăn ngon tuyệt này, 
vua công nghĩ chắc chắn vợ yêu của mình sẽ thích, 
nên mang về một ít cho công xanh. Quả nhiên 
công xanh rất vui. Cứ thế, mỗi lần vua công ởi 
hái quá đều lấy về một ít loại thức ăn ấy, dần dà 
trở thành quen. 

Một thời gian sau, người thợ săn thấy thời cơ 
đã đến, bèn bôi hồ mì trộn mật lên người mình, 
giả chết nằm bất động dưới đất. Vua công vẫn 
đến lấy hồ mì ngọt ngào như thường lệ, do không 
phòng bị, nền người thợ săn nhanh chóng túm lấy 
vua công. Vua công thấy vậy biết mình không thoát, 
được, bèn nói với người thợ săn: 

- Anh nghĩ trăm phương nghìn kế để bất ta ắt 
là phải có mối lợi gì đó. Ta có thể cho anh biết có 
một ngọn núi đáng giá vô cùng, có được nó, đời 
anh, đời con chấu anh sẽ không bao giờ nghèo 
khổ. Anh hãy thả cho ta đi. 
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Nhưng người thợ săn nói: 

- Lời ngươi có đáng tin không? Quốc vương đã 
hứa thưởng cho người bắt. được vua công 100 lượng 
vàng, còn hứa gá công chúa nữa. Ta có thể tin 
được lời ngươi không? 

Người thợ săn nói xong trói vua công lại chuẩn 
bị đem về dâng quốc vương. 

Đến nơi, vua công nói với quốc vương: 

- Thưa đại vương nhân tì! Xin ngài đừng vội 
giết ta. Ngài vì hoàng hậu muôn vàn yêu quý mà 
bắt ta giết thịt cho hoàng hậu ăn. Kỳ thực ta có 
thể đùng pháp lực vô thượng của mình để chữa 
khỏi bệnh cho hoàng hậu. Hãy cho ta một ít nước, 
đợi ta niệm chú xong, uông vào sẽ chữa được bách 
bệnh, nếu không hiệu quả thì ngài giết ta cũng 
chưa muộn. 

Nhà vua ngẫm nghĩ thấy cũng có lý, bèn 
chấp thuận. 

Quốc vương sai người mang đến một, chậu nước 
cho vua công, vua công nhìn chậu nước lầm rầm 
niệm chú rồi dâng cho hoàng hậu uống. Không 
lâu sau, hoàng hậu lập tức phấn chấn tỉnh thần, 
khoẻ mạnh trở lại. Không những mọi bệnh tật 
được giũ bỏ hết, mà hoàng hậu còn trẻ lại, xinh 
đẹp vô cùng. 

Họ lại chia nước thần này cho những người khác 
trong cung uống, kết quả họ đều khỏe mạnh, ai 
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nấy đều trẻ trung xinh đẹp, thần thái rạng ngời. 
Mọi người rất mừng rỡ, đều nói may mà quốc 
vương chưa giết vua công nên mới được nước thần 
chữa cho rất nhiều người bị bệnh. 

Lúc ấy người dân trong cả nước nghe nói nhà 
vua có nước thần, bèn lũ lượt đến hoàng cung xin 
nước. Vua công thấy vậy nói với quốc vương: 

- Thưa đại vương, ta đã chữa bệnh cho rất nhiều 
người trong cung, nhưng bên ngoài rất nhiều người 
phải chịu bệnh tật đây vò. Ta muốn làm phép 
niệm chú cho cái hồ gần đây để nước hồ trở thành 
nước thần, nhân dân cả nước khi uống nước này 
vào sẽ chữa được mọi bệnh tật. Nếu không linh 
nghiệm, ngài có thể đập gãy chân ta. 

Quốc vương nghe vậy liền đồng ý. 


Vua công đến bờ hồ, niệm thêm một lẫn thần 
chú nữa. Những người uống nước hồ xong, người 
điếc nghe lại được, người mù thấy sáng mắt, người 
câm biết, nói biết hát, người bệnh lâu năm không 
hoạt động tự nhiên cũng thẳng lưng đi lại bình 
thường. Mọi bệnh nan g trên đời đều được chữa 
khỏi. Mọi người đều mừng rỡ, trong lòng rất cảm 
kích vì nhận được ân huệ lớn từ vua công. 

Vài ngày sau, vua công nói với quốc vương: - 
Thưa đại vương nhân từ, nay tất cả bệnh tật lớn 
nhỏ, chứng bệnh nan y của người dân trong nước 
đều đã được chữa khỏi. Ngài thấy đấy, đân chúng 
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đều thờ ta như thần linh. Huống hề, ta cũng đã 
yêu mảnh đất này, không muốn rời khỏi đây nữa, 
ngài cứ yên tâm, cởi trói cho ta, tra lại tự do cho 
ta để ta ra hò niệm chú được thuận tiện hơn. 
Tôi đến, ta sẽ ngủ trên mái hoàng cung lộng lẫy 
CỦa ngài. 

Nhà vua nghe những lời chí tình của vua công 
xong, ngài rất tin tưởng, bèn ra lệnh cởi trói cho 
vua công. 

Vua công thấy mình đã thoát được họa sát thân, 
lập tức bay lên cây, cười không ngớt. Quốc vương 
lây làm lạ, hỏi: 

- Sao ngươi lại cười? 

Vua công đáp: 

- Hệ hạ! Ta cười có người làm chuyện ngốc 
nghếch mà không tự biết. Thế gian ngày nay có 
ba người ngốc nhất. người thứ nhất là ta, người 
thứ hai là người thợ săn bắt ta, người thứ ba chỉnh 
là bệ hạ. 

Quốc vương nghe vậy, bèn hỏi: 

- Ngươi hãy giải thích xem thế nghĩa là thế nào? 

Vua công nói: - Người ta nói trên đầu chữ “Sác” 
là một con đao (trong chữ Hán, trên đầu chữ “Sắc” 
(#) là bộ “đao” (2J) nghĩa là can đao). Thực chí 
lý thay, ngọn lửa dục sẽ thiêu thân người. Thứ 
nhất, ta đã có 500 người vợ mà vẫn thấy chưa thỏa, 
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nên bỏ rơi họ, lấy cho được công xanh. Hàng ngày 
sáng tối phải tìm đô ăn thức uống cho nàng chẳng 
khác nào sai dịch. Chính vì thế mới mắc mưu và 
bị người thợ săn bắt được, suýt chút nữa thì mất 
mạng. Thứ hai, ta nói người thợ săn ngốc, mà anh 
ta ngôc thật, lúc bắt được ta, ta đã thật lòng nói 
với anh ta rằng ta biết một ngọn núi bí mật, có 
thể cho anh ta một núi vàng. Nhưng anh ta lại 
không tín, mà đi tin lời hứa hão của hoàng hậu, 
muốn lấy con gái vua làm vợ. Đó chẳng phải là 
cát ngu của người thợ săn sao? Thứ ba, chính là 
ngài, phí biết bao sức lực mới bắt. được ta, nhờ y 
thuật của ta mà chữa được bệnh cho người trong 
cung và nhân đân cả nước, giúp họ khoẻ mạnh. 
Có thể nói ngài đã có được một thần y, ngài nên 
biết rằng, nếu ngài tiếp tục khống chế ta, ta sẽ 
làm nhiều việc lớn hơn cho ngài, vậy mà ngài lại 
ca tin thả cho ta đi, đó chính là cái ngốc của ngài. 

Nói xong, vua công vỗ cánh bay đi mà không 
ngoái đầu lại. 
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Bâu khỉ nhậu xuống biển 


`). xưa, trên một ngọn núi có hai bầy khi, 
mỗi bầy đều có một khỉ đầu đàn dẫn đầu 500 con 
khi. Mỗi con cai trị một cõi, không xâm phạm 
gây hấm nhau. 

Một hôm, hai đàn khi với một nghìn con khỉ 
gặp nhau, cùng nhau vui chơi, chúng nhấãy nhót, 
kêu gào rất ôn ào. Con đầu đàn của bầy khi tham 
lam hơn nghĩ bụng: “Nếu cả bây khi này đều đo 
mình ta dẫn đầu thì hay biết bao, như thế thật 
oai phong”. Thế nên nó gọi con khi đầu đàn kia 
đến muốn quyết một trận tử chiến. 

Nhưng trời không chiều lòng người, con khỉ đầu 
đàn có lòng tham đánh được vài ba hiệp đã bị đối 
phương đánh cho hoa mắt run tay, không còn sức 
chống đỡ. Nó không những không thực hiện được 
tham vọng của mình mà còn bị con khỉ đầu đàn kia 
đuôi ra biên. Lúc ấy nước biên đậy sóng tung bọt 
trắng cao đến mấy trăm trượng ào ạt vỗ vào bờ. 

Con khỉ đầu đàn tham lam nói với cả bảy: 

- Từ lâu ta đã nghe nói dưới biển có một ngọn 
núi tuyết, ở đó có suối ngọt trong vắt, có quả tươi 
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ngon, còn có rất nhiều thứ để chơi. Hôm nay ta 
đã tìm thấy, đó chính là ngọn nứi mà mọi người 
nhìn thấy trước mặt. Bây giờ ta đến đó xem trước, 
nếu ở đó thực sự vui, ta sẽ không quay lại gọi các 
ngươi, các ngươi phải tự đến; nều ở đó không vu, 
ta sẽ quay trở lại. 

Nói xong, khỉ đầu đàn leo lên một ngọn cây to 
nhảy ào xuống bọt sóng như núi tuyết rồi nhanh 
chóng chìm xuống đáy biển, nó đã bị nước biển 
dìm chết. 

Những con khỉ khác đầu ngóng cổ nhìn, chờ 
mãi không thấy khi đầu đàn trở lại, chúng đoán 
rằng khi đầu đàn đã đến “núi quý” đó. Thế là cả 
đàn khi tranh nhau nhảy xuống biển, kết quả đều 
bị sóng biển đánh chìm. 


He VI, 
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-VoHời Ironø hũ 
€š C- 


Mày xưa, có một nhà vua quản chế rất 
nghiêm khắc các phi tần ở hậu cung. Các phi tần 
cả đời chỉ được hầu hạ nhà vua, tuyệt đối không 
được quan hệ bất chính với bất kỳ người đàn ông 
nào khác, ai vi phạm sẽ bị xử tử. 

Một hôm, Đông cung hoàng hậu nói vớt thái tử: 

- Ta là mẹ đẻ của con, đo phụ thân con quản chế 
nghiêm ngặt nền cả đời ta bị chôn chân ở đây không 
biết cuộc sông bên ngoài thay đổi thế nào. Ta rất 
muốn ra ngoài để biết nhân tình thế sự. Thái tử, 
con hãy đi xin đức vua ân chuẩn cho ta nhé! 

Đông cung hoàng hậu đã nói ba lần, thái tử 
cũng thỉnh câu ba lần, nhà vua mới miễn cưỡng 
chấp nhận lời thỉnh của bà. 

Cuối cùng hoàng hậu cũng được ra ngoài. Khi 
đi, thái tứ đích thân đánh xe cho mẹ, quần thần 
xếp hàng ở hai bên đường ngưỡng bái. Đông cung 
hoàng hậu bền vén màn xe lên để rnoi người trong 
thiên hạ nhìn ngắm và được thấy phong thái của 
bà. Đồng thời, hoàng hậu liên tục nháy mát, trông 
rất lä lơi với những người đàn ông bên ngoài. Thái 
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tử thấy mẹ có những cử chỉ không đứng đắn, cho 
là mất tôn nghiêm. bèn lấy cớ đau bụng, trở về 
hoàng cung sớm. 

Đông cung hoàng hậu nói: 


- Ta mới vừa ra khỏi thành ngắm cảnh được 
một chút, chưa thấy thỏa mãn, ta đi chơi thêm 
một lát nữa ổi. 

Thái từ nghĩ bụng: “Mẫu thân ta thân là Đông 
cung hoàng hậu mà còn dung tục thấp hèn, lắng lơ 
đến thế thì những cung nữ còn lại chẳng cần phải 
nót”. Thế nên thái tử rời bỏ hoàng cung ngay đêm 
hôm đó, một mình lên một ngọn núi tiêu đao, 

Trên đường lên núi có một cây đại thụ, bên 
cạnh có một con suối trong. Trong rừng sâu hoang 
vắng, lẽ ra vốn không một bóng người, vậy mà 
thái tử lại thấy một phạn chí đi đến, chàng vội 
leo lên cây theo dõi. Thái tử thấy phạn chí lội 
xuống suối tắm rưa, sau đó lấy ra một ít thức ăn 
rồi khoan khoái ngồi hưởng đựng. An xong và nghỉ 
ngơi giây lát, phạn chí làm phép, thổ ra từ miệng 
một cái hũ, từ trong hũ lại có một cô gái xinh đẹp 
bước ra. Họ dùng cành cây dựng lên một cái lều 
đơn sơ để che chắn. lÏai người ở trong đó vui vẫy 
ân ái với nhau. 

Một lát sau, phạn chí lăn ra ngủ, nhưng cô gái 
vẫn đang cơn cao trào, nàng cũng làm phép thuật, 
thể từ miệng ra một cái hũ, từ trong hũ bước ra 
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một chàng trai luấn tú. Cô gái lập tức ngủ cùng 
chàng ta. Sau những trận mây mưa, cô gái thấy 
thoa mãn, bèn cho chàng trai vào hũ, rỗi nuốt cái 
hũ đó vào bụng. Một lát sau, phạn chí tỉnh đậy 
cho cô ta vào hũ và cũng nuốt cái hũ vào bụng rồi 
khoan khoái chống gậy bỏ đi. 

Sau một thời gian tiêu dao trong núi, thái tử 
trở về hoàng cung, được vua cha chấp thuận, chàng 
chuẩn bị ba bộ đồ ăn rồi mời phạn chí đến hoàng 
cung dùng bữa. Phạn chí đến, thấy vậy thì lấy làm 
khó hiểu, hỏi thái tử: 

- Thái tử mời một mình ta đến dùng cơm, sao 
lại chuẩn bị đến ba bộ đồ ấn? 

Thái tử nói: 

- Đạo trưởng, ngài nên mời cô gái xinh đẹp đó 
ra cùng hưởng dụng đồ ản ngon mới phải chứ. 

Phạm chí không còn cách nào khác, đành thố 
cái hũ trong bụng ra và mời cô ta ngồi một bên. 
Thái tử lại nói với cô gái: - Nàng cũng nên mời 
người thanh niên kia ra dùng bữa mới là công bằng, 
nàng thây có đúng không? 

Cô gái bất đắc dĩ đành phải mời chàng trai 
trong hũ ra cùng dùng bữa. 

Nhà vua thấy vậy lấy làm ngạc nhiên nên hỏi 
thái tử: 

- Sao con biết được bí mật của phạn chí này? lại 
còn cố tình mời ba người họ dùng bữa là có ý gì? 
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Thái tử nói: 

- Lần trước con đưa mẫu thân ra ngoài cung 
chơi để xem nhân tình thế thái. Con đích thân 
đánh xe cho mẫu thân, nhưng thấy người cố tình 
vén màn xe cho người ta thấy, lại đưa mắt tỏ vẻ 
lả lơi với đàn ông. Khi ấy con nghĩ: đàn bà vốn 
nhiều đục, con đành viện cớ đau bụng trở về cung 
sớm. Sau đó con một mình vào rừng muốn được 
thanh tịnh, nghĩ cách giúp phụ vương đặt ra quy 
tắc quản lý các phi tần ở hậu cung. Không ngờ 
Lại thấy phạn chí thổ cái hũ bân trong có cô gái 
này rồi cùng nàng ân ái. Khó tin hơn nữa là sau 
lưng cô gái còn có một người đàn ông khác làm 
công cụ thỏa mãn dục vọng cho cô la. Xem ra, 
việc cô gái và chàng trai này tư thông với nhau 
là không thể ngần chặn được. Xin phụ vương 
khoan xá cho các phi tần và nô tì ở hậu cung, để 
họ tự đo đi ra ngoài, 

Nhà vua ngẫm thấy lời thái tử nói có lý, bèn 
lệnh cho các phi tần, nô tì trong cung ai muốn 
được tự do, cứ việc ra khói cung để tự tìm cuộc 
sống mới, không cần cả đời chỉ hầu hạ một mình 
nhà vua nữa. 


XĂ Nng 


32 ` 


Con chùm hai đầu 


T : : : ` 
ào thời cô đại, đưới chân một ngọn núi tuyết 
có một con chim hai đầu. Một cái đầu tên là Ca 
Lâu Trà, cái đầu còn lại tên là Ưu Ba Ca Lâu Trà. 
Để đề phòng kẻ địch tấn công, con chim hai đầu 
này luôn để một đầu ngủ, còn một đầu thức canh 
chừng. Một hàm, đến lượt Ưu Ba Ca Lâu Trà ngủ, 
còn Ca Lâu Trà tỉnh để canh chừng. Bỗng nhiên 
có một cơn gió thổi hoa của cây Ma Đầu Ca Quả 
bên cạnh tới con chim hai đầu. Hoa của cây Ma 
Đầu Ca Quả này thơm ngào ngạt, Ca Lâu Trà ngửi 
thấy miệng chảy nước đãi. Nó nghĩ bụng: “Gió thối 
tới chỉ có một bông hoa, không thể chia đôi để cä 
hai cái đầu đều được thưởng thức, chì bàng để 
một mình ta ăn nó. Dù sao ăn vào bụng, cả hai 
đều khỏi đói, tăng thêm khí lực và tỉnh thần”. 
Thế là nó không buôn đánh thức Ưu Ba Ca Lâu 
Trà, mà một mình ăn bông hoa Ma Đầu Ca Quả 
thơm rrgát đó. 

Một lát sau, Uu Ba Ca Lâu Trà thức giấc, thấy 
bụng no lại còn nấc cụt và cảm thấy một mùi 
thơm xông lên mũi, khắp người rao rực, bèn hỏi 
Ca Lâu Trà: 
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- Ảnh tìm đâu ra thức ăn thơm ngon như vậy? 
Án vào tôi thấy khắp mình sảng khoái, tỉnh thần 
vui vẻ, giọng hót cũng véo von hơn. 

Ca Lâu Trà thật thà đáp: 

- Lúc anh ngủ, một cơn gió thổi một bông 
hoa Ma Đầu Ca Quả đến chỗ chúng ta. Tôi nghĩ, 
mặc dù một mình tôi ăn, nhưng cả hai chúng 
ta đêu không bị đói, tăng thêm tỉnh thần và 
sức khỏe, nên không đánh thức anh dậy mà ăn 
một mình. 

Ưu Ba Ca Lâu Trà nghe xong, miệng tuy không 
nói gì, nhưng bụng rất tức giận, thầm nghĩ: “Hắn 
có được thức ngon không gọi ta mà ăn một mình. 
Sau này ta tìm được thứ gì cũng sẽ không cho 
hắn biết”. 

Không lâu sau, con chỉm hai đầu này bay đến 
một nơi khác, nhìn thấy một bông hoa độc. Ưu Ba 
Ca Lâu Trà lòng sinh ác niệm: “Để ta ăn bông 
hoa độc này, hai ta cùng chết cho xong”. Thế nên 
nó nói với Ôa Lâu Trà: 

- Anh ngủ một lát đi, để tôi canh chừng cho. 
Ca Lâu Trà không biết đó là âm mưu, bèn lăn ra 
ngủ. Ưu Ba Ca Lâu Trà mừng thầm, nuốt chứng 
bông hoa độc đó. 

Một lát, sau, Ca Lâu Trà tỉnh dậy, thấy trong 
người khó chịu, nấc lên một cái, lập tức cảm thấy 
khí độc hun đốt mình, bèn hỏi: 
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- Vừa rồi lúc tôi ngủ anh đã ăn thứ gì không 
tốt? Sao khắp mình tôi thấy khó chịu muốn chết 
thế này? 

Ưu Ba Ca Lâu Trà hừ một tiếng, nói: 

- Ảnh ngủ rồi, một bông hoa độc bay đến chỗ 
chúng ta, dù sao tôi cũng không muốn sông nữa, 
nên ăn nó. Như thế cả hai chúng ta sẽ cùng chết. 

Ca Lâu Trà thất kinh, bì ai nói: 

- Không ngờ anh lại làm chuyện ngu ngốc 
như vậy? 


Nói xong Ca Lâu Trà buần rầu hát rằng: 


Lúc trước ah dang ngả ngon, 

Gió thối hoa Hiên đến bên mình. 

Tôi ăn hoa ấy tị ngon ngọt, 

Anh lại thù dai chẳng đáng nên. 
Mong chẳng quen bạn ngu niuội thế, 
Đừng ở chúng nhà bớt bê sĩ. 

Ở tới bê sỉ chẳng ích lợi, 

Hại người lạt chẳng được ích mình. 


X Nn 


Stể lử tà toi trăng 
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7 hật Đà từng kể một câu chuyện thế này: 
Ngày xưa có một đoàn thương nhân cùng ra biển 
tìm của quý, trên đường về, họ gặp một con mãng 
xà giữa cánh đồng hoang vãng. Con mãng xà 
mình đài hơn 80 trượng, nó cuốn người vây lấy 
đoàn thương nhân này vào giữa. Đám thương 
nhân rất sợ hãi, vội cầu chư thần trên trời dưới 
đất đại Lừ đại bï dùng thần lực giải cứu họ khỏi 
tai đương này. 

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một con voi 
trắng và một con sư tử cùng lao tới. Sư tử há bo 
miệng rống lên một tiếng rồi lao vào đánh măng 
xà, voi trắng thì dùng chân to như cột đình của 
nó giằm lên bụng mãng xà. Đầu mãng xà bị đập 
nát, bụng nó cũng biến thành một đống thịt bây 
nhầy. Sau trận giao chiến dữ dội, đoàn thương 
nhân giữ được tính mạng và của cải. Nhưng luồng 
hơi độc lớn do mãng xà phun ra lại làm hại sư tử 
và vơi trắng. Các thương nhân thoát nạn thấy sư 
tử và voi trắng vì cứu người mà bị hơi độc của 
mãng xà hại, sắp chết đến nơi, họ vây lại, buồn 
thương nói: 
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- Các ngài là ân nhân của chúng tôi, hy sinh 
thân mình để cứu chúng tôi. Chúng tôi thật không 
biết lấy gì để đền ơn các ngài, Các ngài bị thương 
nặng, chúng tôi vô cùng đau buồn. Xin hỏi các ngài 
có nguyện vọng gì muốn chúng tôi thực hiện không? 

Sư tử và voi trắng nói: 

- Chúng tôi chẳng có mong muốn gì khác, chỉ 
một lòng muốn thành Phật để phổ cứu chúng 
sinh thôi. 

Các thương nhân cầu khẩn: 


- Nêu các ngài có thể thành Phật, xin hãy 
thuyết pháp cho chúng tôi trước để chúng tôi được 
nghe đạo pháp. 

Sau một hồi quần quại đau đớn, sư tử và voi 
trắng cuối cùng đều chết do trúng độc quá nặng. 
Các thương nhân vừa khóc vừa thiều xác chúng. 
Sau đó, họ xây một tòa tháp đưa tro cốt sư tử và 
voi trắng vào đó thờ. 
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Chặt đầu lầu tò 


2Ñ có một người đựng nửa vò thóc, bất cẩn 
để cho con lạc đà của mình thò đầu vào vò ăn 
thóc. Nhưng sau khi rúc đầu vào vò, do thịt trên 
đầu quá dày nên đầu con lạc đà bị mắc kẹt ở cổ 
vò, không thể nào rút ra được. Con lạc đà nóng 
ruột đến phát cuẳng. Chủ nhân lạc đà rất lo lắng, 
không tìm được cách nào hay. 

Lúc ấy một ông lão tự thị thông minh đi đến, 
bảo: 

- Anh không phải lo, để ta chỉ cách cho. Anh 
cứ nghe lời ta chắc chắn là đúng, đảm bảo nhanh 
chóng giải quyết được vấn đề. Anh lấy dao chặt 
đứt đầu con lạc đà là sẽ cứu được nó thôi. 

Chủ nhân lạc đà nghe theo cách của ông lão, 
lấy dao chặt đứt đầu lạc đà. Thế là máu từ đầu 
lạc đà phụtÈ ra, cái vò cũng rơi xuống. Lạc đà chết 
mà cái vò cũng vỡ tan. 


*Ä⁄» 


Cau vật, vật trả ơn. 
Cứu nhân, nhân trà oán 
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Ỉ hời xưa không biết ở kiếp nào, có người tu 
đạo nhân từ đôn hậu, giàu có một cõi. Đông thời, 
ông cũng tôn phụng Phật, giáo, thường bế thí cho 
chúng sinh, hàng ngày tích thiện tích đức. Người 
tu đạo đức cao vọng trọng này được tôn kính. 

Một hôm, một con rùa lười biếng nhắm mắt, 
sưởi nắng bên bờ biển. Nhưng không may, nó bị 
một người đánh cá nhìn thấy và bất bả vào giỏ, 
mang ra chợ bán. 

Người tu đạo thấy rùa bị bán, rât cảm thông 
với hoàn cảnh của rùa. Thế là ông đến trước mặt 
người đánh cá, bảa: 

- Con rùa này bác bán bao nhiêu tiền, bán cho 
Lôt được không? 

Người đánh cá nhận ra người tu đạo này, biết 
ông tín phụng Phật giáo từ bi, đồng thời cũng 
biết nhà ông rất giàu có, nên nghĩ: nếu mình 
không nhân cơ hội này làm một mẻ lớn thì còn 
đợi khi nào nữa? Nghĩ vậy người đánh cá ngon 
ngọt nói: 
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- Đây là một con rùa tỉnh, coI như có vận khí 
tốt mới gặp được ngài, nếu ngài mua nó, xin trả 
một trăm vạn tiền, nếu không tôi sẽ đem nó đi 
nâu ăn. 

Người tu đạo rất ghét hành vi đê tiện của tên 
đánh cá, nhưng ông nghĩ sinh mệnh là thứ đáng 
quý nhất, tiền tài chỉ là vật ngoài thân. Ông không 
so đo với hắn, mà trả cho hăn đủ số tiền rồi mang 
con rùa về nhà, cẩn thận chữa lành vết thương 
cho nó rồi thả nó ra biển. 

Thấy con rùa mừng rỡ bơi đi, người tu đạo thấy 
lòng hoan hỷ vô cùng, cầu nguyện mười phương: 

- Này ác quỷ và chúng sinh trong thế gian, mong 
cho các ngươi thoát được bàn tay ma của kẻ tàn 
nhẫn, tránh được mọi nỗi thống khổ đọa lên thân 
thể các ngươi và được an toàn tính mạng giống 
như con rùa kla. 

Người tu đạo còn bái chư Phật mười phương, 
phát nguyệt thể rằng: 

- Chúng sinh còn chịu vô vàn nãi khổ. Mong 
cho con có thể giúp cho những chúng sinh khổ 
nạn đó, trở thành dòng suôi mát dưới ánh mặt 
trời gay gắt, thành bè tre cho những kẻ lênh 
đênh trên biển; hoặc là lương thực cho kẻ đói, 
suối trong cho kế khát, áo bông cho người gặp 
giá rét, gió mát trong mùa hè oi ả; hoặc là thầy 
cho người bệnh... Con mong được thành Phật 
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trên cõi đời ô trọc, phổ cứu mọi sinh linh trong 
thiên hạ, 

Chư Phật mười phương nghe thấy, đều hoan 
hỷ khen rằng: 

- Lành thay! Lành thay! Hỡi người tu đạo 
lương thiện kia, ngươi nhất định sẽ đạt được 
nguyện vọng. 

Thời gian trôi qua, vào một buổi tối, con rùa 
mọ đột nhiên đến gõ cửa nhà người tu đạo, khiến 
cửa nhà ông phát ra những tiếng la kỳ, người tu 
đạo bước ra, con rùa nói với ông: 

- Tôi là con rùa được ngài giải cứu nhiều năm 
trước. Tôi không có thứ gì quý giá để đền đáp đại 
ân đại đức của ngài. Các loài vật sống trong nước 
như chúng tôi rất. thính nhạy đối với thời tiết. 
Gần đây tôi nhận thấy sắp có họa đại hồng thủy, 
nên đến đây cho ngài biết, mong ngài sớm chuẩn 
bị thuyền bè để phòng khi dùng đến. Khi hồng 
thủy đến, tôi lại đến báo cho ngài hay. 

Người tu đạo đáp: 

- Thực rất cảm tạ ngươi đã có lòng Bồ tát đến 
cho ta hay tai họa khủng khiếp này. 

Sáng sớm hôm sau, người tu đạo lập tức bẩm 
báo tín này lên nhà vua. Nhà vua xưa nay rất kính 
trọng phẩm đức của người tu đạo, nên rất tin tưởng 
lời ông nói. Ngài hạ lệnh nhanh chóng sửa chữa 
thuyền bè và xây chỗ lánh nạn ở nơi cao. 


Vài ngày sau, con rùa lại đến thật. Nó hối hả 
nói VớI người tu đạo: 

- Hồng thủy đến rồi, mau lên thuyền đi! 
Thuyền của ngài chỉ cần đi theo tôi là đến được 
nơi an toàn. 


Được rùa dẫn đi, thuyền cúa người tu đạo theo 
sát trong cơn hồng thủy. Bỗng nhiên, ông nhìn thấy 
một con rắn đang vùng vẫy trong nước, vội kêu: 

- Mau cứu nó lên! 

Rùa đáp: 

- Ngài thực là công đức vô lượng. 

Rồi nó giúp ông đưa con rắn lên thuyền. Một 
lát sau, có một con cáo trôi đến, người tu đạo lại 
kêu to: 


- Kéo nó lên thuyền đi! 


Rùa nghe theo lời đặn của người tu đạo, không 
dám chậm trễ, cứu con cáo lên. 


Thuyền đi khó khăn trong dòng nước lũ. Mắt 
người tu đạo căng thắng nhìn mặt nước. Lúc ấy 
đưới nước xuất hiện một đại hán sắp chết đuối, y 
g1ơ cao hai tay ra sức vây gọi người tu đạo: 

- Cứu tôi với! Cứu tôi với! 

Người tu đạo vội nói với rùa: 

- Rùa ơi, mau cửu vớt kẻ đáng thương kia lên. 


Nhưng con rùa lại nói: 
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- Thưa ân nhân, xin thứ cho tôi nói thẳng, trên 
đời không ai bất, tín giáo trá đa đoan như loài 
người. Loài người chỉ biết theo đuổi quyền thế và 
danh lợi, vong ân phụ nghĩa, làm những chuyện 
bậy bạ. Theo tôi đừng cứu là hơn. 

Người tu đạo nghe xong, buốn bã nói: 

- Ngươi chỉ cứu súc sinh mà không cứu người, 
như thế là nhân nghĩa đạo đức chăng? Ta không 
nỡ lòng! Hãy mau cứu y lên thuyền đi. 

Rùa đành nghe theo chỉ thị của người tu đạo, 
nhưng miệng lầm bầm: 

- Chỉ cần sau này ngài lchông hối hận là được. 

Cuối cùng thuyền đã đến nơi an toàn. Rùa nói: 

- Coi như đã báo đáp được ân tình của ngài, 
giờ tôi phải trở về. 

Người tu đạo thành khẩn nói với rùa: 

~ Ta đã thê với chư Phật mười phương là sẽ cố 
hết sức bình sinh để phổ độ-chúng sinh, cho nên 
vừa rồi mới nhất định phải cứu người kia. 

Rùa nhấc lại lời nói vừa rồi: 

- Ngài thực là công đức vô lượng. Lành thay! 
Lành thay! 

Rắn và cáo cũng từ tạ người tu đao ra đi. 

Con cáo tìm được mật cái hang và định cư ở 
đó. Khi dời vào ở, nó chợt phát hiện trong hang 
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có một trăm cân vàng người xưa để lại, bèn vội 
vã mang vàng đến báo đáp cho àn nhân cứu mạng 
nó. Cáo nói với người tu đạo: 

- Sau khi từ biệt ngài, tôi phát hiện sô của báu 
này trong một cái hang cổ. Cái hang đó không 
phải mê má, cũng chẳng phái nhà ở, số của này 
chẳng thuộc về bất kỳ ai, tôi tỉn rằng dùng nó để 
chi tiêu không phải là trộm cắp. Cho nên tôi nghĩ 
phải đem chúng đến biêu ngài. 

Người tu đạo thấy nó nói thành khẩn, bèn nhận 
lấy một trăm cân vàng đó, ông nghĩ bây giờ cơn 
lũ đã qua, trăm họ đang cần cứu tế, số vàng này 
dùng để bố thí cho chúng sinh nghèo khổ sẽ có 
ích vô cùng, 

Nhưng đại hán được ông cứu lại nổi lòng tham 
khi nhìn thấy số vàng ấy. Hắn nói với người tu 
đạo: 

- Số vàng này ai thấy thì có phần, ông phải 
chia cho tôi một nửa mới được. 

Người tu đạo cho hắn mười cân, nhưng hắn 
không hài lòng, nói: - Đây là vàng ông ăn cắp, tội 
lỗi rất lớn. Nếu không chia cho tôi một nửa, tôi 
sẽ báo quan phủ bắt ông. 

Do nổi lòng tham, hắn đã quên ơn cửu mạng 
của người tu đạo đối với mình, còn báo quan phủ. 
Người tu đạo thiếu chứng cứ trực tiếp là cáo tặng 
vàng nên bị tống vào đại lao. Mặc dù gặp tai họa 
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nhưng ông chỉ mong sao chúng sinh trong thiên 
hạ bỏ được lòng ác, dùng tình thương thức tỉnh 
lương trị họ, không bao giờ phải chịu cảnh tù đày 
như thế này. 

Rấn và cáo được biết ân nhân bị ngồi tù, vội 
bàn cách cứu ông. 

Rấn thể với giọng cương quyết: 

- Dù phải nhảy vào núi đao vạc dầu ta cũng 
phải cứu ân nhân ra. 

Nói xong, rắn ngâm thuốc lạng lề bò vào ngục. 

Nhìn thấy ân nhãn chịu dày vò đến mức gầy 
gò, ốm yếu, lòng rắn thất lại. Nó nói với ân nhân: 

- Thưa ân công, tôi có số thuấc này chuyên trị 
nọc rắn độc. Ngài hãy giữ lấy nó. Vài hôm nữa 
tôi sẽ lựa cơ hội đến hoàng cung cắn thái tứ, đến 
khi đó ngài được tin hãy đắp thuốc này lên vết 
thương của thái tử, thái tử sẽ được cứu chữa. Như 
thế ngài sẽ được thả ra. 

Quả nhiên mấy ngày sau, người tu đạo nghe 
nói thái tử bị rắn độc căn, toàn thân phát độc, 
sinh mệnh nguy cấp. Nhà vua rất lo lắng, bố cáo 
đến toàn quốc: Ai chữa khói được cho thái tử sẽ 
được làm thừa tướng, nắm đại quyền triều chính. 

Người tu đạo nhớ đến lời rắn nói, bèn dâng 
thuốc hay lên. Thật kỳ lạ, thái tứ nhanh chóng 
được chữa khỏi. 
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Nhà vua vô cùng mừng rỡ, vội cho vời người tu 
đạo tới, tạ ơn và hỏi nguyên nhân vì sao ông bị 
ngồi tù. Người tu đạo kể lại ngọn ngành. Nghe 
xong, nhà vua lòng buẳn rười rượi. 

- Ta sai rồi. Con rắn không có tội, ngài cũng 
không có tội, hoàn toàn là do ta tin lời gã kia nên 
mới khiến người lương thiện phải oan ức. Đây hoàn 
toàn là lỗi ở ta. 

Nhà vua lập tức hạ lệnh chém đầu kẻ vong ân 
phụ nghĩa, đại xá cả nước, phong người tu đạo 
làm tế tướng đương triều, cùng ông trị vì đất nước. 
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ẨNgười na sờ voi 
C- 


cả: 

đời xa xưa, ở bên lưu vực sông Hằng thuộc 
Ấn Độ cổ có một nước tên là Diễm Phù Lợi, vua 
nước này tự xưng là Kính Diện quốc vương. 

Một hôm, Kinh Điện quốc vương chợt nảy ra một 
ý nghĩ lạ lùng, ngài sai sứ đi mời hết những người 
mù trong lãnh thổ của mình đến hoàng cưng chờ 
lệnh. Các sứ giả cũng không biết nhà vua cho triệu 
những người mù đến để làm gì, họ chỉ biết ra sức 
phân công nhau ởi tìm những người mù trong cả nước. 

Mấy hôm sau, các sứ giả đã mời hết người mù 
trong nước đến hoàng cung, chờ đức vua sai khiến. 
Không ngờ mệnh lệnh của nhà vua là sai các đạt 
thần dẫn những người mù này đến chuồng voi xem 
voi. Các đại thần mặc đù không biết dụng ý của 
nhà vua là øì, nhưng vẫn lập tức tuân chỉ dẫn những 
ntgười mù đL xem voi. 

Những người mù cả đời chưa từng nhìn thấy 
voi, thậm chí chưa từng được sờ vào voi nữa. Khi 
đến chuông voi, ai nấy đều rất hỗ hởi đến trước 
voi theo hướng dẫn của các đại thần, họ đều muốn 
biết hình dạng vơi trông như thế nào. 


Họ tranh nhau sờ voi. Người sờ được chân voi, 
người thì sờ được đuôi vol, người thì chạm được 
tua đuôi voi, người chạm được vào bụng voi, người 
sờ được nách voi, người thì sờ được sống lưng voi, 
người thì chạm được vào tai voi, người thì sờ đầu 
voi, người thì sờ ngà voi, người thì sờ vồi voi, ai 
cùng cho hình đạng mình sờ thấy là hình đạng 
của voi. Sau khi những người mù sờ một hồi, các 
đại thân lại dẫn họ trở lại gặp nhà vua. Nhà vua 
hỏi những người mù: 

- Các người đã sờ được voi chưa? 

Những người mù đáp: 

- Chúng thần đã sờ được rồi. 

Nhà vua lại hỏi: 

- Vậy các người đã hoàn toàn hiểu về voi chưa? 

Những người mù đồng thanh đáp: 

- Đã hoàn toàn hiểu. 

Sau đó nhà vua CƯời nói: 

- Tốt lắm. Thế thì từng người nói cho trâm biết, 
voi trông như thế nào? 

Những người mù tranh nhau nói. Người sờ chân 
voi bảo voì giống một cái cột; người sờ đuôi voi 
bảo voi giông một cây gậy, người sờ tua đuôi voi 
nói voi giống cái chổi quét, người sờ bụng voi nói 
voi giống cái trống cái; người sờ nách voi nói voi 
giống một bức tường, người sờ sống lưng voi bảo 
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voi giống một quả đồi nhỏ, người sờ tai voi bảo 
voi giống cái quạt lớn; người sờ đầu voi nói voi 
giống một cái cối đá, người sờ ngà voi bảo voi 
giống một cái sừng hò; người sờ vòi voi nói voi 
giống sợi chão to. Bàng chút kinh nghiệm ít ôi 
của mình, họ tự cho rằng mình đúng, không ai 
chịu ai, cãi nhau ỏm tỏi trước mặt nhà vua. 

Nhà vua cả cười, nói: 

- Các người chỉ sờ được một phần của voi thôi, 
ráp những phần các người sờ thấy lại với nhau 
mới thực là voi. Người ta không thể chỉ dựa vào 
kinh nghiệm của riêng mình để phán đoán sự vật. 
Nếu những người mù các ngươi đoàn kết lại với 
nhau thì có thể thông minh tài giỏi giống như người 
sáng mắt vậy. 


* * 
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Đồng tàng dưới đáu nước 


Š 
` X§y xưa có một đứa bé ngốc nghếch, nhà 

nó ở cạnh một cái ao lớn. Một hôm bé ngốc đứng 
trên bờ ao, bỗng thấy dưới đáy ao lấp lánh ánh 
vàng. Nó rất mừng rỡ, kinh ngạc reo lên: 

- Dưới đáy ao có vàng. 

Vừa reo nỏ vừa nhảy xuống ao, lặn xuống đáy 
bùn, dùng chân tay mò vớt vàng lên. 

Nó tìm dưới bùn mãi lâu mà không thấy gì. 
Mệt quá, nó đành phải ngơi lên, vào bờ ngồi nghỉ 
một lát. Rồi nó lại nhìn xuống nước, thấy ao nước 
đục ngầu, ánh vàng đã biến mất. Nó đường như 
hơi tuyệt. vong. 

Nhưng một lát sau, nước ao trong dân lại, ánh 
vàng khi nãy lại lấp lánh trông rất quyến rũ. Thế 
là nó không tin mình không lấy được, bèn phấn 
chấn trở lại, nhảy xuông nước một lần nữa, mò 
vàng dưới bùn ở đáy ao. Kết quả vẫn thế, chẳng 
có gì khác ngoài bùn bám đầy người. 

Lúc ấy người cha đi tìm con, thấy nó trên bờ 
ao. Thấy con bùn vấy đầy người, ông lo lắng hỏi: 
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- Con đang làm gì thế, con trai? Sao người con 
lại đây bùn thế kia? 

Đứa bé mách cha: 

- Dưới đáy ao này có vàng. Con đã lặn xuống 
nước hai lần, mò tìm trong bùn rất lâu, con rất 
mệt mồi mà không tìm được vàng. 

Nghe con nói, người cha nhìn kỹ thì quả thấy 
có ánh vàng lấp lánh từ đáy ao, mới biết vàng 
thật không ở dưới nước, mà là ở trên một cái 
cây gần bờ ao. Do nắng chiếu, ánh vàng phần xạ 
xuống đáy ao khiến cho con ông phán đoán lầm 
và uống công. 

Ông nÓI VỚI CON: 

- an thật ngốc. Vàng không ở dưới nước, mà 
ở trên cây kia. Chắc là do chim quắp đến để nó 
lên cây. Con cứ mò dưới nước thì bao giờ mới lấy 
được vàng? 

Theo chỉ dẫn của cha, cậu bé leo lèn cây và 
tìm thấy cục vàng đó. 


„Nhạn đâu đàn 


b. có một ông vua rất. thích ăn thịt nhạn. 
Vua thường phải thợ săn ra đồng giăng lưới bắt 
nhạn để mỗi ngày đều được ăn thịt nhạn tươi ngon. 


Một lẫn, một con nhạn đầu đàn đẫn bầy nhạn 
B00 con kiếm mỗi dưới đồng. Nhạn đầu đàn bất 
cần vướng vào lưới do thợ săn giăng, dù ra sức 
vùng vầy, nó vân không sao thoát được. Năm trăm 
con nhạn thấy vậy, kinh hoảng bay lên trời, nhưng 
cứ lượn lờ không chịu bỏ đi. 

Trong đàn có một con nhạn rất. đùng cảm, 
nó thấy thợ săn sắp bắt nhạn đầu đàn mang 
đi, bèn bất chấp nguy hiểm, đi theo người thợ 
săn và kêu lên không ngớt. Người thợ săn mấy 
lân giương cung bắn nhưng con nhạn vẫn không 
chút sợ hãi, suốt đêm nó vây lấy chỗ ở của 
người thợ săn và kêu thống thiết. Người thợ 
săn nghe thấy tiếng kêu, bất giác sinh lòng 
thương xót, bèn thả nhạn đầu đàn ra. Nhạn đầu 
đàn nhanh chóng bay lẫn vào bầy của nó, cả 
bầy nhạn vô cùng mừng rỡ, hân hoan chào đón 
nhạn đầu đàn. 
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Ngày hôm sau, người thợ săn gặp vua mà không 
có nhạn nộp, nhà vua cả giận, định xử tội người 
thợ săn. Người thợ săn bèn kể lại đầu đuôi sự 
việc về nhạn đầu đàn và con nhạn nọ. Nhà vua 
nghe xong, cảm động rơi nước mắt, bèn quyết định 
không ăn thịt nhạn nữa, đồng thời lệnh cho cả 
nước từ nay không ai được bắt nhạn. 
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Thôi nohè hạ độc nhờ 
EỢ hiền cân: thảo 


b có một nhà nọ chuyên sống bằng nghề 
hạ độc, mưu hại người nên rất giàu có. Mỗi lần 
hạ độc là nhà họ lại kiếm được rất nhiều tiền. 
Người nhà này nham hiểm giảo trá, lòng đạ cay 
độc, gây án xong lại không để lại dấu vết. Còn về 
hậu quả sau khi hạ độc, họ không bao giờ suy nghĩ 
đến. Dần dà gia đình này tích trữ được rất nhiều 
của bất nghĩa. 


Người trong cả nước đều căm ghét gia đình mất 
hết nhân tính, mờ mắt vì lợi này, nên không ai 
dám kết giao, sợ bị họ hạ độc chết. Nhà này muốn 
lấy vợ cho con trai, nhưog chẳng ai chịu kết thông 
gia, ga con gái cho nhà họ. 

Do chăng ai chịu gả con gái cho con trai mình, 
nên họ đành phải đến một nước khác xa xôi nghìn 
dặm để tìm vợ cho con. Cuối cùng họ tìm được 
một gia nghèo, thân phận thấp hòn, thấy nhà 
hạ độc rất giàu có, sính lễ rất hậu, tham tài vật 
họ đưa đến, nên gia đình chấp thuận cuộc hôn 
nhân này, 
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Không lâu sau, nhà hạ độc đón dâu về nhà. Cô 
dâu về nhà chồng rất lễ phép chu đáo, tính tình 
nết na, ra vào giữ nghiêm đạo làm dâu, quả thực 
là người con dâu tốt. 

Để lấy vợ cho con, nhà hạ độc đã tiêu rất nhiều 
tiền của, nên ho dự tính làm lại nghề cũ, hạ độc để 
kiếm tiền. Một hôm, mẹ chồng gọi con dâu lại, kể 
cho nàng nghe mọi chuyện, truyền lại nghề cho nàng 
rồi lệnh cho nàng hạ độc một nhà nọ. Mẹ chồng nói: 

- Hạ độc là nghề của nhà ta, con phải tham gia 
mới được. 

Người con dâu nghe xong rất, lo buồn, nói với 
mẹ chồng: 

- Thưa mẹ, nhà con là nhà lành, chưa bao giờ 
hại ai cả. Việc ha độc lần này con không làm được, 
có chết con cũng không làm. 

Bất kể mẹ chồng chửi mắng thế nào, người con 
đâu cũng không chịu nghe. 

Thế nên mẹ chồng buộc phải cầu nguyện thần 
độc: Con dâu con mới về không chịu hạ độc người 
ta, thần bảo phải làm thế nào? 

Thần độc đáp: 

- Ta sẽ biến hóa để trừng trị nó, để nó không 
đám cãi lời ngươi. 

Thế là thần độc đến nhà hạ độc, biến thành 
rắn độc đến tìm người con dâu. Rắn độc đến khắp 
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mọi chỗ, khi thì xuất. hiện trên đầu người con dâu, 
khi ăn cơm thì xuất. hiện trước mặt nàng, khi uống 
nước răn độc lại xuất hiện trong bát của nàng, 
khi ngủ lại xuất hiện trên giường nàng, khi đi 
rắn độc lại theo chân nàng. Người con dâu rất sợ 
hãi, không biết trốn đi đâu. Nàng đứng ngồi không 
yên, bị hành ha đến nỗi gầy yếu, ăn không ngon, 
ngủ không yên. 

Lúc ấy thân độc nói với người con đâu: 

- Chỉ cần ngươi mau chóng đi hạ độc, ta sẽ tha 
cho ngươi. 

Người cơn dâu rất sợ hãi, không còn con đường 
nào khác, nàng đành phải nghe theo. 

Đúng lúc đó, hàng xóm nhà mẹ nàng đến nước 
này làm việc tình cờ gặp nàng. Thấy nàng tiểu 
tụy thì ngạc nhiên, hỏi: - Sao cháu lại gầy yếu 
đến nông nỗi này? 

Người con dâu kể lại chị tiết mọi chuyện từ 
khi về làm dâu nhà này cho người hàng xóm nghe 
rồ: đặn dò: 

- Xm bác về ngay nhà cháu báo cho cha mẹ 
cháu biết, để họ mau chóng đến đồn cháu, nếu 
không cháu sẽ chết ở nơi này. 

Người hàng xóm trở về cho cha mẹ nàng biết 
chuyện. Cha nàng nghe xong rất đau buồn, họ vội 
vàng lên xe ngựa đến đón con gái. Đến nhà thông 


gia, ông liền nói với bà mẹ chồng: 
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- Mẹ nó nhớ nó quá, cả đêm không ngủ được, 
buỗn đau khóc lóc, nên bảo tôi đến xin phép cho 
cháu về chơi ít ngày rồi trở lại. 

Bà mẹ chồng nghe xong đồng ý để người con 
đâu về nhà mẹ đẻ. 

Người cha đón con gái về nhà xong, bèn sái 
người đến bảo nhà hạ độc: 

- Các người là nhà hạ độc, cố tình giấu giếm 
chúng tôi nên mới kết thành thông gia, giờ ta đã 
đón nó về, không bao giờ cho nó đến nhà các người 
nữa. Nếu các người đám đến nhà chúng ta gây 
chuyện, chúng ta sẽ đi gặp quan phủ. Trò hạ độc 
của các người mà bại lộ, sẽ có họa diệt vong. Nhựng 
nếu các người từ bỏ trò hạ độc này, ta có thể cho 
con gái trở lại. 


Do nhà gái nghiêm khắc, nên nhà hạ độc thức 
tỉnh, vợ chồng bàn bạc với nhau, cho rằng người 
con dâu đoan trang nết na, trên đời hiếm có, họ 
thà từ bỏ nghề hạ độc xấu xa chứ không muốn 
mất. người con dâu tốt nết như thế. Vá lại, nếu 
nhà thông gia thực sự đi báo quan phủ, quan phủ 
sẽ trừng trị cả nhà họ. Thế nên họ bèn thôi nghà 
hạ độc, lập thể ước với nhà thông gia, không tái 
phạm nữa. lío từ bỏ thần độc, bất đầu cuộc sống 
an bần lạc đạo, yên lành hạnh phúc. 


Con hươu tne 


Tu xưa, trong rừng sâu có một bầy hươu 
trăm con. Chúng đi khắp nơi để tìm kiếm nơi có 
nguôn nước và thức ăn đồi đào, đần dà chúng đi 
đến đông bằng, gần phạm vì loài người cư trú. 

Một hôm, vua nước này dẫn một đoàn người 
ngựa lớn đi săn, phát hiện ra bầy hươu cả trăm 
con vừa khỏe mạnh vừa béo đẹp này, ai nấy đều 
hân hoan xông lên vây bắt. 


By hươu bị kinh động, chạy tứ tán. Trong đó 
có một con hươu cái mang thai đã lâu, sắp tới kỳ 
sinh nở, nó bị đuổi vừa đói vừa mệt, đồng thời nó 
cũng thất lạc không tìm thấy bầy đàn nên vô cùng 
hoang mang sợ hãi. 

Nó đành phải một mình tìm chỗ trú ngụ và 
kiếm ăn. Không lâu sau, nó sinh được hai con hươu 
con nên phấn khởi ra ngoài tìm thức ăn, nhưng 
nó lại bị toán thợ săn vây bắt. Trong lúc chạy 
trốn, hươu mẹ rơi vào cái bẫy do các thợ săn giăng 
ra, nó kêu lên thống thiết, ra sức giãy giua, nhưng 
càng vùng vẫy càng bị trói chặt. Người thợ săn 
nghe thấy tiếng hươu kêu vội chạy lại bắt, thấy 
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một con hươu mẹ sa lưới, bàn vui mừng muốn xông 
lên giết nó. 

Không ngờ con hươu re quỳ xuống trước mặt 
người thợ săn, khấu đầu van nài: 

- in hãy thương xót hai đứa con tôi vừa mới 
sinh ra, chúng vẫn chưa mở mắt, chưa thể tự kiếm 
thức ăn nuôi sống mình. Xin cho tôi một thời gian 
ngắn để tôi về chăm sóc chúng, đưa chúng đến 
một nơi có nước và cỏ, sắp xếp cuộc sống của chúng 
sau này. Xong việc tôi sẽ trở lại nộp mạng cho 
ngài. Xin hãy tin tôi, tôi tuyệt đối không bao giờ 
vì phạm lời thê đâu. 

Người thợ săn nghe vậy, vô cùng kinh ngạc, 
liền nói với hươu mẹ: 

- Nay người trên thế gian đều ích kỷ tự lợi, 
không giữ chữ tín, huống hồ ngươi chỉ là một con 
hươu. Nếu ta tin lời ngươi thả cho ngươi đi, thế 
chẳng phải là cho ngươi một con đường sống sao? 
Sao ngươi có thể quay lại được? Ta không mắc 
lừa ngươi đâu. 

Hươu mẹ rất đau buồn, nhưng không nắn lòng, 
nó lại tiếp tục van nài: 

- Xin ngài hãy tín tôi. Tôi tuy chỉ là loài súc 
sinh, nhưng biết trọng tín nghĩa. Nếu ngài thả 
cho tôi về, coi như đã cứu mạng hai con hươu 
con; nếu ngài không tha mạng coi như đã hại 
chết ba mẹ con tôi rồi. Mẹ con chúng tôi không 
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thể từ biệt nhau trước lúc chết, thực đau đớn 
biết bao? 


Tiếp đó, hươu mẹ ngâm một bài kệ thống thiết: 


Ta tuy sinh làm hiếp dã thú, 

Tiêu dao tự tại nơi rừng sôn; 

Sâu biến còn biết tiếc mạng mình, 
Có ai lại muốn làm tử tù. 

Chẳng may rơi uào bẫy giăng sẵn, 
Mệnh đến đây hết biết cầu di? 
Thân ta có chết chẳng đáng Hếc, 


Thương hai con nhỏ chẳng ai nuôi. 


Lời ngâm lẫn trong nước mắt, não nề nhưng 
chẳng khiến người thợ săn động lòng, ông cho 
rằng hươu mẹ tham sống sợ chết, chỉ muôn dùng 
những lời lẽ đáng thương để lay động lòng người. 
Ông nồt: 

- Trong nhân gian tuyệt đại đa số người ta 
chắng thành chẳng tín, ích kỷ tự lợi, huống chỉ 
mi chỉ là một con hươu hoang vô tình vô nghĩa. 
Mi nghĩ xem, có chúng sinh nào không yêu quý 
mạng mình, cam nguyện nộp mạng? Người đời đều 
vô lương tâm, không giữ lời thể ước, sao mi có thể 
đi mà không trở lại được? Mi nói nhiều vô ích, 
chúng ta sẽ không thả mi đi đâu. 

Hươu mẹ nghe xong, nước mắt lưng tròng, lại 
chậm rãi ngâm tiếp một bài kệ: 
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Ta tuy sinh làm biếp thú hoang, 
Chẳng biết đến tình ý nhân gian; 
Vì tình mẫu tử thâm sâu ấy, 

Lễ nào một đi không trở lại. 

Đù chịu một dao phanh xác thụ, 
Chẳng hề giả tạo chẳng oán hờn. 
Đứt bỏ bhông đành hơi hươu nhỏ, 
Khẩn cầu được sống trong chốc lát. 
Thế gian đa số là bé ác, 

Chẳng giữ lòng từ của Thế Tôn. 
Phá hoạt tháp Phát tà chùa viện, 
Tài: hại cử sĩ uới ba Hón; 

Đại nghịch bất hiếu bởi cha mẹ, 
Gid họa Uuợ ecöh uới anh e1; 

Nếu ta một đí không trở lạt, 


Tôi thêm một bậc phạt tủy nghị. 


Nghe xong lời kệ lần này của hươu mẹ, người 
thợ săn bắt đầu thấy trong lòng bất an, ông hổ 
then than rằng: 

- Ta đã sinh ra làm người trên đời mà lại mê 
hoặc ngu si, không biết ân tình luân thường. Chỉ 
biết sát hại tính mệnh chúng sinh, làm nghề thợ 
săn thất đức để câu ấm no thân mình. Càng không 
biết đến thế nào là đức Phật Thế Tôn. Giờ nghe 
được những lời này của ngươi, ta mới chợt tỉnh 
ngộ, không ngờ giữa loài cầm thú các ngươi lại có 
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tình mẫu tử sâu đậm, coi trọng tín nghĩa như vậy, 
thực khiến ta cảm thấy muôn phần hồ thẹn. 

Nói xong người thợ săn bèn tháo bẫy thả cho 
hượu mẹ đi. 

Hươu mẹ trở về bên các con, cúi đầu kêu lên, 
liên tục liếm khắp mình từng con hươu con, lòng 
nó vừa đau đớn vừa vui mừng, rồi lại ngâm lên 
một bài kệ: 

Tình mẹ con đã được thực hiện, 

Mọi oiệc thảy đều là nhân duyên; 
Gặp nhau ngắn ngủi rồi ly biệt, 

Thế gian tất có là oô thường. 

Giờ ta hãy còn là mẹ con, 

Nhựng sùth mệnh ta chẳng giữ được; 
Kiến này trên đời nhiều nỗi sơ, 


Mệnh như sương sớm than ôi ngắn. 


Hươu mẹ ngâm xong, bèn dẫn hai hươu con đến 
một nơi có nước cổ dỗi đào, nó âu yếm liếm đầu 
hai con, nước mắt lưng tròng, rồi lại ngâm một 
bài kệ: 

liôm nay mẹ đi kiếm ăn, 

Thân sử ào bấy thật hãi hùng; 
Vốn đã biến thành mỗi trên đĩa, 
Xương tan thịt nát mệnh bề âm. 
Nhưng nhớ con thơ tạm thời sống, 
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Giờ phỏi nạp mạng cho thợ sẵn, 
Thương con 0uửa sinh đã côi eút, 


Cuộc sống sau này phải cẩn thận. 


Hươu mẹ bùi ngùi đặn đò xong, quay mình trở 
lại chỗ người thợ săn. Nhưng hai con hươu con 
khóc lóc, lưu luyến không rời, bám theo sau mọ. 
Hươu mẹ đành dừng bước, an ủi các con: 

- Các con đừng đi theo mẹ để tránh mẹ con ta 
phải chết chung. Mọi sự vật trên thế gian đều 
biến hóa vô thường, có phân ắt có hợp, có hợp 
ắt có ly. Mẹ phúc mồng mệnh ngắn, đó là ông 
trời sắp đặt. Các con sẽ không còn mẹ chăm sóc, 
mọi thứ các con phải dựa vào mình, xử sự cho 
cẩn thận. 

Nói xong hươu mẹ lại ngâm một bài kệ: 


Hẳn là báo ứng từ biếp trước, 
Kiếp này chỉ được làm súc sinh. 
Thế gian luân hồi đều phải chết, 
Khó ai thoát khỏi tay Diêm Vương. 
Chỉ có một lòng xa tham dục, 

Mới được an khơng tới uĩnh hằng. 
Tơ nay Uì tín mò chịa chết, 


Mong đến biếp sưu được phúc ân. 


Hai hươu con nghe xong, khóc không thành 
tiếng, vẫn không chịu quay lại mà bám theo mẹ 
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đến chỗ người thợ săn. Lúc này, người thợ săn 
đang ngủ dưới gốc cây. Hươu mẹ cẩn trọng bước 
đến, ngâm bài kệ: 

Khi trước xin người thủ ta đi, 

Giờ đến để xin được chịu chốt; 

Ta đã có rồi ôn uới đã, 

Cùng uới hai con 0u đoờn tụ. 

Mang chúng đến nơi có cỏ nước, 

Cho biết lòng ta khổ 0uô hạn; 

Bây giờ dù chết chẳng oán trách, 


Thực hiện lời thê chẳng đám sai. 


Lời ca của hươu re đánh thức người thợ săn, 
hươu mẹ một lần nữa quỳ xuống, tiếp túc bài đoản 
ca của nó: 


Tôm trước được người thủ cho tẻ, 
Ấn như trời đất thột lớn lao; 

GÌ tạc ơn người dạ từ bị, 

Giữ lời nộp mạng tùy dao xở; 

Ơn cao đức trọng chẳng dám quên, 
Thực hiện lời mành từng thê hứa; 
Kặp thời trở lạt báo đáp người, 


1ioàn thành tâm nguyện chẳng uấn nương. 


Người thợ săn thấy hươu mẹ chịu bỏ mạng 
để thực hiện lời thể, mẹ con lưu luyến không 
rời nhau đến đây, bất giác cảm động vô cùng, 
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không còn nỡ lòng giết hại chúng. Ông kính 
phục lòng chí thành của hươu mẹ, bèn ca lần 
một bài kệ: 

Thực là chúng thần lùnh nghiềm nhất, 

Coọi trọng tín nghĩa chẳng nuốt lời. 

Lòng ta Ío sợ run lại run, 

Nào dám hại hươu mẹ tiên. 

Thà tự giết mình cho chọn ngÌĩo, 

Vợ con phân xúc thành bạn mảnh; 

Nỡ nào có lòng hại thân lĩnh, 

Nghĩ đến chuyện này lông tóc đựng. 


Ca xong, người thợ săn thả hươu mẹ dẫn các 
con tự tìm đường mưu sinh. Hươu mẹ và hươu con 
ghi ơn không giết của bác thợ săn, cùng ngâm một 
bài ca cảm tạ: 


Tiện súc sinh ở chốn thế gian, 

Đứng lẽ thịt dang cho nhà bếp, 

Ta đã cam lòng xin chị nếu, 

Ly biệt hai con chẳng tiếc mạng. 
Chẳng ngờ người có lòng thương xót, 
Bắt rôi lạt thả ân tình sâu; 

Công đức uô lượng tích phúc nhiêu, 
Có nung khó phơi hết ruội øan. 


Ca xong, hươu mẹ dẫn hai hươu con đến thảo 
nguyên tìm bầy đàn. 
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Người thợ săn cảm động vì hươu rnẹ biết giữ 
chữ tín, bèn kể lại chỉ tiết sự việc cho nhà vua và 
người trong cả nước nghe. Nhà vua nghe xong, vô 
cùng khâm phục hành động thủ tín của hươu mẹ, 
đồng thời ban lệnh cấm săn bắt bầy hươu. 

Từ đó, đàn hươu kéo về nước này, bắt đầu cuộc 
sống yên ổn thoải mái. 
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Con rùa xấu số 


2 

®" lưu vực sông Hằng thuộc Ấn Độ cổ có 
một nước nhỏ tên là Ba La Nại, trong nước có 
một đại thương nhân thường ra biển tìm của báu 
và đánh bắt cá tên là Bất Thức Ân (không biết 
ơn). Một lần, ông ta dẫn 500 thương nhân ra biển 
tìm của báu. 

Trên đường về, họ rơi vào một dòng xoáy, một 
bầy quỷ nước ăn thịt người vây lấy họ. Chúng bám 
vào thuyền, từng con quỷ nước muốn leo lên 
thuyền, đầu thuyền đuôi thuyền đều bị chúng phá 
hỏng, không thể chèo đi được. Cả đoàn thương 
nhân sợ hãi, kêu thét nhưng vô hiệu. Từng người 
họ đành phải cầu xin chư thần trên trời, dưới đất, 
mnặt trăng, mặt trời và những vị thần mà mình 
sùng bái đại phát từ bị mau giải cứu họ khỏi vùng 
biển nguy hiểm này, 

Trong lúc tình thế nguy hiểm như nghìn cân 
treo sợi tóc, bỗng một con rùa lớn xuất hiện 
trên mặt biến, lưng rùa rộng chừng hơn hai trăm 
mét. Rùa đánh lùi lũ quý nước ăn thịt người rồi 
bơi đến gần thuyền của thương nhân, giúp họ 
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tiếp tục trèo đi bình an trên biển. Mấy ngày 
sau, Bất Thức Ân và đám thương nhân vào được 
đất liền. Lên đến bờ, do quá mệt mỏi, rùa lăn 
ra bờ biển ngủ. 

Lúc ấy, Bất Thức Ân tìm được một hòn đá, lạnh 
lùng đập mạnh vào đầu rùa. Các thương nhân vội 
ngăn hắn lại: 

- Chúng ta giữ được tính mạng hoàn toàn là 
nhờ con rùa này giúp đỡ, rùa là ân nhân cứu mạng 
của chúng ta, bây giờ ông lại muốn hại chết nó, 
thế chẳng phải là lấy oán báo ân sao? 

Bất Thức Ân lạnh lùng nói: 

- Bụng ta đang đói cồn cào, lồng dạ đâu mà 
nghĩ đến ân tình? Ta hỏi ngươi, nếu ta đói mà ghi 
nhận ân tình của con rùa, thì chẳng phải vẫn chết, 
hay sao? 

Nói xong Bất Thức Ân tàn nhẫn đập chết rùa, 
nổi lửa và cắt thịt rùa nướng ăn. 

Tối hôm đó, một đàn voi tấn công lán trại của 
đám thương nhân. Bất. Thức Ân và 500 thương 
nhân đều bị voi giẫm chết. 
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mm. ® 2+ 
đa con cá ở.Nam Hải 


Xứ xưa, có một luồng khí mạnh thổi tới 
Nam Hải khiến khu vực này nổi cuồng phong 
bão táp, nước biển đột ngột dâng cao, tràn ngập 
bờ. Lúc ấy, có ba con cá lớn bị sóng cuốn vào 
vùng nước nồng đầy đá ngầm ở bờ biển, không 
thoát ra được. 

Ba con cá bàn với nhau: - Bây giờ ba chúng 
ta gặp phiền phức lớn rồi. Chúng ta mắc cạn 
ở đây, chỉ còn nước chết, cách duy nhất để thoát 
khói cảnh này là nhân thủy triều chưa rút, 
chúng ta cố bơi ngược sóng mới mong ra đến 
biển. 

Nhưng trước mặt có một chiếc thuyền đánh cá 
chắn đường, họ đang đánh bắt cá, ba con cá lớn 
không đám đến gần. 

Con cá thứ nhất cố hết sức nhảy vọt qua 
thuyền, con thứ hai thì nấp dưới đám cỏ đưới 
nước rồi từ từ bơi qua thân thuyền, chỉ có con 
thứ ba già cả sức yếu, đã mỏi mệt, đành lờ đờ 
thúc thủ, kết quả bị người đánh cá phát hiện và 
bắt được. 


Con cá thứ nhất có ý thức về nguy hiểm, nó 
biết nghĩ đến hậu quả, nếu không cố hết sức 
tất sẽ chết; con thứ hai khôn ngoan hơn, nó biết 
lợi dụng cỏ nước che thân và thoát khỏi nguy 
hiểm. Hai con cá này trở lại biển cả, giữ được 
sinh mệnh. Còn con cá thứ ba đã mỏi mệt lại 
thiếu cơ trí, tử thủ ở chỗ nước nông, chỉ còn 
biết nhìn biển than thở, cuối cùng nó bị người 
đánh cá bắt được. 
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ác thợ mộc và người họa sĩ 


bé. ở Bắc Thiên Trúc có một người thợ mộc 
khéo léo. Ông dùng gỗ điêu khắc một người con 
gái rồi mặc y phục vào cho nàng. Trông nàng giống 
như một mỹ nhân với dung mạo điễm lệ, có một 
không hai trên đời. Nụ cười và cử động của nàng 
giống y người thật, nàng còn biết làm việc nhưng 
chỉ có điều không biết nói. 

Khi ấy ở Nam Thiên Trúc có một họa sĩ, cũng 
vẽ rất giỏi, hoa cỏ chim cá ông vẻ đều sống động 
như thật, Người thợ mộc nghe danh nhà họa sĩ, 
rất muốn cùng ông so tài cao thấp, bèn sai người 
đi mời họa sĩ đến nhà mình chơi. Họa sĩ nghe 
danh người thợ mộc từ lâu, cũng mong muốn có 
địp được tỷ thí nên nhân lời mời và phấn chấn 
lên đường. 

Hai người gặp nhau, đều lấy làm tiếc vì gặp 
nhau hơi muộn. Người thợ mộc bày tiệc rượu chiêu 
đãi họa sĩ. Việc bày tiệc, châm rượu đều đo mỹ 
nhân bằng gỗ đảm nhận. Uống rượu cả ngày từ 
sáng đến tốt, người họa sĩ không nhận ra người 
đẹp đứng hầu một bên lại là người gỗ. 


Người đẹp ởi lại bên mình khiến họa sĩ xốn 
xang, nhưng chủ nhân ở bên cạnh nên khòng dám 
vô lễ. Vẻ say mê của họa sĩ đã bị người thợ mộc 
nhìn thấy, dù cười thầm trong bụng nhưng ông 
vẫn giả tảng như không có chuyện gì, chỉ cùng 
họa sĩ cười nói, uống rượu. Thấy trời dần tốt, người 
thợ mộc bảo: 

- Trời cũng tối rồi, tôi phải đi nghỉ đây. Hôm 
nay bác ở lại nhà tôi nhé. 

Nói xong, ông chỉ vào người đẹp đứng bên cạnh: 

- Để nàng ấy hầu bác là được rồi. 

Người thợ mộc đi rồi, họa sĩ say sưa ngắm người 
đẹp dưới ánh đèn, càng nhìn càng yêu, nghĩ bụng: 
“Dù sao thì bác thợ mộc cùng để nàng ấy hầu mình, 
mình có thể thoải mái với nàng”. Thế là họa sĩ 
gọi người đẹp đến cạnh mình, nhưng nàng vẫn 
đứng im bất động. Họa sĩ tưởng nàng e thẹn, bèn 
bước tới kéo nàng lền giường. hông ngờ vừa chạm 
vào thì thấy tay và toàn thân mỹ nhân là gỗ lạnh 
băng, cứng đơ. 

Họa sĩ cả kinh, cũng tỉnh rượu một nửa, nhìn kỹ 
lại mới biết đó là kiệt tác người thợ mộc dùng để tỷ 
thí với mình. Ông vừa thẹn thùng, vừa không phục, 
nghĩ: “Hay lắm, chúng ta thử tỷ thívới nhau xem 
sao”. Nghĩ rồi ông lập tức lôi co và màu ra vẽ lên 
tường một hình người, trang phục, dung mạo giếng 
hệt mình, còn vẽ thêm một sợi dây thừng trên cổ, 
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giống như treo cổ tự vẫn vậy. Đồng thời ông còn vẽ 
thêm vài con ruồi nhặng bu trên miệng mũi. Sau 
đó ông đóng cửa lại, chui vào gầm giường ngủ. 

Ngày hôm sau, người thợ mộc thức dậy, nghĩ 
đến trò vui hôm qua, lòng còn đang cười thầm. 
Ông liền đến trước cửa phòng họa sĩ, muốn xem 
họa sĩ ra sao. Chỉ thãy cửa đóng chặt im im. Người 
thợ mộc lấy làm lạ, ra sức gö nhưng cửa vẫn không 
mở. Ông sốt ruột, tông mạnh cửa để vào, chợt 
thấy họa sĩ đã thắt cổ tự tử, mấy con ruồi nhặng 
còn bu trên mặt, còn người đẹp bằng gỗ của mình 
thì nằm lăn dưới sàn nhà, người thợ mộc nghĩ bụng: 
“Chác thấy không bằng mình nên xấu hổ tự sát 
đây mà”. 

Nhưng ông thấy rất đau đớn, nghĩ bụng: “Không 
ngờ lòng tự ái của ông ấy cao đến thế, không so 
được với mình nên tự sát. Sớm biết thế này thì ta 
đã chăng đùa cợt với ông ấy như vậy, để ông ấy 
phải vong mạng”. Nghĩ xong bác thợ mộc vội vã 
bước vào, định dùng đao cắt đứt dây thừng, thu 
xác lo chôn cất họa sĩ. 

Lúc ấy người họa sĩ mới cười ha hả, từ từ bò ra 
khỏi gầm giường. Người thợ mộc lúc này mới biết 
mình đã mắc lừa, lấy làm hổ thẹn, người họa sĩ 
CƯỜI nói: 

- Bác dùng người đẹp bằng gỗ lừa tôi, tôi vẽ 
tranh lừa lại bác, ăn miếng trả miếng thế là không 
ai nợ a1 nhé. 


Tài nghệ của thợ mộc và người họa sĩ đều vào 
hàng bậc nhất, họ nhìn nhau than rằng: 

- Người thế gian đều là lừa lọc nhau, giống như 
trò đùa cợt của chúng ta hôm nay vậy. 

Người thợ mộc và người họa sĩ đều ngộ được 
thế thái nhân tình, họ bèn từ bỏ đanh tiếng được 
mọi người khen ngợi để xuất gia tu đạo. 
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Nlua quà nếm Hước 


.c xưa có mật, trưởng g1ä giàu có, một, hôra 
ông muốn ăn trái cây, bèn sai người nhà đem tiền 
đến vườn quả của bác nông đân mua về ăn. Ông 
muốn ăn quả Yêm Bà L¿a (tức quả xoài) nên đặn 
người nhà: 

- Ngươi phải mua những quả ngon ngọt ấy. Quả 
không ngon đừng có mua. 

Người nhà cầm tiền đến vườn quả để mua. 

Chủ vườn bảo: 

- Quả của mọi cây trong vườn tôi đều rất ngon, 
vừa ngọt vừa mềm, chẳng quả nào không ngon 
cá. Không tin anh cứ nẽm thử một quả thì biết là 
tôi nói không sai. 

Người đi mua quả cũng rất khôn, anh ta nói 
với chủ vườn: 

- Đúng, tôi phải thử mới biết được ngon hay 
dở. Nhưng quả nào tôi cũng phải nếm trước rồi 
mới mua được, nếu chỉ nếm một quả thì sao biết 
được các quả khác ngon đở thế nào? 
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Được chủ vườn đồng ý, anh ta bèn cắn mỗi quả 
một miếng, thấy ngon mới mua. 

Khi mang những quả mua được về nhà, trưởng 
giả thấy quả nào cũng bị cắn một miếng, thấy 
buồn nôn, chẳng ăn được quả nào, đành phải đổ 
bỏ hết. 
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Phiền phức sau khi mất sáng trở lại 


T tỷ có một đôi vợ chồng trẻ rấu thương yêu 
nhau, người chồng rất anh tuấn phong nhã; người 
vợ cũng xinh đẹp, có phong thái trang trọng. 

Họ sống rất nề nếp, giữ bến phận của mình, 
không có bất kỳ ý nghĩ tà ác nào, càng không có 
quan hệ nam nữ bất chính với ai bên ngoài. Vợ 
chồng họ kính yêu nhau, cuộc sống hạnh phúc 
mỹ mãn. 

Nhưng cuộc sống hạnh phúc của họ khiến trời 
đất ghen ghét, giáng họa xuống, khiến họ một ngày 
kia bị mù cả hai mắt, chẳng nhìn thấy gì nữa. 

Nhưng họ lại càng thương yêu nhau, chỉ sợ người 
kia bJ mưu hại. 

Cứ thế chồng sợ mất vợ, vợ sợ mất chẳng, hai 
người suốt ngày quấn quýt bên nhau, không chịu 
rời nhau nửa bước. Cứ thế thời gian trôi qua rất, 
nhiều năm. 

Sau đó, người thân của hai người mời một thầy 
thuốc giỏi từ phương xa đến dùng thuốc chữa bệnh 
cho hai người, giúp mắt họ sáng lại. 
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Khi sắp sửa mở mắt, nguyện vọng đầu tiên của 
hai vợ chồng là muốn xem dung nhan của bạn đời 
có còn rạng ngời như trước không. 

Người chồng thẳng thốt khi mở mắt nhìn thấy 
trước mặt mình lại là một bà lão: 

- AI đã đổi mất người vợ xinh đẹp của tôi? 

Còn người vợ vừa mở mắt thấy người ngồi trước 
mặt mình là một ông lão đầu tóc bạc phơ cũng ]o 
lắng kêu lên: 

- Ai đã đổi mất chẳng của tôi? 

Hai người đều không tìn bạn đời của họ lại 
xấu xí đến mức ấy. 

Mọi người nghe thấy tiếng kêu của họ, bèn giải 
thích: 

- Dung mạo xinh đẹp của các vị hồi trẻ đã thay 
đổi theo thời gian; Cơ thể suy nhược gầy đi, da 
nhăn nheo, đồi mài, đó là điều hết sức tự nhiên. 
Vì các người không nhìn thấy nhau nên không 
nhận thấy sự thay đối này. Bây giờ các người lại 
muốn so dung nhan lúc già với đụng nhan lúc trẻ, 
thế chẳng khác nào đùi băng để tìm lửa. Đừng 
kêu khóc nữa, hãy yêu thương vui vẻ sống với nhau 
phần đời còn lại đi. 
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“hông biết rìt gHÚ 


'4 thời thượng cô, có một ông lão nghèo khổ 
cô đơn, lại không có nghề gì nên cuộc sống rất khó 
khăn. Một lần ra chợ, ông tình cờ mua được một 
chiếc rìu. Hàng ngày ông dùng rìu lên rừng đôn 
củi mang ra chợ bán kiếm chút tiền để duy trì cuộc 
sống đơn giản của mình. Đần dà chiếc rìu cùn đi. 

Đây là một chiếc rìu quý mà ông lão không biết. 

Một lần, một đại thương nhân làm ăn rất giỏi 
từ nước ngoài đến, tên là Tát Bạc. Cũng một địp 
tình cờ, ông nhìn thấy chiếc tìu trong tay ông lão. 
Tát Bạc biết chiếc ríu này rất quý, bèn hỏi ông Ìão: 

- Cụ có bán chiếc rìu này không? 

Ông lão đáp: 

- Tôi nhờ nó đốn củi để sống, sao có thể bán 
nó được? 

Tát Hạc nói: 

- Nếu tôi mua nó bằng giá tiền của 100 tấm 
lụa, cụ có bán khâng? 

Ông lão cho rằng thương nhân ăn mặc sang 
trọng này nói đùa, nên im lặng không thèm đáp. 


Tát Bạc bắt đầu truy hỏi: 
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- Sao cụ không nói gì? Tôi có thể trả cho cụ 
giá tiền của 200 tấm lụa để mua chiếc rìu này, cụ 
thấy thế nào? 

Nghe Tát Bạc nói, mặt ông lão trớ nên rất 
khó coi. Tát Bạc lấy làm lạ: 

- Nếu cụ chê rẻ, tôi sẽ tăng lên. Sao cụ lại 
không vui? Thế này đi, tôi tăng thêm ba trăm, 
dùng giá tiên của 500 tấm lụa để mua chiếc rìu 
của cụ, cụ thấy thế nào? 

Không ngờ òng lão bật khóc, vừa khóc vừa nói: 

- Tôi đâu có chè giá rẻ, tôi đang hận mình quá 
ngốc nghếch. Chiếc rìu này vốn chỉ đài một tấc 
rưỡi, tôi thường dùng nó để chặt củi, đần đà nó 
mòn chỉ còn một nữa. Không ngờ chiếc rìu ngắn 
ngủn này lại đáng giá đến 500 tấm lụa, nếu tôi 
không làm mòn nó thì chẳng phải càng đáng tiền 
hơn sao? Tôi thực rất ân hận. 

Tát Bạc nghe xong, mừng rỡ mỉm cười, nói với 
ông lão: l 

- Cụ cũng không cần ân hận đau lòng, thế này 
đi, tôi trả cụ 1000 tấm lụa, hẳn là cụ vừa ý chứ? 

"Thế là hai người hoàn tất một cuộc trao đổi, 
Tát Bạc mang chiếc rìu của ông lão đi, còn ông 
lão được 1000 tấm lụa. 

Thì ra đây là chiếc rìu báu vô giá, bất cứ thứ gì 
đặt lên chiếc rìu rồi dùng lửa đốt sẽ lập tức biến 
thành bảo bối đáng tiền. 


Ciên. 


Con lừa bắi chước đàn bò 


KT xưa cö một đàn bò hiền lành nhởn nhơữ 
đi dạo trên bãi có. Đói thì chúng tìm có non ăn, 
khát lại tìm nước trong uông, cuộc sông của chúng 
rất thoải mái tự tại. 

Một con lừa thấy vậy rất ngưỡng mộ. Nó nghĩ: 
“Trông đàn bò thoải mái chưa kìa, vừa ăn có non 
vừa uống nước trong. Sao mình không bắt chước 
chúng sống cho vui vẻ nhỉ?”. 

Thế là ná đi lẫn vào đàn bò, nhưng không sửa 
được thói quen của loài lừa, liên tục dùng móng 
trước bới đất, đất văng tung tóe lên mũi, mắt và 
mình mẩy đàn bò khiến lũ bò không được yên 
tĩnh, nó còn bắt chước tiếng bò rống lên: “la cũng 
là bò, ta cũng là bò”. Nhưng kêu thế nào cũng vẫn 
là tiếng của lừa. 

Lần này thì đàn bò không nhịn được nữa. Chúng 
cùng dùng sừng húc con lừa cho đến khi lừa máu 
me đầy mình ngã xuống đất mới bỏ đi. 
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Bóng trong chụm rượu 


Con trai một nhà giàu nọ vừa lấy một người 
vợ xinh đẹp, họ rất thương yêu nhau, cuộc sống 
rất vui vẻ, mỹ mãn. Một hôm chồng bảo vợ: 

- Nàng vào chỗ chum rượu trong bếp múc lấy ít 
rượu nho ú lâu năm ra đây ta cùng vui vẻ uống 
với nhau vài ly. 

Người vợ vào bếp, vừa mở chum rượu ra thì 
thấy bóng một cô gái trong đó, nghĩ bụng: “Chắc 
chắn có một cô gái ẩn nấp trong chum rượu này”, 
bèn tức mình nói với chồng: 

- Chàng đã có vợ, giấu ở trong chum rượu, còn 
lấy thiếp làm gì? 

Chẳng nghe vợ nói, không chịu tin, chàng vội vào 
bếp, mở chum ra nhìn thì thấy bóng một người đàn 
ông trong đó, chàng còn tức giận hơn, gầm lên: 

- Người trong chưm rượu là một người đàn ông, 
chắc chán đây là gian phu nàng giấu trong đó. 

Thế là hai người cãi nhau nảy lứa, họ đều nói 
điều mình nhìn thấy không hễ nhầm lẫn, nên 
chẳng ai chịu ai. 
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Đúng lúc ấy một phạn chí đi qua cổng, bình 
thường ông có quan hệ rất thân thiết với gia 
đình này. Nghe thấy hai vợ chỗng cãi nhau to 
tiếng, ông bèn đẩy cửa bước vào giảng hòa, hỏi 
họ cãi nhau vì chuyện gì. Hai vợ chồng tranh 
nhau kể lại lý do của mình. Để làm rõ chân 
tướng, phạn chí vào bếp mở chum rượu ra kiểm 
tra, nhìn thấy bóng mình trong đó, bèn trở ra 
nói với hai vợ chồng: 

- Trong chum rượu giấu một vị trưởng giả trung 
hậu, các cháu còn giả vờ cãi nhau gì nữa? Thật là 
nhàn nhã kiếm chuyện mà. 

Nói xong để mặc họ vênh váo ra về. 

Một lát sau, một tỳ kheo ni đi đến. Bà là nữ 
tăng được gia đình họ cúng dường. Nghe hai vợ 
chồng cãi nhau, bà cũng đến hòa giải. Khi mớ chum 
rượu ra, bà nhìn thấy bóng mình trong đó, cũng 
bực tức bỏ ổi. 

Không lâu sau, lại có một đạo nhân quen biết 
họ đi đến. Ông cũng vào mở chum rượu ra xem, 
thấy người hiện ra trong chum thực chất là bóng 
mình, bèn thở dài, nói: 

- Đáng thương thay, đáng thương thay, trên đời 
sao lại có người ngu muội đến thế, coi giả là thật, 
coi rồng là đầy. 

Thế là ông gọi hai vợ chồng vào trong bếp, 
bảo họ: 
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- Ta có thể gọi người trong chum rượu ra. 

Sau đó ông dùng một hòn đá to đập vỡ chum 
rượu ngay trước mặt họ, rượu chảy ra hết, bên 
trong cũng chẳng có gì, làm gì có người đàn ông 
hay đàn bà nào? 

Khi ấy hai vợ chẳng nhìn nhau, chẳng biết nói 
sao, chỉ biết cúi đầu hổ thẹn. 


XÃ 


Cái thịt đổi khỉ 


C¬— 

Ji0fB một khu rừng sâu, có một con sư tử và 
một con khỉ kết thành đôi bạn thân. Khi rất tín 
nhiệm sư tử, khi đi kiếm ăn nó thường gửi hai 
con nhỏ cho sư tử nhờ trông coi. 

Một hôm, có một con kên kến đang đi kiếm 
mồi thì nhìn thấy hai con khỉ con, bèn nhân lúc 
sư tử ngủ, nó quắp hai con khỉ lên cây chuẩn bị 
ăn thịt. 

Sư tử tỉnh đậy, tìm khắp nơi không thấy lũ 
khỉ, rất lo lắng. Ngẩng đầu lên thì thấy kền kèn 
quắp hai khỉ con trên cây. 

Sư tử bèn van nài: 

- lai con khỉ này ta được khi gửi gắm trồng 
col, bất cẩn để ngươi quắp đi. Ta là vua loài thú, 
còn ngươi là vua loài chim, ta được người gửi gắm, 
phải làm tròn trách nhiệm. Địa vị và thế lực của 
La với ngươi ngang nhau, đều không thể là những 
phường bất tín, vậy hãy nể mặt ta, trả lại hai khỉ 
con cho ta. 


Kên kên nói: 


- Sư tử kia, ngươi đừng phí lời! Giờ ta đang đói 
và mệt, chỉ muốn ăn thịt, lòng đạ đầu nghe ngươi 
nói tầm phào về địa vị, thế lực với chữ tín? 

Sư tử biết bản tính tham lam và hung tần của 
kên kến, nó quyết không trả không lũ khỉ eon. 
Để không phụ sự gửi gắm của bạn, sư tử bèn đùng 
vuốt sắc của mình cắt một miếng thịt sườn mình 
đưa cho kên kển mới giữ được tính mạng hai con 
khi con. 
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Đôi nhạn quấp rùa 


bá trong rừng có một cái đầm, bên bờ đầm có 
hai con nhạn và một con rùa sinh sống, chúng suốt 
ngày cùng nhau vua đùa nên kết thành bạn thân. 

Một năm đại hạn, đầm khô cạn. Hai con nhạn 
bàn với nhau: 

- Nay nước đầm đã cạn khô, chắc bạn chúng ta 
sẽ rất khổ. Cách tốt nhất là chúng ta giúp cậu ấy 
đến nơi khác ở. 

Bàn xong, chúng nói với rùa: 

- Đầm nước đã cạn khô, anh ở đây sẽ không 
sống được, chúng ta là bạn thân, hãy để chúng tôi 
giúp anh tìm đến nơi khác sống. Anh cứ ngậm 
vào một cây gây, hai chúng tôi sẽ ngậm hai đầu 
gây đưa anh đến nơi có nhiều nước. Nhưng nhớ là 
trong khi chúng tôi bay, anh phải ngậm chặt cây 
gây, không được nói gì. 

Thế là hai con nhạn dùng cách này đưa rùa 
lên không trung. 

Khi đang bay trên bầu trời một thôn nọ, chúng 
bị một đám trẻ nhìn thấy. Bọn trẻ chưa từng thấy 
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nhạn đưa rùa lên không trung bao giờ, rất lấy làm 
lạ, bền reo lồn: 


- Nhìn kìa! Nhạn quắp rùa bay kìa! Nhạn quắp 
rùa bay kìa! 


Rùa ở trên trời nghe thấy vậy rất tức giận, 
không nhịn được mở miệng nói: 

- Việc gì đến các ngươi. 

Chưa nói dứt lời thì rùa rơi xuống đất chết. 
Đôi nhạn thương tiếc bạn nhưng không thể làm 
øì được đành ngậm ngùi bay đi. 


XÃ. 
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«KðH kèn 


@Œ một loài chìm lớn rất hung ác tên là kên 
kên. Một hôm, một con kển kến bay lạc vào 
hoàng cung. 


Trong hoàng cung có một con vẹt được nhà vua 
súng ái. Nhà vua làm cho nó một cái lỗng bằng 
vàng, hàng ngày cho nó ăn rất ngon, cuộc sống 
của vẹt‡ vô cùng sung sướng. Kên kển thấy vậy 
lấy làm ngưỡng mộ, bèn hỏi vẹt: 

- Anh dùng cách gì mà được nhà vua sủng ái 
như vậy? 

Vẹt đáp: 


- Đau khi vào cung, tôi hót rất hay. Nhà vua 
thích nghe tiếng hót của tôi. Ngài hay để tôi bên 
mình, cứ rảnh rỗi là nghe tôi ca hót, còn dùng 
trân châu ngũ sắc tô điểm cho người tôi, đẹp lắm. 

Kêển kên nghe nói vô cùng ngưỡng mộ và cũng 
rất ghen ty với vẹt. Nó nghĩ: “Tiếng kêu của mình 
ngân vang hơn vẹt nhiều. Mình nên cất cao giọng 
hót trong cung để nhà vua nghe thấy. Chắc chắn 
mình cũng sẽ được nhà vua súng ái. 
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Khi ấy, nhà vua đang ngủ, kên kên bèn bay 
lên một cái cây bên ngoài tẩm cung và cất tiếng 
kêu. Nhà vua giật mình thức giấc, nghe thấy tiếng 
kêu, ngài rùng mình run rẩy, cảm thấy rất sợ hãi. 

Quan thị vệ thấy phòng của vua có động tĩnh, 
vội chạy vào, nhà vua hỏi họ: 

- Tiếng gì kêu mà đáng sợ thế? 

Quan thị vệ ra ngoài xem rồi trở lại bẩm báo: 

- Thưa bệ hà, có một con kền kển kêu trên cây 
ngoài cửa a. 

Nhà vua tức giận ra lệnh: 

- Lập tức vây bắt con kên kền đáng ghét đó 
cho trầm! 

Không lâu sau, kên kên bị quân lính bắt mang 
đến trước rặt nhà vua, khi ấy kên kển còn vênh 
vang cho rằng vận đỏ của nó đã đến. 

Nhưng nó không bao giờ ngờ là nhà vua sai 
quân lính vặt trui lông của nó. 

Kên kên đau quá, mất hết lông, không bay 
được nữa, đành vừa chạy vừa nhảy trốn khỏi 
hoàng cung. 

Cuối cùng nó cũng lết được ra đến đồng. Những 
con chim khác thấy kên kèn bình thường chuyên 
làm việc ác, không coi ai ra gì, giờ ra nông nỗi 
này, trong lòng rất hả hê, nhưng không tiện nói 
ra mà chỉ hỏi: 
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- Bình thường anh là loài chim trông tươi tắn 
nhất, sao giờ lại ra nông nỗi này? 

Kền kển nghe xong xấu hổ, giận dữ, nói với 
mọi người: 


- Tất cả đều là tại con vẹt đáng ghét kia. 


xà ng 
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Đùng nước đổi sữa 


Ca một bà lão hàng ngày sống bằng nghề bán 
sửa. Một hâm, bà mang một bình sữa ra chợ bán. 
Giữa đường, bà nhìn thấy một cây xoài quả chín 
tru cành, Bà lão bèn đến hái vài quả, rồi ngồi 
dưới gốc cây ăn no. Vì quả rất ngọt nên bà cảm 
thấy khát nước. 

Bà lão vội đi tìm nước uống. Một lúc sau, bà tìm 
thấy một cái giếng, bên giếng có một chàng trai 
trẻ tuổi đang múc nước, bà bèn đến xin anh ta nước 
uống. Chàng trai trẻ múc một gầu nước cho bà uống. 

VỊ ngọt của xoài còn trong miệng hòa với nước 
giếng khiến bà cảm thấy trong người thoải mái 
vô cùng. 

Bà lão hỏi chàng trai trẻ: 

- Sao nước giếng này ngọt như mật thế? 

Chàng trai trẻ không hiểu ý bà, hỏi lại: 

- Thế sao? 

Bà lão trong lúc vui mừng, bèn nói: 

- Thế này đi, ta đổi bình sữa định bán ngày 
hôm nay lấy một vò nước của cậu, có được không? 
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Không đợi chàng trai nói gì, bà lão tự động đổ 
sữa vào thùng của chàng trai, rồi đổ đầy nước vào 
bình của mình và hài lòng đi về nhà. 

Về đến nhà, bà lão vẫn còn rất phấn khởi. Bà 
múc một thìa nước trong bình ra thưởng thức. 
Nhưng lạ thật, nước giếng này sao chẳng thấy ngọt 
gì cả, ngược lại thấy hơi hôi vì lúc ấy vị ngọt của 
xoài trong miệng đã hết. 

Bà lão vô cùng ngạc nhiên, gọi tất cả hàng xóm 
lại, lấy nước ra cho họ uống, ai uống vào cũng đều 
nhãn mũi: 

- Nước này có mùi hôi của lá mùn, khó uống 
quá. Sao bà lại bảo chúng tôi đến đây uống thứ 
nước hôi thối này? 

Bà lão vẫn không tin, lại múc ya một ít nước 
tự uõng, cũng cảm thấy nước thực sự có rùi giống 
lá mùn. 

Bà bắt đầu ân hận: 

- Sao mình lại xui xẻo thế này? Tự nhiên lại 
đem bình sữa thơm ngon đi đổi lấy bình nước hôi 
thối này. 


Hàng xóm nghe thấy vậy đều chê cười bà lào. 
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Str hiếu hạnh của tt 


Ti xưa trên núi tuyết có một con vẹt rất 
hiếu thuận. Cha mẹ của nó đã già, mắt mù lòa cả, 
nó đi khắp nơi tìm những loại quả mới lạ chưa 
từng ăn mang về cho cha mẹ mình. 

Khi ấy trong núi tuyết có một địa chủ tốt bựng, 
khi gieo hạt trên ruộng đã phát nguyện: Sau này 
lúa chín, sẽ để mọi chúng sinh hữu tình lương thiện 
cùng đến chung hưởng. 

Vẹt nghe thấy lời địa chủ, cho rằng người địa 
chủ này có lòng bố thí nhân từ nên rất cảm động. 
Sau đó khi lúa bắt đầu chín, hàng ngày nó đều ra 
đồng lấy một ít thóc về cho cha mẹ. 

Không ngờ, khi thấy hàng ngày đều có nhiều chm 
đến ăn thóc, địa chủ ân hận về lời hứa trước kía. 

Cuối cùng ông ta giầng lưới để bắt những con 
chìm đến xâm phạm ruộng lúa của nhà ông. 

Rất không may là ông bắt được con vẹt có hiếu 
này. Vẹt rơi lệ van nài: 

- Chẳng phải ngài là người nhân hậu sao? Ngài 
cũng từng phát nguyện sẽ phổ cứu chúng sinh, 
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không bao giờ keo kiệt. Do đó tôi mới dám thường 
xuyên đến ruộng lúa nhà ngài lấy ít thóc về. Nay 
ngài đột nhiên bắt tôi, rốt cuộc là tại sao? 'Tôi rất, 
lấy làm lạ. Theo tôi thì ruộng đất giống như mẹ, 
hạt giống như cha, lúa như con cái, địa chủ thì 
giống như nhà vua. 

Địa chủ nghe lời vẹt nói, thấy rất có lý, ông 
hỏi vẹt: 

- Ngươi đến lấy lúa về để làm gì? 

Vẹt đáp: 

- Chỉ vì cha mẹ tôi già cả mù lòa, nên tôi đến 
đây lấy lúa về báo hiếu họ. 

Địa chú thấy có lỗi vô cùng, vội thả vẹt ra khỏi 
lưới, thành khẩn nái: 

- Xin lượng thứ cho sự vô lễ của ta. Từ nay ngươi 
không cần khách khí, cứ đến ruộng của ta mà lấy 
thóc về. 


Vật chữa cháu 


`Àày xưa có một con vẹt rời khỏi bầy đàn 
bay đến một cánh rừng khác. Trong cánh rừng 
này có hàng trăm loài chỉm thú cùng chung sống. 
Chúng rất hoan nghênh con vẹt xinh đẹp này đến 
đây trú ngụ, tất cả đều sống với nhau rất vui vẻ. 

Ở được một thời gian, vẹt nghĩ mặc đù mọi 
người đối xử với mình rất tốt, nhưng chung quy 
mình vẫn là thành viên họ nhà vẹt, xa nhà đã 
lâu, giờ đã đến lúc mình phải trở về. Thế là nó từ 
biệt mọi người để trở về nhà. 

Vài tháng sau, khu rừng này bỗng xảy ra hỏa 
hoạn, các loài chìm thú trong rừng kính hoảng, 
chạy khắp nơi kêu cứu, không biết phải làm 
sao. Một. số loài chim thú nhỏ yếu thì bị lửa 
thiêu cháy. 

Lưa dữ bao vây toàn bộ khu rừng, từ ngọn núi 
vẹt ở cũng nhìn thấy. Vẹt vội bay đến con suối 
nhỏ trong núi, thấm ướt hết lông rồi bay trở lại 
vắt hết nước trong lông rắc lên lửa đang cháy hừng 
hực. Ngọn lửa lớn lan ra hàng chục dặm, vài giọt 
nước sao có thể dập tắt được? Nhưng vẹt không 
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chịu nản chí, nó đi lại hên tục giữa con suối và 
ngọn lửa để lấy nước dập lửa. 

Việc làm của vẹt khiến trời cảm động. Cung 
điện của Thiên Đế Thích bỗng nhiên lung lay dữ 
đội. Thiên Đế Thích liên nói với vẹt: 

- Ngọn lửa này kéo dài hãng chục đặm, chỉ đựa 
vào sức một mìnb ngươi sao dập được nó? Thôi 
bỏ đi. 

Vẹt đáp: 

- Sao tôi lại không biết như thế là uống công 
vô ích? Nhưng ngài nghĩ xem, bao nhiêu loài động 
vật đều sống trong khu rừng này, rừng bị cháy 
chúng sẽ không có nhà để về. Vả lại, trước kia 
tôi cũng từng sống ở đây, các loài chim thú nơi 
đây đều đối xử với tôi như anh em. Nay anh em 
gặp nạn, sao tôi có thể ngôi nhìn để mặc họ? Sức 
tôi tuy không lớn, nhưng cứ kiên trì rồi chắc chắn 
sẽ đập được ngọn lửa này. Chỉ cân đập được lửa, 
có chết tôi cũng cam lòng. _ 

Nói xong vẹt lại bay đến suối nước. 

Thiên Đế Thích nghe vẹt nói rất cảm động, 
bèn gọi thần mưa tới làm một trận mưa lớn đập 
tát ngọn lửa. 
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COH cáo 0à tò nước 


bã 

(CỔ mạt thôn nọ, có một vị Bà La Môn hảo 
tâm, đào một cái giếng bèn đường, trên miệng giếng 
cồn treo một cái vò gốm để múc nước, giúp người 
qua đường khát nước có thể uống và rửa ráy. 

Một buổi chiều tốt, có đàn cáo khát nước đến 
bên giếng, chúng uống nước thừa trên đất. Chỉ có 
con cáo đầu đàn không chịu uống nước đó, mà nó 
thò đầu vào cái vò treo trên miệng giếng để uống. 
Đống xong, nó vung manh đầu đập vỡ cái vò, nhưng 
miệng vò vẫn quàng irên cổ nó giống như đeo 
một chuỗi dây chuyên. 

Lũ cáo thấy hành vi tị tiện của cáo đầu đàn, 
tất cả đều rất tức giận, bảo nó; 

- Dù là một cái lá cây ướt nhỏ bé nhưng nó có 
thể cho chúng ta nước uống, thì chúng ta cũng 
phải yêu quý nó. Huống hồ cái vò múc nước này 
lại quá quan trọng đối với người đi đường, sao anh 
lại đập vỡ nó? 

Cáo đầu đàn đáp: 

- Vì ta vui! Chỉ cần ta thích thì không gì là ta 
không thể làm. 
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Có người qua đường thấy thế, bèn nói với vị 
Bà La Môn tốt bụng đào giếng nọ: 

- Cái vò của bác vỡ rỗi. 

Bà la Môn bèn thay một cái vò mới. Nhưng 
không lâu sau các vò lại bị cáo đầu đàn đập vỡ. 
Cứ thế tổng cộng mười bốn lần, lần nào cũng có 
con cáo ngăn cần cáo đầu đàn, nhưng nó không 
chịu nghe, vẫn làm theo ý mình, 

Bà La Môn lấy làm lạ, cứ mấy ngày lại vỡ một 
cái vò, chắc chắn là có ai đó cố tình đập vỡ nên 
ông đi kiểm tra xem rốt cuộc có chuyện gì? Thì 
ra là cáo đầu đàn gây chuyện. 

Bà La Môn nghĩ bụng: Mình đào giếng làm phúc 
cho người đi đường, sao cáo lại phá hoại? Ông bèn 
nảy ra một ý, làm một cái thùng gô rất chắc chắn, 
khó vỡ và để cáo chui đầu vào được mà rút ra 
không được. Làm thùng xong, ông cẩn thận đặt 
trên giá gần miệng giếng rồi chuẩn bị một cây 
gây, kiên nhẫn chờ lũ cáo đến. 

Đến chạng vạng tối, đợt người qua đường ưồng nước 
xong, cáo đầu đàn lại chạy đến chưi đầu vào thùng 
uống nước, nó uống xong lại bắt đầu kêu gào đập 
thùng. Nhưng lần này không những thùng gỗ không 
vỡ, mà đầu nó cũng không rút ra được. Cáo đầu đàn 
bát đầu căng thẳng, nó linh hoảng kêu la, vùng vẫy. 

Bà La Môn vội chạy đến đánh túi bụi vào lưng 
cáo cho đến khi nó lăn ra chết. 
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Vua khỉ bắc cầu 


c“¬.— 
điên kiếp của Bồ Tát là một vua khỉ dẫn đầu 
500 con khỉ, sống trong hang núi sâu, hàng ngày 
chơi đùa thỏa thích, cuộc sống rất thoải mái, 

Một năm nọ, trời hạn hán, trong núi mãi không 
có một gioi mưa nào, cây cối trong rừng khô héo 
chết gần hết. Lũ khi khó tìm được thức ăn, đói 
khát rất khó chịu. 

Dưới chân núi có một con sông nhỏ, bờ bên kia 
sông là kinh thành của một đất nước. Thấy lũ khi 
không còn cầm cự được bao lâu, vua khỉ chợt nghĩ 
trong ngự hoa viên của nhà vua có thể còn thức 
ăn. Thế là nó dẫn bộ hạ vượt sông, lặng lẽ vào ngự 
hoa viên của nhà vua. Đương nhiên là cây quả trong 
ngư hoa viên của nhà vua được tưới nước hàng ngày, 
nên cành lá sum suê, quả chín sai trĩu cành, lũ khỉ 
tranh nhau trèo lên cây hái quả ăn no. 

Người làm vườn nhìn thấy lũ khi, biết, là việc 
không hay, bèn bẩm báo nhà vua. Vua nghe vậy 
vô cùng tức giận, ra lệnh: 

- Đóng chặt bốn cửa, không cho con nào chạy 
thoát, 
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Những người làm vườn phần thì lo canh giữ 
cửa, phản thì tập trung lại bắt khi. Vua khỉ thấy 
tình hình nguy cấp, lòng rất lo lắng và ân hận: 
“Võn là định tìm ít quả cây để cứu mạng, không 
ngờ lại đến nộp mạng. Trách ta suy nghĩ không 
chu đáo để gây họa cho cả đàn”. 

Nó vô cùng lo lắng, bỗng nghĩ ra một kế, liền 
tự tin ra lệnh: 

- Các ngươi chia nhau đi kiếm dây leo lại đây, 
càng nhanh càng tốt. 

Lũ khỉ vội đi kiếm ít dây leo. Vua khi nối các 
dây leo này lại, một đầu buộc vào một ngọn cây 
lớn trong vườn, đầu kia quấn vào nách mình rồi 
nhanh chóng nhảy qua tường sang bờ bền kia sông 
giống như chìm bay. Nó muốn buộc dây leo trên 
ngọn cây lớn bên bờ sông, nhưng dây thiếu một 
đoạn. Vua khi đi vài vòng ở chỗ cũ mà vẫn không 
tìm thấy thứ gì để cột dây. Thế là nó quấn chặt, 
đây leo ở hông rồi phi thân thẳng lên, hai tay 
bám chắc vào cành cây. Như thế, từ ngự hoa viên 
qua con sông nhỏ đến ngọn núi chỗ lũ khỉ trú đã 
được bắc một chiếc cầu bằng dây leo. 

- Mau nắm lấy dây bò sang đây. - Vua khỉ lớn 
tiếng kêu. Lũ khi nghe theo lệnh lần lượt leo qua 
bờ bèn kia theo chiếc cầu đây leo này và thoát 
hiểm. Nhưng do dùng sức quá nhiều, hai tay vua 
khi mỏi rã rời, nó vừa buông tay thì rơi xuông và 
ngất đi. 
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Lúc tỉnh lại, vua khỉ thấy mình bị trói, nhà vua 
đang rât tức giận và chuẩn bị thẩm vấn nó. Vụa 
khi nói bằng tiếng người; 

- Thưa bệ hạ, nhờ ơn ngài, chúng tôi trước nay 
sống trên ngon núi bên kia sông. Nhưng năm nay 
trời đại hạn, trên núi không còn quả đại. Để được 
sông, chúng tôi phải ăn rễ cỏ và lá cây. Bây giờ 
ngay cả những Lhứ này cũng không còn nên mới 
mạo phạm vườn quả của ngài. Đó đều là lỗi của 
tôi, chính tôi đã dẫn đàn khi vào vườn. Do đó xin 
bệ hạ nương tay, đừng làm hại đàn khi của tôi. 
Tôi nguyện chịu chết thay cho chúng. 

Nghe xong những lời chí tình chí nghĩa của vua 
khi, nhà vua rât cảm động, ngài ngửa mặt nhìn 
trời than: 

- Vốn là loài cầm thú mà còn biết dùng thân 
mình để cứu tính mệnh đẳng loại, có tỉnh thần 
đại vô úy chí nhân của bậc thánh hiển thời xưa. 
Ta là vua một nước, há lại không bằng nó ư2 Thế 
mà ta lại đồn nó vào chỗ chết, ta quả thực là quá 
đê tiện, hèn hạ. 

Nhà vua đích thân cới trói cho vua khỉ, sai thủ 
hạ mang rau và quả ra rồi ban lệnh: 

- Từ nay về sau, hễ ai làm hại bầy khi, bất kể là 
quan hay thường dân cũng đều bị xử tội trộm cắp. 

Sau đó nhà vua kể lại chuyện này cho hoàng 


hậu, còn nói: 
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- Việc làm của bậc thánh hiển xưa nay hẳn cũng 
chẳng bằng vua khỉ. So với nó, hành động ban ơn 
của ta chỉ nhỏ như sợi tóc kia, còn lòng nhân từ 
của vua khi có thể sánh bằng núi Côn Liôn nguy 
nga sừng sững. Ta thực lấy làm hồ thẹn. 

Hoàng hậu nói: 

- Bệ hạ cũng không cần phải khiêm tốn. Chỉ 
cần bệ hạ tiếp tục hành đạo nhân nghĩa, phục 
tùng giáo hóa của Đức Phật, thì thiên hạ sẽ thái 
bình, trăm họ cũng sẽ ca tụng công đức vĩ đại 
Của người. 

Nhà vua liền nói: - Cảm ơn nàng. Ta sẽ nỗ lực 
để đạt được mục tiêu ấy. 
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®ăn rà chỗn 


C4 một người đi đường bắt được một con chồn 
vàng, anh ta lấy làm vui mừng và để chỗn trong 
ngực áo, rồi tiếp tục lên đường. Đến bờ sông, anh 
ta cởi quân áo định bơi qua sông. Bỗng nhiên con 
chồn biến thành con rắn độc. Người này do dự, 
cuối cùng quyết. định rằng dù bị rắn độc cắn chết 
cũng phải cha chồn vào ngực áo mang đi. Lòng 
thành của anh ta khiến quỷ thần chốn u minh cảm 
động, rắn độc lại biến thành vàng. Lúc đây có 
một anh ngốc thấy rắn độc biến thành vàng, tưởng 
là vốn đã như vậy, nên đi bắt một con rắn cho 
vào ngực áo, kết quả là bị rắn độc cắn chết. 

Cũng vậy có loại tiểu nhân vô sỉ, thấy người tu 
hành, hành thiện tích đức, nhận được lợi ích và 
cúng dường, tưởng là đã tìm được pháp môn không 
làm cũng được hưởng, nên đến dựa vào cửa ÌPhật, 
niệm Phật hành thiện, mà trong lòng lại đầy tà 
ác. Loại người này không thật lòng hướng thiện, 
chết đi sẽ bị đọa xuống địa ngục, luân hồi chịu 
khổ, giống như để rắn độc trong ngực áo mà bị 
căn chết vậy. 
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Mi cá oiả trần châu 


Ca một. người nhà quê sống bằng nghề buôn 
gỗ, nhân chuyến du lịch ở núi phía Nam, anh ta 
lấy ra khoe một viên trân châu trước mặt bạn 
đồng hành, Phía Đông núi có một thương nhân 
giàu có, tên là Măn Nguyện. Ông ta rất thích viên 
trân châu này, bèn bỏ ra hai trăm lạng vàng để 
mua. Ông đặt viên trân châu lên lòng bàn tay, 
thấy nó rực rỡ, đường kính đến ba phản. biết là 
châu thật, bèn giấu vào trong ngực áo, không cho 
người khác thấy. 

Thời gian sau bỗng có một gian thương đến từ 
phía Nam, tên là Lôi Cát, y dùng mắt cá giả làm 
trân châu để bán. Hàng xóm phía Tây cúa Mãn 
Nguyện là Thọ Lượng bỏ ra hai trăm lạng vàng 
mua trân châu của [Lôi Cát, tưởng là thật, anh ta 
cũng cất. vào ngực áo không cho ai thấy, chuẩn bị 
đem so với Mãn Nguyện. 

Gáu năm sau, Mãn Nguyện và Thọ Lượng đều 
mắc bệnh nặng. Họ bèn mời thấy thuốc giỏi đến. 
Trong toa thuốc thầy kê phải dùng trân châu thật 
làm mnỗi thuốc. Hai người bèn lây ra hạt châu họ 
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mua sáu năm trước ra cho thầy thuốc xem. Thầy 
thuốc thoạt nhìn đã biết hạt châu của Thọ Lượng 
là giả, thực chất nó chỉ là một hạt mắt cá. Thầy 
thuốc bảo Thọ Lượng: 

- Của òng không phải trân châu thật, không 
dùng được. 

Thọ Lượng không tin lời thầy thuốc nói, sợ 
ông la gạt mình, bèn ngâm hat châu vào châu 
nước. Sau mật đêm, chậu nước nằng nặc mùi tanh 
của cá. 

Hạt châu của Mãn Nguyện vừa cho vào chậu 
nước lập tức phát sáng rực rỡ. Ông uông thuốc 
với vị dẫn là trân châu thật, không lâu sau thì 
khỏi bệnh. 


xĂy 
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.Nữ từ ch tới đệ 


2 

CổỔnhà giàu nọ có một tỳ nữ hơi ngốc nghếch, 
nhưng cô làm việc rất chăm chỉ, lúc rảnh rỗi lại 
sàng lúa cho chủ. Nhà chủ có nuôi một con dê 
đực, con vật này rất thông minh nhanh nhạy, hề 
có cơ hội lại ăn vụng lúa. Chủ nhà thấy lúa trong 
kho vơi đi, bèn sinh lòng ngờ vực người tỳ nữ, 
mặt luôn tỏ vẻ trách móc cô, 

Người tỳ nữ nghĩ bụng: Có trời đất chứng giám, 
mình chắng hề lấy trộm một hạt thóc, tất cả đều 
là do con đê kia ăn vụng, vậy mà chủ lại ngờ cho 
mình. Chẳng biết làm sao, người tỳ nữ trút hết 
giận dữ lên con dê đực, coi nó như thù địch, ghét 
nó như ghét rắn giun. Cứ nhìn thấy đê là cô lại 
cầm gậy lắng lặng trút giận lên nó. Dê bị đánh, 
tức giận bèn dùng sừng húc lại. Cứ thế đấu qua 
đá lại, dân đà cả hai trở thành oan gia không đội 
trời chung. 

Một hôm, tỳ nữ tay cảm mồi lửa chuẩn bị đốt 
lửa. Dê thấy tay cô không có gây, lập tức xông 
lên dùng sừng húc cô. Tỳ nữ chẳng biết làm sao, 
đành ném mài lửa lên người đè, Lửa cháy trên 
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người dê đau đớn khó chịu, nó chạy tán loạn, đến 
chỗ nào là chỗ ấy bát lửa, dần đà trở thành hỏa 
hoạn. Kết quả thiêu rụi cả nhà chủ lần nhà hàng 
xóm, sau đó lan ra cá cánh rừng. Thế lửa mạnh 
đến nỗi 500 con lchỉ trong rừng cũng không kịp 
chạy thoát thân, tất cả đều chìm trong biển lửa. 
Thân Phật thấy vậy bền ngâm một bài kệ: 


1ích oán phân nộ đấu tranh, 
Chẳng nên không ngững bhông dứn; 
Tỳ nữ dê đực ác chiến, 


Đáng thương người, khi gặp lại ương. 


%3 ng 
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Ñừa bà thạch sùng 


cT— 
điên kiếp của Bê Tát trước kia vốn là vua rùa. 
Ngài thành tâm nghiên cứu Phật lý, ngày đêm 
không ngừng nghỉ, luôn tìm cách ân thiện đại 
chúng, cùng chung hướng từ ân của Phật. 

Ngài cùng một vua rùa lhác vào núi sâu, mỗi 
người dẫn đầu một bây rùa. Ở gần nơi họ cư trú 
có một bầy thạch sùng. Bảy thạch sùng này suết 
ngày nhảy nhót trên đá và trên cây, không lúc 
nào ngừng nghỉ, khiến bầy rùa cảm thấy phiển 
phức, không lúc nào được yên. 

VỊ vua rùa tỉnh thông Phật lý này thấy vậy, 
ngài có một dự cảm không lành, cảm thấy cư trú 
ở đây không an toàn, không chừng một ngày nào 
đó tai họa sẽ giáng xuống đầu, chì bằng mau chóng 
rời khỏi nơi đây tìm chỗ an toàn hơn. Ngài cho 
vua rùa kia biết suy nghĩ rồi dẫn bầy rùa của mình 
đến một nơi khác an cư. 

Nhưng vua rùa kia không nghe lời khuyên của 
ngài, vẫn trú lại nơi đó. 

Khoảng mười ngày sau, một con voi chúa đân 
mấy chục con voi to đến núi này tìm thức ăn. Khi 
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voi chúa nghỉ đưới gốc cây, một con thạch sùng 
bỗng nhiên rơi vào tai vơi chúa. Voi chúa kinh 
hoảng la lên. Những con voi khác nghe thấy tiếng 
voi chứa kêu, tưởng gặp kình địch, bèn kinh hoảng 
nháo nhác chạy tứ tung. Đáng thương cho những 
con rùa nhỏ bé, chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị 
voi xéo nát. Vua rùa ngu ngốc ở lại cũng nín thở 
chờ thân chết đến gọi. 

laie này nó nhớ đến lời khuyến cáo của vua 
rùa kia, nhưng hối hận thì đã muộn rồi. 
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tít sữa hừa 


ÔN xưa người vùng sơn cước không biết 
đến con lừa, chỉ biết rằng sữa lừa rất ngon, có 
điều họ chưa từng nhìn thấy. Một hôm, có một 
đám người kiếm được ruột con lừa đực, ai nấy 
đầu tranh nhau, muốn vắt sữa uống. Rẻ thì túm 
đầu lừa, kẻ túm tai, người thì túm đuôi, kẻ lại 
nắm chân, còn có người cầm sinh thực khí của 
con lừa, mỗi người đều nắm chặt không buông, 
muốn vắt được sữa lừa trước. Người túm được sinh 
thựe khí của lừa còn lớn tiếng bảo đã túm được 
đâu vú lừa và ra sức vắt. Cố công một hải, ai nấy 
đều mệt mỗi nhưng cuối cùng vẫn không vắt được 
glọt sữa nào, người dân vùng khác biết chuyện 
đều chê cười. : 


XU XU 
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.} lái con qu” tranh của 


Xu có hai con quỷ thiện chung sống với nhau 
rất hòa thuận, tình cảm sâu đậm nên tài sản 
không phân biệt mà sở hữu chung. Tài sản chung 
của chúng là một cái hòm gỗ, một cái gậy và 
một đôi guốc mộc. Một hôm, hai con quỷ hiểu 
lầm nhau và phát sinh mâu thuẫn lớn đến mức 
không thể sống cùng nhau được nữa. Chúng muốn 
chia nhà nên lại tiếp tục nảy sinh mâu thuẫn 
trong việc phân chia tài sản, ai cũng muốn chiếm 
phần hơn. 

Chúng cãi nhau, không ai chịu nhường al, 
nhưng chẳng có cách nào để chia tài sản chung 
cho công bằng. 

Đúng lúc ấy có một người đi tới, thấy hai con 
quỷ cãi nhau mãi không thôi, bèn dừng lại hỏi rõ 
duyên cớ, hai con quỷ tranh giành tế cáo nhau. 
Biết chuyện, người nọ nghì ngờ nói: 

- Theo ta thấy thì cái hòm gỗ, cây gây và đôi 
guốc mộc này có đáng gì đâu mà các ngươi phải 
cãi vã tranh giành nhau như thế? 


Hai con quỷ đáp: 
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- Điễu này thì anh không biết đó thôi. Cái 
hòm gễ là một hòm báu, mọi thứ quần áo, thức 
ăn, giường ngủ, đề dùng sinh hoạt đều có trong 
đó, để chúng tôi an lạc hưởng thụ. Đây là cây 
gây thần, nếu có nó thì kẻ thù sẽ phải quỳ phục 
dưới chân anh xin hàng, không dám chống lại, 
lúc nào anh cũng có thể kê cao gối mà ngủ. Còn 
đôi guốc gỗ này, mang nó vào sẽ giúp anh ởi 
như bay, một ngày đi nghìn dặm mà không gặp 
trở ngại gì. 

Người qua đường nghe xong vô cùng kinh ngạc, 
thì ra toàn là bảo bối thần kỳ. Anh ta bèn bảo hai 
con quý: 

- Thế này đi, hai ngươi đừng cãi nhau nữa, ta 
sẽ phân chia công băng cho các ngươi. Nhưng trong 
lúc ta chia, hai ngươi phải tạm lánh đi chỗ khác, 
nêu các ngươi ở cạnh nhìn thì phép thuật phân 
chia của ta sẽ không còn linh nghiệm nữa. 

Hai con quý tìn là thật, cho rằng người này 
đứng ra chia giúp sẽ công bằng hơn. 'Thế là chúng 
lánh đến chỗ khác theo lời dặn của người nọ. Lúc 
ấy, người qua đường thấy hai con quỷ đã mắc lừa, 
bèn nhanh chóng ồm hòm báu, cầm gậy thần, xỏ 
guốc mộc vào bay lên trời. 

Hai con quỹ phát hiện ra thì đã quá muộn, nhìn 
nhau, đã chẳng được gì, lại để người kia thừa cơ 
lấy mất của báu. Tiếng của người qua đường từ xa 
nói vọng lại: 
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- Những thứ mà hai ngươi tranh nhau giờ đã bị 
ta lấy đi, do đó các ngươi không cần phải tranh 
nhau nữa, có thể giảng hòa được rồi. 

Hai con quỷ nghe xong rất ân hận. 

Hai con quý này giống như những người ngoại 
đạo; hòm quý được ví với việc bế thí, ban điều 
thiện cho người, ất được thiện báo; cây gậy quý 
ví như việc tu thiển định sẽ tiêu điệt được oán 
hận phiền não; đôi guốc báu ví như việc g1ữ giới, 
giới luật thanh tịnh ất được thăng thiên đạo. 
Bố thí, thiền định, giữ giới đều là phép tắc của 
người tu hành. Những người ngoại đạo muốn đi 
đường tắt, không cần tu hành mà vẫn thành 
chính quả ắt sẽ không được toại nguyện. Chỉ 
có một lòng một dạ kiên trì bố thí, thiền định, 
giữ giới mới có thể thoát khỏi khổ não, chứng 
được đạo quả. 


xa 
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âu chùm bàu pua 


FưPm 
/ hời xưa, có một bảy chim rất đông sống ở 
một hang sâu dưới chân một ngọn núi tuyết lớn. 


Một hôm, lũ chím họp lại bàn nhau bầu chọn 
vua để dẫn đầu cả đàn. 

Tất cả đều nói: 

- Ý này rất hay, nhưng bầu ai làm vua bây giờ? 

Một con chìm nói: 

- Tôi đề cử anh hạc đầu trắng. 

Một con khác nói; 

- Hạc đầu trắng không được. Vì anh ấy chân 
đài mà cổ cũng đài, cao hơn mọi người, nếu ai đó 
xúc phạm anh ấy sẽ bị mổ vào đầu. 

Cá đàn đều nói: 

- Nói thế cũng phải. 

Một con khác đứng ra: 

- Tôi bầu cho anh ngỗng, vì lông ngỗng trắng 
đẹp, lại được mọi người tôn kính. 


Cả đàn chím lại phản đốt: 
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- Ngỗng cũng không được. Mặc dù lông anh Ấy 
trắng đẹp, nhưng cế vừa cong vừa dài. Cổ mình 
còn không duỗi thẳng được thì sao có thể xử lý 
việc của người khác cho công bằng? 

Bây chim bắt đầu cân nhắc. Một lát sau, một 
nhóm đề cử chim công: 

- Lông công ngũ sắc khiến mọi người nhìn thấy 
thì vưi vẻ phấn khởi, anh ấy mà làm vua chắc 
chắn có thể giúp mọi người chung sống hòa thuận. 

Nhưng một nhóm khác phản đối: 

- Lông công đẹp thật đấy, nhưng mỗi lần xòe 
đuôi là bản tính xấu của anh ta lại lộ ra. Ilơn nữa, 
anh ta quá thích thể hiện mình. Nếu làm vua, anh 
ta sẽ làm hỏng chúng ta mất. 

Một con chìm trầm từ một lát rồi nói: 

- Theo tôi thì nên bầu cho anh cú mèo. Ảnh ấy 
ban ngày thì nghỉ, ban đêm hoạt động, như thế có 
thể báo vệ được mọi người. 

Gả đàn đầu gật đầu: 

- Được đấy. Chúng tôi đồng ý cả. 

Có một con vẹt rất thông minh, nãy giờ nó kiên 
nhẫn ngồi nghe bầy chim bàn tán, khi cả đàn đồng 
lòng bầu cú mèo làm vua, nó thầm nghĩ: “Thế thì 
không được. Tập tính của loài chìm chúng ta là 
ngủ đêm, ngày mới ra ngoài kiếm ăn và hoạt động. 
Nhưng tập tính của cú mèo thì ngược lại, đêm 
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thức, ngày ngủ. Nếu bầu anh ta làm vua, thì ban 
đêm sẽ phải túc trực hầu hạ anh ta, còn ban ngày, 
chúng ta có việc cần anh ta lại ngủ lhò. Khi anh 
ta nổi giận thì mọi người sẽ gặp họa. Nhưng nếu 
mình bày tỏ ý kiên, không chừng cú mèo sẽ giận 
dữ, có thể nó sẽ trả thù mình; nhưng nếu không 
nói, cả đàn sẽ khổ không chịu được”. 

Rồi vẹt bỗng nhiên thay đổi suy nghĩ: “Việc gì 
cũng chỉ nghĩ đến lợi ích của mình thì sống chẳng 
còn gì là ý nghĩa nữa. Vì cả đàn chìm, để giữ lấy 
chính nghĩa, vẹt này thà bị väãt lông cũng không 
hối tiếc”. 

Nghĩ vậy, vẹt Hên bay ra, lề phép nói với cả đàn: 

- Tất cả có thể nghe tôi nói một lời không? 

Sau đó nó trình bày suy nghĩ và kiến nghị của 
mình cho bây chim nghe. 

Bầy chim nghe xong, hiểu ra. Chúng cùng niệm 
một bài kệ rằng: 

TẾ tuê rõ sự ly, 
Chẳng bể tuổi tác cao, 
Chú tuy tuối còn nhỏ, 


Cũng biết điều đỡ hay. 
Vet nghe xong, cũng niệm một bài kệ: 


Không nghe lời tôi nói, 


Khi chọn anh cú mèo, 
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Gặp lúc anh ấy 0ui, 
Cả đàn đều Uui 0ẻ, 
Ảnh ấy mà giận đủ, 
Cả đàn sẽ tại ương. 
Cả đàn chim đều khen ngợi: 
- Vẹt có đầu óc tiên tri, nói nghe hay thật. 
Thế là bầy chim bàn nhau: 
- Vẹt thông minh chính trực, suy nghĩ vấn để 
cẩn thận chu đáo, có phẩm chất tốt, xứng đáng 
làm vua của chúng ta. 


Do đó chúng đồng lòng bầu vẹt làm vua loài chim. 
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Ohê cáo ngốc 


X ta có một người phụ nữ giầu có, trong nhà 
có rất nhiều vàng bạc. 

Một lần cô ta làm quen với một người đàn ông 
trẻ tuổi rồi nảy sinh tình cảm, si mê anh ta. Cô 
ta lấy hết vàng bạc và quần áo trong nhà rồi ra 
đi, mong cùng anh chàng kia xây tổ ấm. 

Đi được vài ngày thì họ gặp một con sông nước 
chảy xiết chắn đường. Người đàn ông nói: 

- Nàng đưa hết vàng bạc quần áo cho ta đội 
lên đầu bơi sang bờ bên kia trước để chúng khỏi 
ướt, sau đó ta sẽ quay lại đón nàng. 

Người phụ nữ tin là thật nên vui vẻ giao hết 
của cải cho anh ta. Không ngờ sau khi lấy hết của 
cải bơi sang bờ bên kia, hắn bỏ đi một mạch không 
trở lại. 

Người phụ nữ ân hận một mình ở lại bờ sông. 

Bỗng nhiên cô ta nhìn thấy một con cáo đang 
đuổi bắt một con chìm ưng, khi sắp bất được 
thì cáo lại gặp một con cá đang bơi lội tung 
tăng. Cáo bèn bỏ chim ưng để đuổi theo cá. 
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Kết quả chìm ưng bay mất, mà cá cũng chẳng 
bắt được. 

Người phụ nữ thấy vậy, cho rằng nực cười, bèn 
lớn tiếng bão cáo: 

- Mi ngốc quá, muốn cùng lúc bát được cả hai 
con mồi, kết quả chẳng được gì. 

Con cáo này biết tiếng người, nó thực thà đáp 
lời người phụ nữ: 

- Tôi ngồc, tôi tham lam còn tha thứ được, nhưng 
cô giao không của cải cho người khác, trên đời 
này còn có ai ngốc nghếch như cô không? 


ca 
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Đôi chỉm bồ câu 


Œ một đôi chim bồ câu sống bên nhau rất 
hạnh phúc. Khi mùa thu đến, quả chín, đôi chim 
vật vả đi lượm hạt về chất đầy tổ. Một thời gian 
sau, hạt khô và vơi đi, chỉ còn nửa tổ. Chim trếng 
trách chim mái: 

- Lượm hạt vất và như vậy mà em chỉ biết ăn 
vụng một mình, giờ chỉ còn có một nửa. 

Chim mái thấy bị oan, cãi lại: 

- Em không ăn vụng, hạt tự vơi đi đấy chứ. 

Chim trống không tin, cho là chữn raái ngụy 
biện, cả giận: 

- Không phải em án vụng thì sao hạt tự vơi 
đi được? 

Rồi nhân cơn tức giận nó mổ chết chim mái. 
Mấy ngày sau, trời mưa to, hạt ngấm nước mưa 
và trương phình như lúc đầu. Khi ấy chim trống 
mới vỡ lẽ, trong lòng hối hận: 

- Đúng là cô ấy không ăn vụng, mình giết oan 
cô ấy rồi. 

Chim trông vô cùng đau lòng, ra sức kêu gọi 
chim mái: 


- Bây giờ em đang ở đâu? 
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Đâu rùa 


X ưa ở một nơi nọ có một bầy rùa lớn. Một 
hôm rùa lão đầu đàn thận trọng bảo lũ rùa con: 

- Cách chúng ta không xa có một đám thợ săn 
chuyên bắt rùa, rồi đem bán cho người ta làm thuốc 
hoặc tẩm bổ. Do đó các cháu phải cẩn thận, không 
được đến nơi đó. 

Nhưng một số rùa con nghịch ngợm không chịu 
nghe lời khuyên của rùa lão, chúng thường chạy qua 
chỗ đám thợ săn hay đến để chơi đùa, kết quả chúng 
bị thòng lọng quân cổ bắt đi. Khi ấy những con rùa 
thông minh hơn thấy vậy không dám đến cứu, chúng 
nhanh chóng tìm chỗ ẩn thân, sau đó lần mò trở về. 

Rùa lào thấy chỉ có vài con quay về, bèn chất, 
vấn lũ rùa con: 

- Chắc là các cháu đến chỗ đó chơi, ta đã đặn 
các cháu không được đến đó cơ mà? Bây giờ tự 
nhiên đi nộp mạng. Chẳng ai cứu nổi chúng đâu. 

Lũ rùa con khóc lóc: 

- Chúng cháu rất nghe lời ông đấy chứ. Dù đến 
đó nhưng chúng cháu cũng rất cẩn thận mà. Chúng 
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cháu chỉ muốn xem đám thợ săn bắt bọn cháu 
bằng cách nào, còn muốn xem họ trông như thế 
nào để sau này còn tránh. Khi đến đó, chúng cháu 
đã quan sát rất kỹ, chẳng thấy có thợ săn nào, 
mà chỉ thấy một sợi dây thòng lọng dài có treo 
Chức ăn chúng cháu thích, nên đến ăn nó. 

Rùa lão nối: 

- Bơi dây thòng lọng treo thức ăn đó đã có từ 
nhiều nầm nay. Ông bà các cháu vì ăn thức ăn 
trco trên đây ấy mà mất mạng đấy. 

Rùa lão nói tiếp: 

- Ở nước Đại Nguyệt Chi cách chúng ta không 
xa, có một tập tục chuyên dùng bơ nấu với lúa 
mạch để nuôi lợn. Một lần con ngựa của nhà vua 
nhìn thấy, trong lòng rất bất mãn, bèn chạy đi 
mách ngựa mẹ: “Chúng ta quanh năm bán sức 
cho nhà vua, bất kể đường sá xa gần cũng đều ra 
công đưa đón, có khi còn phải ra chiến trường 
vào sinh ra tử. Thế mà: nhà vưa chỉ toàn cho 
chúng ta ăn cỏ dại, uống nước vo gạo, đãi ngộ 
chẳng sánh bằng lũ lợn lười biếng kia”. Ñgựa mẹ 
nghe xong, lắc đầu nói: “Con trai yêu quý ơi, tâm 
nhìn của con nông cạn lắm, con không nên có 
những suy nghĩ đó, càng không cần ngưỡng mộ 
thức ăn bơ nấu với lúa mạch. Chẳng bao lâu nữa 
con sẽ biết hậu quả của việc ăn bơ nấu với lúa 
mạch thôi”. 
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Quả nhiên khi đến tết, mọi nhà đầu đun nước, 
trói lũ lợn lại và chọc tiết. Lũ lợn bị giết kêu la 
rất bị thảm. Sau đó, họ nấu nước sôi, dùng dao 
cao lông lợn, ìầm thịt rồi chặt ra từng miếng. Ngựa 
con nhìn thấy, sợ hãi, vội chạy đến chỗ mẹ nấp. 
Khi ấy ngựa mẹ hỏi ngựa con: “Con có còn muốn 
ăn bơ nấu với lúa mạch không? Nếu còn chưa hiển 
đạo lý trong đó, con hãy đến xem cảnh lợn bị 
nhúng nước sôi”. Ngựa con bồng hiểu ra kết cục 
bị thảm của việc tham ăn ngon nền từ đó về sau, 
nó cam lòng ăn cỏ đại, uống nước vo gạo mà không 
phàn nàn gì nữa. 

Lũ rùa nhỏ nghe rùa lão kể xong chợt tỉnh ngộ, 
từ đó không còn đám bén máng đến chỗ có đồ ăn 
ngon nữa. 
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?Sừa phá đô sứ 


bá có giáo phái Bà La Môn nọ chuẩn bị tổ 
chức một. nghỉ lễ rất lớn, cẦn dùng rất nhiều đổ 
sành sứ. Giáo chủ bèn sai đồ độ lên chợ tìm thuô 
một thợ làm đề sứ. Người đổ đệ vâng lời lên 
chợ và gặp được một người đang dắt một con 
lừa trên lưng chở rất nhiều đỗ sứ đem đi bán. 
Bỗng nhiên, con lừa bị vấp làm cho số đồ sứ trên 
lưng nó rơi xuống vỡ vụn hết. Người thợ làm đồ 
sứ tiếc của, bật khóc rưng rức. Người đỗ đệ thấy 
vậy bèn hỏi: 

- Gao bác lại khóc lóc thảm thương như thế? 

Người thợ đáp: 

- Sao không khóc cho được? Số đồ sứ này tôi 
phải mất một năm trời mới làm ra, định chở ra 
chợ bán kiếm chút tiền, nào ngờ con súc sinh này 
lại làm vỡ hết tâm huyết của tôi. 

Người đồ đệ nghe xong, bụng nghĩ: “Con lừa 
này giỏi thật, đồ người thợ sứ khó nhọc làm cả 
năm trời mà nó phá vỡ trong nháy mắt. Chắc giáo 
chủ mình thích lắm đây”. 
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Thế nên y thương lượng với anh thợ sứ mua lại 
con lừa. Đang định tống cổ con lừa, nghe có người 
hỏi mua anh ta bèn bán ngay. 

Người đồ đệ cưỡi lừa trở về. Giáo chủ thấy vậy 
lấy làm lạ hỏi: 

- Ta bảo con đi tìm thuê một người thợ làm đồ 
sứ, sao lại cưỡi lừa về? 

Đồ đệ đó đáp: 

- Con lừa này giỏi hơn người thợ làm đồ sứ 
nhiều lắm. Số đồ sứ ông ta nhọc công làm cả năm 
trời, nó phá sạch chỉ trong chớp mắt. 

Giáo chủ nghe xong lắc đâu, bảo đề đệ: 

- Con ngốc lắm. Con lừa này phá vỡ cả đống 
đồ sứ trong khoảnh khác, nhưng cả trăm năm nó 
cũng không làm nổi một cái. 

Câu chuyện này ngụ ý rằng, trên đời có một. 
số kẻ được người ta giúp đỡ, chăm lo bấy lâu, không 
những không trị ân, lại còn làm điều có hại cho 
ta. Những kẻ vong ân phụ nghĩa chẳng khác chỉ 
con lừa kia, nuôi chỉ vô ích. 
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“lên trộm thông mình 


X ưa có hai chị em nhà nọ sống nương tựa vào 
nhau. Sau đó người chị có một đứa con trai. Người 
con trai lớn lên cùng cậu đệt cho quan phủ nhiều 
gấm lụa rất đẹp. 

Hai cậu cháu ngày đềm chăm chỉ làm việc, gấm 
lụa họ đệt ra làm đẹp cho những người quyền quý, 
tö điểm cho hoàng cung của nhà vua thêm rực rỡ, 
nhưng bản thân họ lại sống rất nghèo khó, cơm 
không đủ no, áo không đủ ấm. 

Họ không cam lòng tiếp cục sống khổ cực như 
vậy nữa, nên bàn nhau tìm cách khắc phục, làm 
cho cuộc sống của mình tốt hơn. 

Người cháu nói: 

- Cứ thế này chúng ta không chết vì đói rét. 
Theo cháu, chúng ta chẳng còn con đường nào 
khác, chỉ còn cách đi ăn trộm, ăn cướp thôi. 

Người cậu than thở: 

- Ta làm việc đã mấy chục năm mà đến nay 
nghèo vẫn hoàn nghèo, đồn ta đến nước này thực 
là bất công. 
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Người cháu thấy cậu không có ý phản đối, 
bàn nói: 

- Có ai giàu bằng nhà vua, muốn trộm thì phải 
trộm của nhà vua chứ đừng trộm của người khác. 

Người cậu nói: 

- Cung vua được canh phòng cẩn mật lắm, muốn 
trộm được đồ trong kho của ngài không phải 
chuyện dê. 

Người cháu ngẫm nghĩ một lát rồi nói: 

- Cháu có kế này. Chúng ta thường xuyên ra vào 
cung giao lụa, biết vị trí quốc khố, chỉ bằng đêm 
đến ta đào ngách chui vào lấy trộm một ít vàng bạc 
châu báu, thế là đủ dùng trong nhiều năm rồi. 

Người cậu nghe xong, nói: 

- Hay lắm. Dù sao của cải của nhà vua cũng thu 
từ trăm họ mà ra, lây một ít cũng là việc nên làm. 

Bần xong, hai cậu cháu bát đầu chuẩn bị, hàng 
đêm dệt lụa xong, họ lại lặng lẽ đào đường hầm. 
Do nhà họ không quá xa hoàng cung nên không 
lâu sau đường hầm đã đào xong. 

Một đềm nọ, họ mang theo túi chưi xuống đường 
hầm, lên vào quốc khố trong cung vua. 

-_ Ôi, nhiều vàng bạc quá, đếm không xuể. — 
Hai cậu cháu hoa mắt khi thấy trong kho toàn là 
vàng bạc châu báu rực sáng với đủ màu sác chất 
như núi. 
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Người cháu nói: 

- Chúng ta phải nhanh tay lên, nếu không trời 
sáng sẽ bị lính canh phát hiện mất. 

Thế là hai người phân công hành đậng, mỗi 
người chất đây túi châu báu rỏi vui mừng trở về. 

Ngày hôm sau, lính canh kho kiểm kê hàng 
tôn, phát hiện đã vơi đi rất nhiều châu báu, sợ 
hãi toát mồ hôi hột. Anh ta không dám giấu giếm, 
vội vã trình báo lên nhà vua. 

Vua nghe xong rất tức giận: 

- Rẻ nào Lo gan dám vào hoàng cung của ta ăn 
trộm châu báu? 

Ngài vừa định hạ lành khám xét toàn thành 
để bắt kẻ trộm, nhưng chợt, đổi ý, bảo lính canh: 

- Việc này nhất định không được phao đồn ra 
ngoài, chúng ta cứ làm như không có chuyện gì 
xảy ra. Như thế kẻ trộm sẽ tưởng chúng ta bận 
rộn, chưa biết kho bị mất đô. Một lần trót lọt, 
không bị bắt, chắc chắn sẽ có lần thứ hai. Các 
ngươi phải tăng cường canh giữ, phục thật nhiều 
binh trong kho quốc khố, chỉ cần chúng đến là 
lập tức bắt ngay, không được để một tên nào 
chạy thoát. 

Tánh canh thấy nhà vua không phạt mình, mừng 
trong bụng và thể sẽ canh chừng cẩn thận. Quả 
nhiên sau khi vào kho nhà vua lấy được rất nhiều 
vật báu trót lọt, hai cậu cháu ngày đêm nơm nớp 
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lo lắng không yên. Nhưng nhiều ngày trôi qua mà 
không thấy hoàng cung có động tĩnh gì, bèn tính 
kế tiếp. 

Người cậu nói: 

- Xem ra họ vẫn chưa phát hiện ra việc châu 
báu bị mất, hay là chúng ta đi làm mẻ nữa để 
duy trì cuộc sống thêm ít năm. Iluống chỉ tuổi 
ta cũng đã cao, sau này không còn sức đệt nữa, 
không vào trôm thêm ít châu báu, sau này biết 
sống bằng gì? 

- Cậu lo lắng cũng phải, có điều cháu sợ lỡ họ 
tăng cường canh gác, chúng ta sẽ khó chạy thoát. 
~ Người cháu nói, 

Người cậu trầm ngâm một lát rồi bảo: 

- Ữ, cẩn tắc vô ưu! Lần này chúng ta sẽ không 
cùng vào kho, mà để ta vào trước đò xét hư thực, 
nếu không có chuyện gì cháu hãy vào, lấy xong 
phải ra ngay. 

Người cháu nói: 

- Cậu tuổi đã cao, sao có thế để cậu đi dò đường 
được? Để cháu đi trước. 

Người cậu nói: 

- Hai chị em ta chỉ có một rmmình cháu thôi, lỡ 
có nguy hiểm thì ta biết ăn nói làm sao với mẹ 
cháu? Thôi cứ để cậu vào trước, dù có chuyện gì 
cháu cũng có thể tùy cơ ứng biến. 
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Người cháu chẳng biết làm sao, đành nói: 

- Thôi cùng được. Cậu vào trước, lỡ bị họ bắt, 
cháu tuổi trẻ sức mạnh, sẽ tìm cách cứu cậu, nếu 
không cứu được cũng sẽ báo thù rửa hận cho cậu. 

Bàn xong, hai cậu cháu làm theo phương án 
này, trở lại kho của hoàng cung một lần nữa bằng 
đường hầm. Không ngờ, người cậu vừa thò đầu va 
đã bị một toán lính canh vây lấy. Ông tuổi cao 
sức yếu, không vùng vẫy được, bị bắt sống, nhưng 
cổ sức hè hét để cánh báo người cháu. Người cháu 
đi sau nghe thấy, định đến giúp cậu, nhưng thấy 
quân binh quá đông, sợ mình địch không lại, bèn 
nhanh chóng rút lui. 

Lính canh vội truy đuổi, nhưng người cháu 
nhanh chân, thoáng chốc đã không thấy tăm 
hơi. Lính canh đành phải trở về, dùng nghiêm 
hình tra khảo người cậu, bắt ông khai ra đồng 
bọn, nhưng người cậu chêt cũng không chịu khai. 
Đến đêm lính canh mới đành tạm thời giam 
người cậu lại, chờ trời sáng áp giải đến để vua 
xét xử. 

Người cháu chạy được khá xa, thấy lính canh 
không còn truy đuổi, bèn lén lại vào hoàng cung 
tìm tung tích cậu. Cuối cùng anh tìm thấy cậu mình 
trong một gian phòng nhà. Lĩnh canh sau một đềm 
vất vả, mệt mỏi tựa vào tường ngủ say như chết. 
Người cháu nhanh chóng trộm lấy chìa khóa đeo 
bên hông lính canh, vào phòng giam cậu. Khi ấy 
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người cậu đã bị tra tấn đây mình thương tích, chỉ 
còn thoi thóp thớ. 

- Cậu ơi, tỉnh lại đi cậu! —- Người cháu lo lắng 
khẽ kêu. 

Người cậu cố sức mở mất ra, thấy là cháu mình, 
thầu thào nói: 

- Cháu... ơi, ta không qua khỏi được, ta chết đì, 
cháu... cháu hãy cắt... cắt... đầu ta, để họ... khối 
nhận ra, nếu nhận ra ta họ... sẽ đi... bắt cháu. 

Người cháu ôm chặt lấy cậu, nhưng không dám 
bật tiếng khóc: 

- Không được, cháu nỡ lòng nào cát đầu của 
cậu? Để cháu cðng cậu đi, cậu ơi. 

Trong lúc chờ chết, người cậu đồn hơi thở cuối 
cùng, nói: 

- Không... không .. ta không... sống nổi nữa, 
đừng để... hên lụy... đến cháu, hãy... nghe lời cậu... 

Nói xong ông nghoẹo đầu sang một bên, tắt thờ. 

Người cháu nhẹ nhàng đặt cậu xuông đất, vốn 
định cðng thi thể ông trở ra, nhưng nghe thấy tiếng 
lính canh bèn ngoài càng lúc càng gần nên đành nén 
lòng làm theo di ngôn của cậu lúc lâm chung, cắt lấy 
đầu cậu, lột áo ngoài bọc lại rồi nhanh chóng lén ra 
ngoài, thoắt cái mất hút trong màn đêm tối tâm. 

Đâu phạm nhân đã biến mất, một sự việc vô 
cùng lạ lùng. Lính canh không đám giấu giếm, 
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sáng sớm hôm sau vội bẩm báo lên nhà vua. Vua 
nghĩ: “Đồng bọn của kẻ cắp sợ bị nhận ra nên 
mới cắt đầu của lão tặc đem đi, bọn trộm này 
giao hoạt thật”. Vua tức giận ra lệnh cho lính canh: 

- Đi ném cái xác không đầu ấy ra ngã tư đường 
ngoài cung điện, sa1l người canh giữ nghiêm ngặt, 
ai đến lấy xác thì đó là đồng bọn cúa kẻ cấp, lập 
tức bắt lại cho ta. 

Bình sĩ nghe lời, vứt xác người cậu ra ngã tư 
đường. Tôi nghiệp, người cậu vất vá cả đời, cuối 
cùng lại bỏ thây ngoài đường. Người dân không 
biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy rất nhiều binh 
lính canh giữ ngã tư, dưới đât có một xác chết 
không đầu, không nhận ra được nên chỉ đứng từ 
xa bàn tán. 


Các bình sĩ canh gác cả ngày, đứng tê chân, 
bụng đói mà chẳng thấy ai đến nhận xác. Trời tối 
dàn, khi ấy có một đoàn thương nhân từ phương 
xa vào Lhành, đoàn xe chở đảy hàng nối nhau 
không nhìn thấy đuôi. Khi đoàn xe đi qua ngã tư, 
con ngựa kéo xe bỗng kinh hoảng, lồng lên, xông 
tháng vào đàm lính canh. Các bình sĩ sợ hãi không 
biết làm sao thì bỗng hai xe chở đầy rơm bị lật, 
rơm đổ phủ lên xác chết. Các thương nhân chỉnh 
lại xe ngựa rồi bỏ chạy. 

Ngày hôm sau, lính canh xác chết kể lại tình 
hình ngày hồm trước cho nhà vua nghe. Vụa nghĩ: 
“Chúng không nhân lúc hỗn loạn để cướp xác, mà 
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dùng rơm che tử thi lại, chắc là tính hỏa táng! 
Bọn cướp thật to gan, để xem ta có bắt được các 
ngươi không”. Rồi vua lại ra lệnh: 

- Các ngươi không được đụng vào xác chết đó, 
chỉ cần canh gìữ nghiêm ngặt là được, có ai đến 
đết rơm thì bắt lại cho ta, không được sai sót. 

Binh lính tuân lệnh, lui ra. 

Tối hôm trước, người cháu lấy một ít của trộm 
được thuê đoàn thương nhân khéo léo phủ rơm 
lên xác cậu. ẩn này, anh đã định liệu nhà vua sẽ 
không chịu thua, bèn nghĩ ra một kế, đâu trí với 
nhà vua. 

Lại đến lúc mặt trời sắp lặn, ngã tư đường tấp 
nập người qua lại. Bông nhiên, cùng với tiếng nhạc 
vang rên, một đoàn người tay cẩm đuốc vừa đi 
vừa nhảy theo tiếng nhạc hướng đến ngã tư. Những 
người nhảy múa đầu đeo mặt nạ, tay cầm đuốc, 
vừa hát vừa múa, người đong đưa theo điệu nhạc, 
gây náo động, thu hút rất. nhiều người qua đường. 

Lính canh xác chết đã mệt mỏi cả ngày, cũng 
quên mắt nhiệm vụ, đứng huýt sáo, quan sát, thân 
người cũng lắc lư theo tiếng nhạc. Những người 
nháy múa càng phấn khích, tiếng nhạc ngày một 
lớn, nhịp điệu càng lúc càng nhanh, người xem 
cũng reo hò không dứt. 

Người cháu đầu đeo mát nạ, tay cầm đuốc 
cũng trà trên lẫn vào đoàn người nhảy múa. 
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Cùng với một. tiếng hô vang, đuốc trong Lay mấy 
người nhanh chóng ném vào đống rơm đậy xác 
chết, ánh lửa nhanh chóng bùng lên ngút trời. 
Mọi người vẫn vui vẻ hát ca, nhảy múa. Lính 
canh tử thi thấy rơm bắt lửa mới giật mình, vội 
kêu lên: 

- Ai châm lửa? Bắt ấy hắn. 

Đám bình sĩ đuổi bắt khắp nơi, người nhảy múa, 
người vây xem bỏ chạy cả. Đám lính đuôi mãi mà 
không bắt được ai đành tiu nghỉu trở về bẩm báo 
nhà vua. Vua nổi giận, quát: 

- 'a đã đặn các ngươi thế nào? Vậy mà cũng 
không bắt được. 

Đám bình sĩ sợ đến nỗi không dám thở mạnh, 
cúi đầu nghe trách. Nhà vua mắng xong, đã bớt 
giận và nói: 

- Bọn trộm đã dám đến đốt xác, chắc sẽ còn 
đến lấy tro xương. Lần này các ngươi phải canh 
chừng nga tư căn thận cho ta. Thấy ai đến lấy trò 
xương, phải bắt ngay, nghe rõ chưa? 

Đám bình sĩ đồng thanh hồ “tuân lệnh”, rồi lui 
ra và lại tăng thêm người, canh chừng nghiêm ngặt. 

Đến đêm, người cháu đội một vò rượu thượng 
hạng đến ngã tư, vừa đi vừa nghêu ngao: 


- Rượu cất ngon lành thơm nông, uống vào vơi 
sầu lại cường thân, ố la la, ế la la, mỹ tưu thơm 
ngon thật tuyệt vời: 
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Khi đi đến trước mặt một bình sĩ, anh múc một 
bát lớn rồi tự uống, mùi rượu thơm nông lan tỏa, 
các binh sĩ thèm thuồng liếm môi. 

Một bình sĩ không nhịn được, nói: 

- Bán cho ta một bát được không? 

Người cháu nhìn anh ta, nói: 

- án cho anh một bát, thế còn họ thì sao? Ta 
có vò rượu ngon, để dành uôõng từ từ. 

Nói xong thu bảt lại, đội lên đầu định bỏ đi. 

Các binh sĩ kéo nhau vây lại, nói: 

- Chúng ta trả thêm tiền, bán cho bọn ta đi! Đã 
mấy ngày nay chúng ta không được ăn uống rồi. 

Người cháu giá vờ tỏ ra phiền toái nhưng rồi 
lại quyết định bán cả vò rượu cho họ. Các bình sĩ 
đang đói, giờ có rượu ngon, ai nấy đều tu ừng ực 
đến say mèm, nằm lăn ra đất ngủ. 

Người cháu vội chạy đến bên tro cốt của người 
cậu, khóe lóc rồi nói: 

- Cậu ơi, cậu chết thảm quá, cháu đến thu tro 
cốt cậu đây. 

Nói xong anh ta đựng tro cốt vào lọ mang về. 

Khi đám bình sĩ kia tính lại, thấy không còn 
tro cốt mới biết lại mắc lừa tên trộm, họ đành 
phải vẻ bẩm báo lại với nhà vua. Nhà vua chỉ vào 
mũi đám binh sĩ, nổi trận lồi đình: 
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- Oác ngươi là một lũ ăn bạt, bắt một tên trộm 
mà đến bốn lần vẫn không bắt được, vậy còn cần 
các ngươi làm gì? 

Sau khi đuối đám bình sĩ, nhà vua vẫn không 
nguôi giận, ngài nghĩ: “lên Lrộm này thực là giảo 
hoạt, từng cái bày ta giáng ra hắn đều phá được. 
Nhất định ta phải tìm ra cách dụ hắn mắc câu, 
bắt lấy hán, xem rốt cuộc ai lợi hại hơn. 

Nhà vua suy nghĩ mãi, cuối cùng đã nghĩ ra một, 
điệu kế. Nhà vua có một người con gái xinh đẹp tuyệt 
trần, rất thương yêu nàng, tuổi mới đôi tám, chưa 
kén được phò mã. Nhà vua dự tính dùng con gái 
mình làm mỗi câu, nhử kẻ trộm cắn câu rồi bắt hắn. 

Vua sai người xây cho công chúa một cung điện 
đưới nước, trang trí rất lộng lẫy. Công chúa được 
trang điểm lộng lẫy, dùng các đồ trang sức quý 
giá, lại càng khiến cho nàng đẹp như llầng Nga 
trên cung trăng, tiên nữ chốn Dao Thì. Nàng được 
đưa vào cung điện, rồi nhà vua cát đặt rất nhiều 
Linh bình canh gác, người ngoài có chấp cánh cũng 
không bay vào được. 

Tuy vậy, những nhà vua vẫn chưa yên tâm. Ngài 
dặn dò con gái: 

- Con gái, nếu có người xông vào, con hãy giữ 
lấy hắn, kêu to lên, lính canh sẽ lập tức xông vào 
bắt hắn, nhớ là phải hô to tiếng, còn phải giữ 
chát lấy hắn, đừng để hắn trốn mất. 
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Công chúa gật đầu. 

Nhà vua nghĩ bụng: “Có con gái xinh đẹp của 
ta làm mồi nhữ, còn lo gì tên trộm kia không rơi 
vào tay ta?”. Thông tìm nhà vua xây cung điện lộng 
lẫy dưới nước cho con gái ở và cắt đặt rất nhiều 
lính canh phòng cẩn mật. lan truyền đi. Người trong 
thành đều bàn tán công chúa xinh đẹp như thế 
nào, chắc là thiên hạ vô song; cung điện nguy nga 
như thế nào, đó là cung điện đưới nước duy nhất... 

Người cháu chôn cất. đi cốt của càu xong, một 
lòng nghĩ cách báo thù nhà vua, nghe thấy người 
ta nói như vậy, lại nảy ra một kế. 

Đêm hôm đó, anh lén đến gần cung điện của 
công chúa, quan sát địa hình và tình hình canh 
phòng, thấy rằng đúng như người ta nói, người 
ngoài có chắp cánh cũng lông bay vào cung điện 
được. Ảnh bèn lội ngược theo dòng nước đi tìm 
gồ, sau đó nhẹ nhàng đặt một khúc gỗ xuống nước 
để nó trôi theo dòng nước đến chỗ cung điện. 

Đám lính canh nghe thấy có tiếng động dưới 
nước, lại thấy một vật gì đen đen trôi đến, bèn 
xông đến bắt, kết quả chỉ là một khúc gò. Họ lạt 
đi tuần mà không để ý đến nữa. Một lát sau, lại 
nghe thấy dưới nước có tiếng động, các binh sĩ lại 
thêm một trận hoảng loạn, nhưng vẫn chỉ vớt được 
một. khúc gỗ. Cứ thế hết lần này đến lần khác, 
đám lính canh đã mỏi mệt, nghĩ bụng: “Một tòa 
cung điện dưới nước thế này, có chấp cánh cũng 
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không bay vào được, ai mà dám lặn xuống nước 
vào để tìm cái chết?”. Họ vừa mệt vừa buồn ngủ, 
bèn lăn ra ngủ say. 

Sau khi dùng mấy khúc gỗ thăm đò, thấy đám 
lính canh đã ngu, người cháu mới ôm một khúc 
gỏ, lặng lẽ lặn xuống đến chỗ cung điện, đám lính 
canh vẫn không hề hay biết. 

Người cháu lên vào tầm cung của công chúa, nhìn 
kỹ công chúa đang say ngủ dưới ánh trăng, thấy 
nàng quả thực là quôc sắc thiên hương. Sắc đẹp 
của nàng đã khiến người cháu mê mẩn cả người, 
bông chốc sinh lồng yêu. Cuối cùng anh không kìm 
lòng được và đến gần công chúa, công chúa cũng 
đang nửa mơ nửa tỉnh, thấy có một thanh niên anh 
tuấn đi vào tấm cung, đó là người đàn ông đẹp 
nhất mà nàng từng gặp trong đời, bất giác nàng sì 
mê, rồi cùng anh hưởng niềm vui nam nữ. 

Cuôi cùng công chúa cũng tỉnh hắn, nàng bắt 
đầu nhớ lại lời đặn của phụ vương, vội năm lấy 
áo anh. Người cháu cười: - 

- Nàng nắm áo ta phỏng có ích gì? Nàng phải 
năm lấy cánh tay ta, ta mới không chạy được. 

Công chúa nghe vậy, thây có lý, bèn buông áo 
anh ra rồi nắm lấy cánh tay anh không buông, 
đồng thời hét toáng lên. 

Nhưng công chúa nào ngờ, cánh tay mà nàng 
nắm lại là cánh tay giá mà người cháu đã chuẩn 
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bị trước. Người cháu thấy công chúa nắm chặt lấy 
cánh tay không buông, bèn bảo nàng: 

- Cảm ơn công chúa đêm qua đã ân ái cùng ta, 
đợi sau này ta lo xong đại sự, sẽ đến trước mặt 
nhà vua, đàng hoàng cầu hôn công chúa. 

Nói xong, anh nhảy ra khỏi cửa sổ, lao xuống 
nước lặn đi. Công chúa chỉ còn biết lặng lẽ tiễn 
đưa lang quân yêu quý của mình. Lính canh nghe 
thấy tiếng hét của công chúa vội chay lại, nhưng 
chăng thấy bóng người nào. Nhà vua nghe kể lại 
chuyện này, ngửa mặt than trời: 

- Người này hơn ta một bậc, ta thực đã thua lại 
còn mất cả con gái. 

Công chúa có mang. Mười tháng sau, nàng sinh 
được một bé trai đẹp đẽ, bụ bẫm. 

Nhìn đứa bé, nhà vua lại nghĩ ra một kế. Ngài 
bảo bà vú bế đứa bé đi lại trong thành, nếu có 
ai đến hôn đứa bé thì bắt lấy hắn. Bà vú bẽ 
đứa bé đi trên đường, -một toán bình sĩ theo sau 
đứng ở phía xa. Người qua lại trên đường chỉ 
trỏ bàn tán, biết là con của công chúa, họ vây 
lại xem, thây đứa bé da trăng, má đỏ hây hãy, 
sống mữi cao, mặt to, miệng nhỏ chúm chím, 
rất đáng yêu, ai nấy đều khen ngợi nhưng chẳng 
ai đến hôn nó. 

Bà vú bế đứa bé đi lại cả buổi, chân đã mỏi, 
nhưng chẳng bắt được ai, cũng chẳng đám về cung, 
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đành phải tiếp tục đi, còn đứa bé bị bế ra ngoài 
đường cả buổi, đói bụng khóc ré lên. 

là vú thấy gần đấy có tiệm bánh, muốn kiếm 
chút thức ần cho đứa bé, người cháu ở trong tiệm 
bánh này, anh nghe người ta nói có người bế con 
của công chúa đi lại trên đường, nên muốn ra 
hôn con mình. Nhưng thấy đăng sau bà vú có 
một số binh sĩ, liền hiểu ra ngay đây là kế hiểm 
của nhà vua. 

Thấy bà vú bước vào tiệm bánh, anh nảy ra 
một ý. Anh bước đến trước bà vú, giơ một ly sữa 
bò lên, nói: 

- Con ai mà khóc lóc tội nghiệp thế này? Nào, 
uông sữa đi, đừng khóc nữa. 

Bà vú thấy là một chàng trai trẻ tuổi anh 
tuấn, bèn cảm tạ nhận lấy Ìy sữa bò, từ từ cho 
đứa bé uống. Người cháu nhân thế đứng ngắm 
con mình, lòng bùi ngùn: “Con ơi, cha đang ở cạnh 
con nhưng không thể nhận con, cũng không thể 
gặp mẹ con, ôi...”. 

Bà vú vừa cho đứa bé uống sữa, vừa lén nhìn 
chàng trai trước mặt, nghĩ bụng: “Tội nghiệp công 
chúa, nay đã có con mà lại chẳng biết cha đứa bé 
ở đâu... Nếu cha đứa bé cũng anh tuấn như chàng 
trai này thì hay biết mấy”. Người cháu nhìn đứa 
bé, nó uống sữa xong thì mãn nguyện chúm chím 
cười. Người cháu nói với bà vú: 
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- Tôi rất thích đứa bé này, có thể hôn nó một 
cát không? 

Bà vú nói: 

- Cậu là người tốt, hôn nó đi, mong rằng cái 
hôn của cậu sẽ mang hạnh phúc đến cho nó. 

Người cháu đặt lên má đứa bé một cái hôn với 
tất cả tình yêu thương của người cha, lòng nghĩ: 
“Con ơi, sớm muộn gì cha cũng đưa con về bền cha”. 

Các binh sĩ đứng ở phía xa thấy bà vú đi vào 
tiệm bánh bèn đứng đợi bên ngoài nên không ai 
nhìn thấy cảnh này. Trời đã tốt, sau một ngày bế 
đứa bé ra ngoài, bà vú về bẩm báo với nhà vua: 

- Hôm nay ngoài đường phế chẳng ai đến hôn 
đứa bé, chỉ khi đứa bé đói khóc, mới có người cho 
nó một cốc sữa bò và hôn lên má nó một cái. 

Nhà vua hỏi: 

- Vậy sao không bắt hắn lại? 

Bà vú đáp: 

- Đó là một người tốt, sao có thể bát hắn được, 
huống hồ người ta lại có ơn với đứa bé nên càng 
không thể bát hắn được. 

Nhà vua thấy có nói bà vú cũng không hiểu, 
nên khoát tay bảo bà trở về, ngày mai lại ra ngoài 
đường, nhất định phải bắt cho được cha đứa bé. 

l3à vú về đến hậu cung, công chúa vội chạy ra 
đón, bế lấy con và hôn tới tấp, nước mắt lưng tròng. 
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Bà vú bèn thuật lại chuyện ban ngày cho công 
chúa nghe, công chúa vội hói tướng mạo người 
thanh niên, bà vú miêu tả chỉ tiết, nước mất công 
chúa lạ! lăn dài. 

Hà vú không hiểu sao công chúa lạt khóc, thì 
công chúa liên giải thích: 

- Người đó chính là cha đứa bé. 

Bà vú cũng khóc theo công chúa, nói: 

- Ngày mai đức vua vẫn bảo ta ra đường, có thể 
còn gặp lại anh ta, công chúa có muốn nhắn nhủ 
gì không? 

Công chúa nghe xong nói: 

- Vú bảo chàng tìm cách sao cho vợ chồng ta 
được đoàn viên. 

]ià vú đồng ý. 

Ngày hồm sau, bà vú lại bế đứa bé ra đường. 
Lần này, bà không đi lang thang, mà chỉ muốn 
gặp lại người thanh niên cho đứa bé sữa ngày hôm 
qua. Phía xa, mấy binh sĩ đi theo sau. Họ đi theo 
bà đến tiệm bánh đó. Chàng trai biết bà vú gặp 
công chúa sẽ cho nàng biết chuyện của chàng, nên 
hôm nay đã có chủ ý. 

Chàng đã chuẩn bị rất nhiều rượu ngon, thấy 
bà vú vào, bèn nói: 

- llãy kêu vệ bình của bà vào đây cùng dùng 
cơm, ở đây có cơm và rượu thượng hạng. 
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Bà vú hiểu ý, bèn gọi các bĩnh sĩ vào uống rượu. 
Các binh sĩ không mấy khi gặp dịp tốt như vậy, 
nên uống thoải mái, một lát sau tất cả đều say 
rèm. 

Bà vú thấy xung quanh không có a1, bèn chuyển 
lời của công chúa đến chàng trai. Chàng bảo: 

- Vú đưa đứa bé cho tôi và cũng giả vờ say. Về 
bảo với công chúa, chậm thì nửa năm, nhanh thì 
hai ba tháng, nhất định La sẽ cưới nàng. 

Chàng bế đứa bé ra đi. Bà vú và các binh sĩ trở 
về cung, bị nhà vua mắng cho một trận. Nhà vua 
cũng buộc phải thừa nhận mình quả thực không 
phải là đối thủ của chàng trai. 

Chàng trai bế con vẻ, lấy một phần châu báu 
và đi sang nước láng giêng. Chàng bái kiến vua 
nước ấy và trò chuyện với nhà vua, thiên văn 
địa lý, âm dương phong thuỷ, không gì chàng 
không biết; lễ nghĩa thi thư, không gì chàng 
không thông. Nhà vua vụi mừng, giữ chàng lại 
bèn mình, phong tước lộc cho chàng, bổ nhiệm 
chàng làm đại thần. 

Chàng trai ở nước láng giểng được hai tháng, 
hiện rất nhiều kế sách trị quốc cho nhà vua. 
Nhà vua nước này ngày càng tín nhiệm, trong 
dụng chàng. 

Một hôm, khi bàn đại kế trị quốc với chàng 


trai xong, nhà vua nói: 
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Bà vú bèn thuật lại chuyện ban ngày cho công 
chúa nghe, công chúa vội hỏi tướng mạo người 
thanh niên, bà vú miêu tả chỉ tiết, nước mắt công 
chúa lại lăn dài. 

Bà vú không hiểu sao công chúa lại khóc, thì 
công chúa liền giải thích: 

- Người đó chính là cha đứa bé. 

Bà vú cũng khóc theo công chúa, nói: 

- Ngày mai đức vua vẫn bảo ta ra đường, có thể 
còn gặp lại anh ta, công chúa có muốn nhắn nhủ 
gì không? 

Công chúa nghe xong nói: 

- Vú bảo chàng tìm cách sao cho vợ chồng ta 
được đoàn viên. 

Bà vú đồng ý. 

Ngày hôm sau, bà vú lại bế đứa bé ra đường. 
Lân này, bà không đi lang thang, mà chỉ muốn 
gặp lại người thanh miên cho đứa bé sữa ngày hôm 
qua. Phía xa, mấy binh sĩ đi theo sau. Họ đi theo 
bà đến tiệm bánh đó. Chàng trai biết bà vú gặp 
công chúa sẽ cho nàng biết chuyện của chàng, nên 
hôm nay đã có chủ ý. 

Chàng đã chuẩn bị rất nhiều rượu ngon, thấy 
bà vú vào, bèn nói: 

- Hãy kêu vệ bình của bà vào đây cùng dùng 
cơm, ở đây có cơm và rượu thượng hạng. 
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- Từ khi lên làm vua đến nay, ta chưa từng thấy 
ai thông minh như khanh, ta đự tính làm mối cho 
khanh, không biết ý khanh thế nào? 

Chàng trai vội nói: 

- Bệ ha ngày đêm lo bao nhiêu chuyện, việc 
hôn nhân của thần cũng khiến người bận lòng, 
thần quả thực rất áy náy. 

Nhà vua nói: 

- Ta rất quý khanh nên mới nghĩ như vậy. Ta 
nghe nói trong triều có con gái của một đại thần 
dung mạo như tiên, muốn hỏi nàng ấy cho khanh, 
khanh thấy thế nào? 

Chàng trai nghe vậy, vội đứng dậy, cung kính 
HÓI: 

- Được bệ hạ hậu ái, nếu bệ hạ nhất định hỏi ý 
thần, thì khẩn cầu bệ hạ hỏi cưới công chúa nước 
láng giềng cho thần, thần muôn vàn cảm kích. 

Nhà vua vui vẻ nhận lời và nói: 

- Để giúp khanh lấy được công chúa nước làng 
giêng, ta sẽ nhận khanh làm con n4ôi ta, như thế 
tiện hơn. 

Chàng trai vội vã quỳ xuống tạ ơn, nhà vua 
cười bảo: 

- Con trai ta mau đứng dậy. 

Rồi nhà vua lập tức phái sứ giả đến nước làng 
giểng cầu hôn công chúa cho hoàng tử. 
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Vua nước láng giềng chính là người năm mơ cũng 
muốn bắt được chàng trai. Khi vừa nghe nói có 
hoàng tử nước láng giềng muốn cầu hôn con gái 
mình thì mừng rỡ và vội chấp nhận mối duyên này. 

Tiễn sứ giả xong, nhà vua lại thấy hơi ân hận. 
Ngài nghĩ: “Có lẽ nào đây lại là trò của gã kia?”. 

Ngày hôm sau, nhà vua lập tức phái sứ giả đến 
nước làng giềng, nói với vua nước ấy: 

- Con gái ta tà mỹ nhân vô song trên đời, không 
thể chỉ đựa vào một sứ giả mà gả nó đi, nên đích 
thân hoàng tử quý quốc phải đến rước về. 

Vua nước láng giêng đông ý ngay, cho vời chàng 
trai đến và cho biết sự tình. Chàng (trai nói: 

- Xin phụ vương yên tâm, nhi thần đi rước nàng 
vẻ cũng được, xin phụ vương cho nhi thần dẫn 
theo 500 ky binh cùng đi để tỏ thế nước và quân 
uy của nước ta. 

Nhà vua vui vẻ nói: 

- Con nói phải lắm, 500 ky bính tùy con lựa 
chọn và cũng nên mang theo lễ vật quý để hỏi 
cưới công chúa về. 

Chàng trai trở về sửa soạn thật kỹ cho ra dáng 
hoàng tử của một nước lớn. Chàng cưỡi ngựa, nhìn 
B00 ky binh do đích thân mình lựa chọn cùng phục 
sức chỉnh tê của họ, rồi hiên ngang đi rước công 
chúa về. Đến trước hoàng cung, chàng gò cương 
ngựa, ngắng đầu uỡn ngực, nghĩ bụng: “Cuối cùng 
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ta đã trở lại”. Nhà vua cùng quần thần ra khỏi 
hoàng cung đón hoàng tử đến rước dâu. 

Khi ấy công chúa đang ở hậu cung khóc lóc, 
nàng không muốn lấy hoàng tử con vua nước láng 
giêng. Nghe nói đoàn rước dâu đã đến, nàng lại 
càng khóc nhiều hơn. Bà vú ra sức an úi, nói: 

- Để ta ra nhìn trộm xem hoàng tử đó trông 
như thế nào rồi trở lại bẩm báo công chúa. 

Nói xong bà lén ra đứng bên cổng hoàng cung, 
nhìn ra ngoài, sau đó vui mừng chạy về hậu cung, 
thông báo: 

- Công chúa đại hỷ rồi, hoàng tử đó chẳng phải 
ai khác, chính là chàng thanh niên mà ta nói. 

Công chúa đang khóc bẫng trở nên vui cười, 
vội bảo cung nữ trang điểm cho nàng. 

Phụ thân công chúa nhìn thấy hoàng tử nước 
làng giêng, lòng mừng khấp khởi, bèn đích thân 
đến trước ngựa của chàng nghênh đón. Chàng trai 
nhìn nhà vua, cưỜI nói: ˆ 

- Bè hạ và thần là người quen cũ chưa tìmg gặp mặt. 

Nhà vua sững người, hiểu ra ngay và nói: 

- Trên đời này chưa có ai thông minh bằng 
ngươi. Ta đấu không lại ngươi, đành phải gả con 
gái vốn đã thuộc về ngươi cho ngươi vậy. 

Chàng trai rước công chúa yêu quý trở về, họ 
cùng con trai sống hạnh phúc suôt đời. 
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Qua tà công 


2 

C2 ubyg bắc xa xôi có một nước tên là Ba 
Giá Lê. Nước này xưa nay chưa từng có bât cứ 
loài chim nào sinh sống, người ở đây không biết 
chim là loài vật trông như thế nào. Một lần, có 
người đến từ nước Trí Hoan mang theo một con 
qua. Người ta lấy làm lạ khi nhìn thấy con qua 
này, lông nó đen trũi, mỏ rộng cánh dài, còn biết 
bay lên trời, thực là một loài vật thần kỳ. 

Mặc dù tiếng qua kêu khó nghe, nhưng người 
ta đều eol nó là của hiếm trên đời, thần vật trên 
trời, nên đem các thứ thóc và nước đến cúng dường 
nó. Ở đây, qua được sống những ngày sung sướng 
như thần tiên. 


Ngày tháng trôi qua, thông tín nước Ba Giá Lê 
biệt đãi qua lan đi, quạ từ khắp nơi hướng kéo 
đến nước này. Không lầu sau, trên cây, trên mái 
nhà, trên trời, dưới đất ngập tràn màu đen của 
quạ. Chúng kêu gào, bay lượn, đánh nhau, phân 
qua nhảy nhụa khắp nơi. Nhưng người nước Ba 
Giá Lê vẫn coi chúng là chim thần, vẫn cúng 
đường chúng không chút e dè. 
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Cứ như thế được mấy năm. Sau đó, có một 
thương nhân từ nước khác đem đến ba con công. 
Người nước Ba Giá Lê thấy lông công ngũ sắc rực 
rỡ, bât giác kinh ngạc vô cùng. 

Dáng chim công đi lại trông rất nho nhà, giếng 
như một quý nhân sang trọng. So sánh ra, qua chỉ 
biết nhảy nhót, lại trông xấu xí vô cùng, tiếng 
qua thì khàn khàn, rè rè, giống như thanh la vỡ 
còn công cất tiếng kêu thì oanh vàng thánh thót, 
như tiên nữ đang hát ca. 

Người ta lũ lượt đến xem chim công rồi đem 
các thứ đến cúng đường nó, chẳng ai thèm để ý 
đến lũ qua đáng ghét nữa. Địa vị của qua đã xuống 
rất thấp, không tìm được thức ăn nước uống nên 
chúng bay loạn xạ, cũng chẳng biết chúng bay đi 
đâu hết. 

Khi ấy người ta mới vỡ lề, sự vật nào cũng phải 
có sự so sánh phân biệt, mù quáng sùng bái một, 
thứ sẽ trở nên ấu trĩ, thiến cận. 
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Đầu đuôi tranh nhau 


Ẳ: một con rắn đầu và đuôi biết nói chuyện 
với nhau. Một hôm, đầu rắn và đuôi rắn cãi nhau, 
chúng tranh nhau làm anh cả. Đầu rắn nói: 

- Ta xứng làm anh cả, ngươi phải nghe theo ta. 

Đuôi rắn cũng nói: 

- Ta xứng làm anh cả, ngươi phải nghe theo ta. 

Chúng cãi nhau mãi không thôi. 

Đầu rắn nói: 

- Ta có tai nghe được, có mặt nhìn thấy được, 
có miệng ăn được. Mỗi khi đi ta đều đi trước, do 
đó ta xứng đáng làm anh cả. Ngươi chẳng có tài 
như thế, nên đừng ngông cuồng, không xứng làm 
anh cả, hãy ngoan ngoãn rnà nghe theo sự chỉ huy, 
sắp xếp của ta. 

Đuôi rắn nghe xong tức giận đáp: 

- Này ông anh! Ông phải biết, rằng tôi muốn 
để anh đi thì anh mới đi được, tôi không muốn 
cho anh đi thì anh tự nghĩ xem, anh làm sao đây? 

Nói xong nó khoanh mình vào một cành cây, 
không chịu buông ra. 
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Cứ thế được ba ngày ba đêm, đầu rắn không đi 
được, nên nó không thể kiếm mỗi, bụng rất đói. 
Nó đành bảo đuôi rắn: 

- Thôi được, ngươi mau buông ra đi. Để cho ngươi 
làm anh cá là được chứ gì! 

Lúc ấy đuôi rắn mới chịu buông khỏi cành cây. 

Sau khi lót dạ ấm bụng, đầu rắn tức giận bảo: 

- Bây giờ ngươi đã là anh cả, mọi thứ ta đều 
nghe theo ngươi, từ hôm nay cho ngươi đi trước. 

Đuôi rắn không hề nao núng: 

- Đi trước thì có gì khó khăn, ngươi hãy nhìn 
ta đây. 

Nói xong nó phấn chấn bò đi. 

Nhưng đuôi rắn không có mắt, không có mũi, 
cứ loạng quạng chẳng biết đi đường nào, càng 
không biết phía trước như thế nào và có thức ăn 
gì, kết quả bò chưa được bao xa thì nó rơi vào một 
hầm lửa, cháy rụi. 
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Tế thân câU 


có một đại phú ông rất giàu có, nhưng 
lại vô cùng keo kiệt. Một hôm, ông ta rất muốn 
ăn thịt, bèn nảy ra một ý nghĩ xấu để đạt được 
mục đích của mình và che mắt thế gian. 

Ông ta chỉ vào một cây lớn gần ruộng nhà mình, 
báo đám con trai: 

- Các con biết không? Gia nghiệp nhà ta có được 
như ngày hôm nay đều là nhờ thần cây này ban cho 
đó. Hôm nay để tạ ơn thần cây, các con phải đi chọn 
một con dê về cứng thần cây; sau này, mỗi năm tết 
đến, chúng ta đều phải bái lạy cảm ơn thân. 

Các con nghe cha nói xong, tin là thật, bền nghe 
lời mổ một con đê cúng thần cây, hơn nữa còn 
xây một cái miếu thân đưới gốc cây. 

Vì gia nghiệp nhà đại phú ông này hưng vượng, 
nên những nhà sống gần đó cũng bắt chước, họ 
giêt đê đến đây cúng cây, vui vẻ để nhà đại phú 
ông này có thịt ăn không xuể. 

Sau đó lchông lâu, phú ông này chết. Nhân quả 
báo ứng, khi chất đi ông ta lại đầu thai vào nhà 
này làm một con đê. 
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Một hôm, các con ông ta lại muốn mổ dê tế 
thần cây nên ra chuồng đê lựa lấy một con và lại 
ngẫu nhiên chọn đúng con đê mà cha họ đầu thai, 
chuẩn bị mổ tế thần cây. Con dê này thấy vậy 
liền kêu be be rất bí thảm: 

- Cây này làm gì có thân linh nào? Trước kia 
chỉ vì ta muốn ăn thịt nên lừa các con cúng thần 
cây, mượn cớ đó để được ăn thỏa thích, các con 
cùng được ăn chung thịt đê với ta. Sao hôm nay 
lại chỉ có một mình ta chịu tội này? 

Nhưng các con không hiểu tiếng đê, nên cứ hò 
nhau chuẩn bị mổ đê. 

Đúng lúc đó, có một La Hán đến ngoài cửa 
hành khất, ông nhận ra con đê này là người cha 
đã qua đời của chủ nhân, bèn cho ehúủ nhân mượn 
đôi mắt đạo của ông để thấy rõ mọi chuyện. Các 
con ông khi ấy mới biết con đê đó là người cha 
đã quá cố của mình, lòng rất buồn bà, bèn chặt 
bỏ cây, từ đó hối lỗi tụ phúc, không bao giờ sát 
sinh nữa. 
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tong nữ đi chơi 


TA sự ` _Â 
NA lần công chúa của Long vương biến 
thành một con rắn đi chơi và bị một đứa trẻ chăn 
trâu bắt được. Đứa trẻ dùng thừng trói rắn lại, 
treo nó lên cây rồi đánh chơi. Đúng lúc ấy quốc 
vương nước đó đi tuần du qua, thấy tội nghiệp 
con rắn, bèn bảo chú bé thả rắn ra rồi đích thân 
đưa nó ra sông. 

Công chúa khóc lóc trở về long cung, Long 
vương hồi: 

- Sao con lại khóc? 

Gông chúa nói: 

- Con ra ngoài chơi, nhà vua vô cớ bắt đánh con. 

Long vương nghĩ bụng: “Theo ta được biết, vua 
nước này rât nhân từ, sao lại vô cớ đánh người 
được? Việc này hơi lcỳ lạ, ta phải điều tra xem 
thế nào”. Thế là Long vương biền thành một con 
rắn, chui vào hoàng cung, nấp dưới giường nhà 
vua. Ngài nghĩ bụng: “Nếu nhà vua thực sự làm 
chuyện vô lý như vậy, ta sẽ cắn chết hắn để báo 
thù cho con gái ta”. 
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Đến tối, nhà vua về cung nghỉ ngơi, năm trên 
giường kể lại chuyện ban ngày cho hoàng hậu 
nghc: 

- Hôm nay, ta nhìn thấy một đứa trẻ chăn trâu 
trói một con rắn nhỏ, dùng cành cây đánh. Ta 
bèn cứu thả con rắn ấy ra. 

Long vương nghe xong mới biết là con gái mình 
nói đối. 

Trở về Long cung truy hỏi, sự việc đúng như 
nhà vua nói, Long vương bèn trách mắng con gái. 

Ngày hôm sau, Long vương biến thành hình 
người đến gặp nhà vua, nói: 

- Ta là Long vương. Con răn mà hôm qua đại 
vương cứu là con gái ta. Đại vương đã có ơn lớn 
với Long tộc chúng ta, nhất định ta sẽ đền đáp 
ngài. Vậy đại vương muốn có những thứ gì? 

Nhà vua đáp: 

- Mọi thứ vật báu ta đầu đã có. Nếu được thì ta 
mong được nghe hiểu ngôn ngữ của muôn loài, 
xem chúng nói với nhau những gì. 

Long vương trầm ngâm một lát rồi nói: 

- Ta có thể đáp ứng nguyện vọng của đại vương, 
nhưng xin đại vương trai giới bảy ngày, sau đó ta 
sẽ trở lại. 

Nhà vua y lời thành khẩn trai giới bảy ngày. 


Bảy ngày sau, Long vương quả nhiên trở lại, 
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ngài dạy thuật nghe Liếng muông thú cho nhà vua 
xong và dặn: 

- Ngài không được tiết lộ thuật này cho bất kỳ 
ai, cùng không được cho ai biết những lời nghe 
được từ muông thú, nếu không ngài sẽ chết ngay 
lập tức. 

Nhà vua trịnh trọng đồng ý. 

Tối hôm đó, nhà vua ăn tối cùng hoàng hậu thì 
có hai con thiêu thân bay qua bay lại trước bàn. 
Nhà vua thấy con đực nói với con cái: 

- Bàn ăn to thế này, chúng ta ai lo ăn phần 
người nây nhé. 

Nhưng con thiêu thân cái nùũng nu: 

- Chàng không thấy thiếp mang thai, phải vác 
cái bụng to rất bất tiện sao? Chàng còn không 
quan tâm đến thiếp một chút, mang cơm đến cho 
thiếp ư. 

Nghe cuộc đối thoại này, nhà vua bất giác phì 
cười. Hoàng hậu thấy nhà vua tự nhiên bật cười, 
lấy làm lạ hỏi: 

- Bệ hạ sao vậy? 

Nhà vua chỉ ừ hử cho qua chuyện. 

Một lát sau, thấy hai con thiêu thân đó bò lên 
tường cãi nhau, cãi nhau xong chúng lại đánh nhau 
rồi ngã từ trên tường xuống đất. Nhà vua không 
nhịn được lạt phá lên cười. Hoàng hậu hỏi: 
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- Hệ hạ lại cười cái gì vậy? 

Nhà vua vẫn không nói gì. Cứ thế, những 
chuyện tương tự liên tiếp xảy ra, hoàng hậu căn 
vặn rốt cuộc nhà vua bị làm sao. 

Bất đắc dĩ, vua phải bảo: 

- Ta không thể cho nàng biết được. 

Hoàng hậu bực bội, nói: 

- Bệ hạ mà không cho thiếp biết, thiếp sẽ tự 
sát cho bệ hạ xem. 

Nói xong hoàng hậu rút dao ra tỏ vẻ định tự sát. 

Nhà vua lo sợ, vội bước tới giật lấy dao, nhưng 
hoàng hậu nhất quyết đòi tự sát. Lần này nhà 
vua thấy khó xử. Nếu cho hoàng hậu biết thì mình 
sẽ chết; không cho hoàng hậu biết thì nàng sẽ tự 
sát, Cân nhắc một lúc, ngài quyết định hy sinh 
chính mình. Thế là nhà vua nói: 

- Thôi được! 'Ta sẽ cho nàng biêt, nhưng đợi ta 
đi tuần du về đã. 

Nói xong nhà vua ra khỏi cung. 

Nhà vua nghĩ: “Mình sắp phải chết rồi. Trước 
khi chết mình phải đi tuần du quốc thổ một lần 
nửa xem có làm được việc gì cho đất nước không”. 

Lẫẫn này Long vương đã hiểu tình hình. Ngài 
bèn dẫn một đám binh tướng tôm cua biến thành 
một bầy cừu đến bờ sông. Nhà vua cũng đến bờ 
sông, nhìn thấy một bầy cừu sắp sửa qua sông. 
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Một con cừu cái mang thai nói với cừu đực: 

- Chàng mau cõng thiếp qua sông ổi. 

Cìm đực nói: 

- Ta cũng mệt lắm rồi, không cöng nổi nàng nữa. 

Cu cái tức giận nói: 

- Chàng mà không cöng thiếp, thiếp tự sát cho 
chàng coi. Chàng thấy đấy, nhà vua vì không muốn 
hoàng hậu tự sát nên hy sinh chính mình, bất chấp 
mình là vua một nước, giờ thiếp đã có mang vì chàng, 
chàng lại đối xử vô tình vô nghĩa với thiếp như vậy. 

Cừu đực cùng tức giận, nó lớn tiếng rống lên: 

- Nàng đừng có nhắc đến tên quốc vương ngu 
xuẩn ấy nữa. Ta cho nàng hay, tên quốc vương đó 
là một gã đại ngốc. Hắn cam lòng bỏ mạng vì 
một mụ đàn bà không hiểu biết. Nàng muốn tự 
sát thì tự sát, lẽ nào ta sợ không tìm được một 
con cừu cái khác hay sao? 

Nhà vua nghe những lời đó, thấy chạnh lòng. 
Bãng nhiên vỡ lẽ, ngài nghĩ: “Mình thân là vua 
một nước mà lại không thông minh, hiểu biết bằng 
con cừu này”. Nghĩ vậy, ngài nhanh chóng trở về 
hoàng cung. 

Về đến nơi, hoàng hậu nói với nhà vua: 

- Lần này bệ hạ phải cho thiếp biết. Nếu bệ hạ 

_ eòn không chịu nói, thiếp sẽ chết trước mặt bệ 
hạ, để bệ hạ ân hận. 
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Nhà vua nghe vậy liễn nói: 

- Nếu nàng tự sát thật, cũng chẳng sao. Dù sao 
trong cung cũng có rất nhiều người đẹp khác, 
không chỉ có mình nàng, tuyệt đối ta không hề 
ân hận. 

Hoàng hậu nghe xong sững sờ, không biết, 
nói gì, từ đó không còn đám nhắc đến chuyện 
tự sát nữa. 


La xin 


° .- 


*ũ qui” tà đạo nhân 


SN hy xưa có năm đạo nhân kết bạn cùng lên 
đường hành đạo, nhưng giữa đường gặp gió Luyết 
lớn. Trong hẻm núi lại chẳng có một bóng người. 
Họ vừa đói vừa rét, may là cuối cùng họ cũng tìm 
được một ngôi miếu cũ ở lưng núi và vội vàng đến 
đó tránh rét. 

Trong miếu có tượng gò của thần linh, ngày 
trước được quan lại và trăm họ địa phương cúng 
dường. Các đạo nhân thấy tượng thần bị bỏ bê đã 
lâu, không người hương khói, bèn bàn nhau: 

- Trời rét quá, chúng ta lại đói, chi bằng bổ 
tượng này ra sưởi ấm nãu cơm đi. 

Một đạo nhân nghe vậy, vội nói: 

- Không được, những tượng thần này đã được 
người 1a cúng dường, sao chúng ta có thể tùy tiện 
hủy hoại được! Làm như vậy sẽ bị trừng phạt đấy. 

Nói xong ông ta đặt tượng thần bên cạnh để 
bảo vệ. 

Trong ngôi miếu này có mấy con quỷ ăn thịt 
người ẩn nấp, chúng chuyên ăn thịt những người 
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qua đường đến qua đêm ở đây. Chúng nghe thấy 
cuộc nói chuyện của năm đạo nhân, bèn bàn nhau: 
“Tối nay chúng ta sẽ có một bữa ra trò đây, nhưng 
trong năm người này, xem ra chỉ có thể ăn được 
người không đám đốt tượng thần, vì chỉ có hắn sợ 
chúng ta thôi. Bốn người còn lại lợi hại lắm, ngay 
thần linh cũng không sợ, theo ta thì đừng nên 
đến chọc giận họ”. 

Cuộc nói chuyện của lũ quỷ bị vị đạo nhân bảo 
vệ tượng thần nghe hết. 

Ông ta bàn bò đậy lớn tiếng bảo những người 
đồng hành: 

- Sao không chẻ những tượng thần này ra đết? 
Vừa đói vừa rét, tôi không chịu được nữa. 

Nói xong ông hiền châm lửa đốt tượng. 

Lũ quỷ nhìn thấy hết mọi việc, kinh ngạc 
kêu lên: 

- La thật, khỉ thật. Tên này cũng lợi hại quá. 

Nói xong chúng bỏ chạy mất hút. 


CS 
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„Nhà tua tà thâu thuốc 


SA yy xưa vào thời Ấn Độ cổ đại, có một đất 
nước ở lưu vực sông Hằng rất rộng lớn. Vua của 
nước này chẳng may mắc bệnh nặng, các danh y 
trong nước tìm mọi cách chữa trị cho ngài rất lâu 
mà vẫn không khỏi bệnh nên họ đành bỏ cuộc. 

Khi ấy gần lưu vực sông Hằng có một nước phiên 
thuộc nhỏ, người ta đồn có một thầy thuốc y thuật, 
rất cao siêu, dù bệnh tật khó chữa đến đâu ông 
cũng chữa khỏi. Vua nước lớn nghe đồn, vội lệnh 
cho vua nước phiên thuộc nhanh chóng vời thầy 
thuốc đó đến chữa cho mình. Không lâu sau, thầy 
thuốc nọ đã chữa khỏi bệnh cho nhà vua. 

Nhà vua muốn trả ơn ông, bèn phái sứ giả đến 
nước phiên thuộc tuyên đọc chiếu thư: 

- Thầy thuốc của phiên quốc đã chữa khỏi bệnh 
cho bản vương, lập được công trạng lớn, xứng đáng 
được thưởng. Nay ta ban thưởng vo1, ngựa, xe, bồ, 
đê, ruộng đất nhà cửa, người hầu nam nữ, đỗ trang 
sức, không được có sai sót. 

Vua nước phiên thuộc phụng theo mệnh lệnh 
của chiếu thư, xây nhà cửa cho thầy thuốc, tặng 
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quần áo, thực phẩm, đồ trang sức và xe cộ cho 
vợ thầy thuốc; còn tặng cho rất nhiều voi và bò, 
đê cùng người hầu. Thầy thuốc khi ấy vẫn ở lại 
bên cạnh vua nước lớn, chẳng ai cho ông biết 
chuyện này. Thầy thuốc thầm nghĩ: “Mình chữa 
khỏi bệnh cho đại vương, có thể nói là đã dốc 
hết tâm huyết, không biết đại vương có báo đáp 
mình không?”. 

Nhờ được chữa trị tận tình, bệnh của nhà vua 
cuô1 cùng đã khỏi hẳn. Hôm đó, thầy thuốc cáo 
từ nhà vua, chuẩn bị về nước. Nhà vua ưng thuận, 
tặng cho ông một con ngựa gầy và một chiếc xe 
cũ nát. Thầy thuốc thầm oán trách: “Mình chữa 
khỏi bệnh cho nhà vua, hao phí không ít thời gian 
và sức lực, vậy mà nhà vua lại chẳng ghi nhận 
công lao, không chút báo đáp, để ta trở về tay 
không thế này”. Trên đường về, ông vừa đi vừa 
than thở, cho răng chuyện này thật bất công. 

Trên đường đi người thầy thuốc nhìn thấy một, 
đàn voi. Ông hỏi người quản tượng: 

- Đàn voi này là của nhà ai thế? 

Người quản tượng đáp: 

- Voi của nhà thây thuốc nọ. 

Ông lại hỏi người quản tượng: 

- Thầy thuốc ấy làm gì mà được nhiều voi 
như thế? 


Người quản tượng đáp: 
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- Thầy thuốc ấy chữa khỏi bệnh cho nhà vua, 
đây là phần thưởng của việc chữa khỏi bệnh ấy. 

Đi chưa bao xa, thầy thuốc lại nhìn thấy một 
đàn ngựa. Ông hỏi người chăn ngựa: 

- Đây là ngựa nhà ai thế? 

Người chăn ngựa trả lời: 

- Ngựa của nhà thầy thuốc nọ. 

Đi thêm một quãng nữa, ông lại nhìn thấy một 
đàn bò, đê. Ông vội đi tới, hỏi người chăn: 

- Đàn bò, đê này con nào con nấy béo núc ních, 
là của nhà ai thế? 

Người chăn đáp: 

- Bò, đê này là của nhà thầy thuốc nọ. 

Cuối cùng thầy thuốc cũng về đến nhà mình. 
Nhưng ông sững sờ khi thấy ngôi nhà có thấp bé 
cũ nát đã được thay bằng một tòa nhà cao lớn 
nguy nga. Ông vội hỏi người giữ cổng: 

- Ngôi nhà lộng lẫy này là của ai thế? 

Người giữ cổng đáp: 

- Là nhà của thầy thuốc. 

Ông bèn đi vào trong, nhìn thấy vợ mình mặc 
toàn đồ gấm lụa, sắc mặt phương phi, lấy làm lạ 
hỏi người ở: 

- Đó là ai vậy? 


Người ở đáp: 
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- Là phu nhân của thầy thuốc. 

"Từ những điều mắt thấy tai nghe, thầy thuốc 
mới biết đó là phần thưởng mà đức vua ban cho 
ông vì đã chữa khỏi bệnh cho ngài. Khi ấy ông 
bất giác ân hận, thấy tâm huyết mình bỏ ra để 
chữa bệnh cho nhà vua là quá ít; ông xấu hố vì 
suy nghĩ trước đây của mình. Từ đó ông chăm chỉ 
chữa bệnh cứu người mà không cần sự đền đáp. 
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oa. Nhân Quốc 


'Jj% xưa có hai anh em cư sĩ tu hành tại gia. 
Để sinh tôn, họ phải thường xuyên đi buôn bản 
xa Ở các nước khác. 

Một lần, cả hai người đều bỏ ra rất nhiều vốn, 
mua thức ăn và đặc sản của nước mình với dự 
định đến một nước tên là “Lõa Nhân Quốc” để 
bán, vì trước đây đã có người từng đến đó buôn 
bán rất phát đạt. 

lai anh em đi trên đường, người em bảo 
người anh: 

- Ảnh này, em nghe người ta đồn, Löa Nhân Quốc 
là một nơi chưa được khai hóa văn mình, người ở đó 
từ quốc vương đến thứ dân đều không mặc quân áo. 

Đó là phong tục truyền thống của “La Nhân 
Quốc”. Họ coi những người có cơ thể khỏe mạnh 
mà mặc quần áo là kẻ ngoại đạo, bị toàn thể nhân 
dân bài xích và công kích. 

Người em nói tiếp: 

- Vì phong tục tập quán ở đó hoàn toàn khác 
chúng ta, nếu chúng ta giống như họ, ở mình trần, 
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không mặc quần áo, sẽ rất khó xử; nhưng nếu 
anh em ta mặc quần áo vào Lõa Nhân Quốc, 
những người ở đó sẽ coi chúng ta là quái vật, 
không thèm tiếp chúng ta. Việc làm ăn của chúng 
ta chắc chắn sẽ thất bại. Có câu: “Nhập gia tùy 
tục”. Người biết thuận theo tự nhiên thường được 
đại phú đại quý, còn kẻ hay so đo, không biết 
khoan dung thì thường chẳng việc gì thành. Do 
đó em nghĩ chúng ta nên thuận theo tự nhiên, 
nhập gia tùy tục. Ngoài ra khi làm việc chúng ta 
cũng phải cẩn thận, nói năng cũng phải khiêm 
tốn, như thế việc buôn bán của chúng ta chắc 
chắn sẽ tốt đẹp. 

Người anh nghe em nói xong thấy không thể 
chấp nhận được, anh ta nói: 

- Chúng ta là những người văn minh, có lễ nghĩa. 
Dù đi đến đâu, dù có đến nơi mông muội nhất 
cũng không được vị phạm đạo đức lễ nghĩa. Em 
bảo chúng ra phải ở trần để chiều ý họ, nhưng 
như thế là bại hoại phong tục, anh không làm được. 

Người em nghe xong tiếp tục khuyên anh: 

- Khi xưa, không ít bậc thánh nhân sở đi trở 
thành thánh nhân là bởi họ chú trọng tu dưỡng 
phẩm đức chứ không phải là trang sức bễ ngoài. 
Để tu luyện phẩm đức, họ thường không tiếc hy 
sinh mình. Có câu “bỏ thân không bỏ đức hạnh”, 
Ấy cũng là điều giới luật cho phép. 


-~wZ. 167 


Người anh không muốn tranh cãi thêm với em, 
bèn bảo: 

- Thế này vậy, chú đi trước xem tình hình thế 
nào rỗi sai người về cho anb biết. 

Người em đồng ý, đáp: 

- Cũng được. 

Thế là người em vào Lõa Nhân Quốc trước. Mười 
nigày sau, người em sai người trở lại cho người anh 
biết, nhất định phải theo phong tục tập quán nơi 
đây mới làm được việc. 

Người anh nghe xong rất tức giận: 

- Làm người đàng hoàng không làm, lại đi nuông 
chiều những thứ súc sinh, học thói của súc sinh, 
chẳng lẽ đó là điều quân tử nên làm? 'Ta tuyệt 
đối không thể làm như em ta được. 

Theo phong tục của Iõa Nhân Quốc, tối mùng 
một và ngày rằm hàng tháng phải tổ chức lễ hội 
cuồng hoan. Trong đêm cuồng hoan, người ta phải 
dùng dầu vừng bôi lên mặt, dùng đất trắng vẽ 
các loại hoa văn lên người, đeo trang sức xâu bằng 
xương thú, gõ đá làm nhịp, nam nữ tay nắm tay 
nhảy múa hát ca. 

Người em thực biết nhập gia tùy tục, anh bắt 
chước họ, cùng họ hát ca nhảy múa, chơi đùa vui 
vẻ, Ở Löa Nhân Quốc, từ quốc vương đến thường 
dân, tất cä đầu rất quý người em, nên quan hệ 
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giữa họ rất tốt đẹp. Quốc vương mua hết hàng 
người em mang đến với giá cao gấp mười lần. 

Người anh cũng ngồi xe đến, anh mũ áo chỉnh 
tễ, giọng nói nghiêm nghị, trách những điều người 
Löõa Nhân Quốc làm là vi phạm đạo đức. Nhà vua 
và trăm họ đều rất phẫn nộ, mọi người hùa đến 
cướp tài sản của anh ta và định đánh anh ta một 
trận nên thân. May mà người em đến kịp thời, 
xin với mọi người, họ mới tha cho người anh đi. 

Hai anh em chuẩn bị về nước. Người dân Lða 
Nhân Quốc đều lưu luyến đến từ biệt người em. 
Người em được rmọ1 người yêu quý, khen ngợi, còn 
người anh thì bị xỉ vả thảm hại. 


Mày 
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Qua báo oán 


b có một bầy quạ và một bầy cú mèo cùng 
sống trong một khu rừng, bai bầy chim này kết 
oán với nhau chỉ vì những chuyện vặt vãnh. 

Qua biết cú mèo ban ngày không nhìn thấy đã 
vật, nên cứ đến ban ngày lại vào tổ cú mổ giết, 
ăn thịt cú mèo. Cú mèo biết qua ban đêm không 
nhìn thấy gì, nên cũng cứ đêm đến lại vào tổ qua 
mổ giết qua, rồi ăn thịt chúng. 

Hai bảy chim giết hại lần nhau, không bên nào 
chịu bên nào, mối thù giữa hai loài càng ngày càng 
sâu sắc. Một bầy sợ ban ngày, một bầy sợ ban 
đêm, suốt ngày nơm nớp lo lắng, không bên nào 
được sống yên ổn. 

Có một con qua rất thông mình, nó bảo các 
con qua khác: 

- Mõi thù giữa chúng ta và cú mèo đã không 
thể cởi bỏ được, hai bên không đội trời chung, 
không bên này chết thì bên kia chết. Chúng ta 
chỉ còn cách đoàn kết lại, tìm cách tiêu diệt hết 
bọn chúng. Nếu không bọn chúng to khỏe, sẽ có 
ngày chúng ta tuyệt diệt. 
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on qua nói: 

- Sự thể đúng như anh nói, vậy chúng ta làm 
cách nào để tiêu diệt được kẻ thù đáng ghét này? 

Con qua thông mình nói: 

- Bây giờ các anh tới đây mổ tôi, vặt trụi lông 
tôi, mổ toác đầu tôi. Tôi sẽ có cách tiêu điệt lũ cú 
mèo đáng ghét này. 

Lũ qua làm theo lời đặn của nó, vây lại mổ nó, 
làm người nó bị thương, còn vặt Lrụi lông trên 
người nó nữa. 

Con qua này làm ra vẻ hấp hối sắp chết đến 
ngoài tổ cú mèo, giả vờ đau đớn cực độ khóc lóc. 

Một con cú mèo nghe thấy tiếng khóc thảm 
thương ngoài tổ, bèn thò đầu ra thì thấy con qua 
tham hại này, bèn tò mò hỏi: 

- Đao ngươi lại ra nông nỗi này? Ngươi khóc 
lóc đến chỗ chúng ta rốt cuộc là có chuyện gì, có 
gì muốn nói? 

Qua đáp: 

- Sự thể là thế này, vì hai tộc chúng ta đấu đá 
nhau mãi, tôi bèn khuyên nhủ đồng loại tôi rằng: 
“Loài cú mèo ai nấy to khỏe, chúng ta không phải 
là địch thủ của họ, chi bằng đầu hàng cho xong”. 
Họ tức giận, mổ Lôi bị thương, còn đuổi tôi đi, nói 
lần sau gặp tôi sẽ giết không tha. Giờ tôi chẳng 
có nhà để về, lại sợ họ đuổi giết tôi, nên tôi đành 
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đến theo các anh, hy vọng các anh mở lòng đại 
lượng, thu nhận tôi. 

Cú mèo thấy quạ nói tội nghiệp, động lòng trắc 
ẩn, định thu nhận nó. Nhưng những con khác một, 
mực không đông ý: 

- Đây là kẻ thù oan gia của chúng ta, tuyệt đối 
không được thương xót. Thu nhận nó chẳng khác 
nào giúp đỡ kẻ thù. 

Con cú mèo muốn thu nhận quạ nói: 

- Nó vì thuyết phục đồng loại đầu hàng chúng 
ta mới bị phản đối, ra nông nỗi này. Giờ nó đã đi 
theo chúng ta, sao chúng ta có thể không thu nhận? 
Vả lại, nó nhỏ bé thế kia, dù muốn giở trò ổi nữa 
thì một mình nó có làm được gì? 

Những con cú mèo khác nghe thấy có lý, cũng 
không phản đối nữa. 

Thế là quạ được giữ lại. Lũ cú mèo hàng đêm 
kiếm ăn về đều đưa thịt cho nó ăn. Ngày tháng 
trôi qua, vết thương trên mình qua đã lành lặn, 
lông cũng mọc lại. Quạ giả bộ vô cùng biết ơn, 
ngày nào cũng rất vui vẻ. 

Một thời gian sau, nó thường xuyên đi tha cành 
cây và cổ khô về tổ. Lũ cú mào hỏi: 

- Ngươi tha những thứ này về làm gì? 

Qua đáp: 


- Tổ của chúng ta ở trong hang núi, xung quanh 
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toàn đá lạnh, đến mùa đông gió thối, rét lắm. 
Tôi tha những cành cây có khô này về để chắn 
gió chống rét. 

Lũ cú mèo nghe nói rất mừng, cũng không phàn 
nàn, ngăn cản gì cả. Một thời gian sau, qua lại 
nói để đền ơn, nó nguyện ra sức vì lũ cú mèo, hy 
vọng chúng để cho nó canh cửa hang, nó đảm bảo 
sẽ không cho bất kỳ loài chim nào bén mảng tới. 
Lũ cú mèo thấy vậy liền đồng ý. 

Mùa đông đến, gió thôi áo ào, tuyết rơi trắng 
xóa, trời ngày một giá rét. Lũ cú mèo lũ lượt bay 
vào hang, eo cụm lại lấy hơi ấm. Qua thấy cơ hội 
đã đến, liền thấy cỏ khô nhét đây cửa hang, rồi 
bay đến chỗ người chăn trâu tha một ít lửa về 
châm vào có khô, lửa nương thế gió bùng cháy, 
bén vào cành cây và cỏ khô chất đầy hang, lũ cú 
mèo trong hang bị lửa thiêu chết, cháy hết. 
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Kinh" 
Phật 
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(23 khi ra đời, trải qua bao thăng trầm 
biến đổi của lịch sử, Phật giáo trở thành 
một tôn giáo có ảnh hưởng sâu rộng trong 
đời sống tỉnh thân của nhiều dân tộc 
phương Đông. 


c7Íf:ang triết lý của nhà Phật dân trớ | 
thành tư tưởng trung tâm uà chuẩn mực 
đạo đức, chủ yếu lấy các câu chuyện dân 
gian xứ Phật - Ấn Độ làm đề tài, nhằm 
thể hiện những giáo lý sâu sắc, huyền bí 
thông qua những tình tiết rung động lòng 
người, được lưu truyền từ thế hệ này qua 
thế hệ khác. 


(uốn sách tập hợp những câu chuyện 
ngụ ngôn tỉnh túy trong các hinh Phật, trở 
thành món quà tỉnh thân uô giá, giúp 
chúng ta khai tâm hướng thiện, hành 
thiện tích đức, đối nhân xử thế uới một 
Phật tâm luôn tỏa sáng. 


Neụ ngôn... trong kinh Phật 
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